
 

 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

  
	

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 
2026 - 2031 trên địa bàn xã Bình Liêu 
thành công tốt đẹp 
 
Sáng nay 16/8, cùng với không khí dân 
chủ, phấn khởi trên địa bàn toàn tỉnh 
Quảng Ninh, 14/14 thôn thuộc xã Bình 
Liêu đã đồng loạt tổ chức thành công 
cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 
2026 - 2031, bảo đảm an toàn, đúng 
quy trình và đúng pháp luật. 
Ngay từ sáng sớm, không khí tại các 
Nhà văn hóa thôn diễn ra vô cùng sôi 
nổi. Công tác tổ chức tại các điểm bầu 
cử được chuẩn bị chu đáo, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện 
quyền và nghĩa vụ công dân. Toàn xã 
đã thành lập 14 Tổ bầu cử với 98 thành 
viên thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ 
trợ người dân tham gia bỏ phiếu. Hình 
thức bầu cử được thực hiện công khai, 
dân chủ, trong đó 13 thôn thực hiện 
biểu quyết bằng hình thức giơ tay và 1 
thôn (thôn Ngàn Chi) thực hiện bỏ phiếu 
kín. 
Cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt 
đẹp với sự hưởng ứng và đồng thuận 
rất cao từ phía Nhân dân. Toàn xã có 
3.694/3.739 cử tri đại diện hộ gia đình 
tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 98,8%, trong 
đó có 5 thôn đạt tỷ lệ cử tri đi bầu tuyệt 
đối 100% gồm Bình Công, Co Nhan, Na 
Làng, Ngàn Chi và Pò Đán. Các ứng cử 
viên đều nhận được sự tín nhiệm lớn 
với tổng số phiếu đồng ý đạt 3.685 
phiếu (đạt trên 99% tổng số cử tri đi 
bầu), đặc biệt có 13/14 thôn đạt tỷ lệ cử 
tri đồng ý tuyệt đối 100%.Thành công 
của cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 
2026 - 2031 tại xã Bình Liêu là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng, góp phần kiện 
toàn bộ máy cán bộ cơ sở, phát huy 
quyền làm chủ kết toàn dân trên địa bàn 
xã. của Nhân dân và củng cố khối đại 
đoàn 

      Hoàng Gái 



 

 
 
 
 
 
 
 

	



 

 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	



 

 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 
 
 
 
 
 

	



 

 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 
 
 
 
 
 	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Les	marchandes	sur	la	rue	
sous	l’avant	de	la	maison	familiale		

à	la	frontière	
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  101 CÂU HỎI, ĐÁP VỀ THEN 
   
        Đặng Hoành Loan 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Then là gì?  
2. Những dân tộc nào có tín ngưỡng Then? Đặc điểm nổi bật khi hành lễ của 
Then là gì? 
3. Người Tày có mặt ở Việt Nam từ khi nào? Ngoài Then họ còn có tín ngưỡng 
nào liên quan tới cúng hồn vía con người không? 
4. Người Nùng có mặt ở Việt Nam từ khi nào? Ngoài Then họ còn có tín ngưỡng 
nào liên quan tới cúng hồn vía con người không? 
5. Người Thái có mặt ở Việt Nam từ khi nào? Ngoài Then còn có tín ngưỡng nào 
liên quan tới cúng hồn vía con người không? 
6. Then có phải đọc biến âm từ âm Tiên hoặc Thiên? Pựt có phải có biến âm từ 
âm Bụt của người Kinh không? 
7. Căn cứ vào đâu để nói rằng Then, Pựt là danh từ riêng chỉ hai loại hình tín 
ngưỡng này? 
8. Có nhiều nhà nghiên cứu xếp Then vào loại hình nghi lễ Shaman giáo có đúng 
không? 
9. Khoăn là gì? Phi là gì? 
10. Then quan niệm về vũ trụ thế nào? 
11. Những ai sống ở mường Đất? 
12. Những ai sống ở mường Trời? 
13. Những ai sống ở mường Nước? 
14. Quang cảnh tự nhiên trên mường Trời được Then mô tả như thế nào? 
15. Quang cảnh tự nhiên dưới mường Nước được Then mô tả như thế nào? 
16. Quang cảnh tự nhiên ở Mường Đẳm được Then mô tả như thế nào? 
17. Khi nào thì phải làm lễ cúng khoăn? 
18. Khi nào thì phải làm lễ Then Cầu phúc, Nối số, Cầu hoa? 
19. Ai là người thực hiện các lễ cúng Then? 
20. Trước khi trở thành thầy Then họ sống ở đâu và vì sao họ phải làm nghề 
Then? 
21. Để học được nghề làm Then họ phải theo thầy bao lâu? 
22. Cách thức thụ nghề Then diễn ra như thế nào? 
23. Lễ cấp sắc diễn ra ở đâu? 
24. Những ai là người trực tiếp tham gia thực hiện nghi lễ cấp sắc? 
25. Nêu một số địa phương tiêu biểu khi làm lễ cấp sắc có sự tham gia của thầy 
Tào? 
26. Tào là gì? 
27. Tại sao các thầy Tào được mời tham gia vào lễ cấp sắc của các thầy Then? 
28. Các thầy Tào và thầy Then có lập phủ, điện thờ thánh không?  
29. Nếu không lập phủ, điện riêng thì các thầy Then làm lễ cầu, cúng ở đâu? 
30. Khi nào thì đệ tử được làm lễ Cấp sắc? 
31. Công việc chuẩn bị cho lễ cấp sắc diễn ra như thế nào?  
32. Các thầy Tào chuẩn bị công việc cho lễ cấp sắc như thế nào?  
33. Có bao nhiêu thầy Tào và thầy Then tham gia lễ then cấp sắc? 
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34. Những lời thề của Then sinh trong lễ cấp sắc, và nội dung sắc phong như thế 
nào?  
35. Trong đời sống, thầy Then phải kiêng kị những gì?  
36. Thầy Then quan niệm về sự sống và cái chết của mình như thế nào? 
37. Nghi lễ Then Cấp sắc có bao nhiêu tiết lễ? 
38. Đại lễ Then thứ hai trong đời thầy Then là đại lễ nào?  
39. Đại lễ Then Cáo lão có bao nhiêu tiết lễ? 
40. Đại lễ Then thứ ba trong đời thầy Then là đại lễ nào? 
41. Lễ Then Thăng sắc diễn ra như thế nào? 
42. Cuộc đời mỗi thầy Then có bao nhiêu lần được thăng sắc? 
43. Làm thế nào để phân biệt đẳng cấp các thầy Then? 
44. Ngoài các lễ then Cấp sắc, Thăng sắc và Cáo lão, còn có bao nhiêu lễ Then 
khác diễn ra trong đời sống cộng đồng? 
45. Đồ lễ trong Đại lễ Then và cúng Then có những thứ gì? 
46. Những đồ dùng, vật dụng được dùng trong lễ có những gì? 
47. Trong mỗi lễ Then thường phải có bao nhiêu mâm lễ? 
48. Dụng cụ thầy Then dùng khi hành lễ gồm những gì? 
49. Tính Tảu là cây đàn như thế nào? 
50. Lên dây Tính Tảu thế nào là đúng? 
51. Tính Tảu giữ vài trò gì khi làm lễ? 
52. Truyền thuyết về cây tính Tảu được kể như thế nào? 
53. Âm nhạc trong các cung phủ trên mường Trời, dưới mường Nước được Then  
mô tả như thế nào? 
54. Ma hính cấu tạo thế nào? 
55. Ma hính giữ vài trò gì khi làm lễ? 
56. Chuông lắc cấu tạo thế nào?  
57. Chuông gõ cấu tạo hế nào? 
58. Chuông giữ vài trò gì khi làm lễ? 
59. Thẻn cấu tạo thế nào và sử dụng ra sao?  
60. Lệnh bài cấu tạo thế nào và sử dụng ra sao?  
61. Thày Then bận trang phục gì khi làm lễ? 
62. Có bao nhiêu người phụ giúp khi thầy làm lễ? 
63. Những thầy phụ lễ là ai, họ phụ giúp gì khi thầy hành lễ? 
64. Trong nghi lễ Then có bao nhiêu điệu múa?  
65. Ai là những người tham gia múa trong lễ Then? Những điệu múa trong lễ 
Then có nội dung gì? 
66. Vì sao trong lễ Then, trước bàn thờ của các thầy Then người ta treo hình chim 
én? 
67. Những vị vua, quan, tướng, thần tiên nữ nào thầy Then phải cầu xin để tìm 
vía? 
68. Thánh Mẫu Hoa Vương được Then mô tả như thế nào? 
69. Mẹ Hoa ban hoa cho ai và không ban hoa cho ai? 
70. Trong rất nhiều vị vua, Vua Số được Then mô tả như thế nào? 
71. Vua Nam Tào và Bắc Đẩu chi phối đời sống con người dưới trần gian ra sao? 
72. Thế nào là một tiết lễ trong nghi lễ Then? Trình tự các tiết lễ trong một nghi lễ 
then thường  diễn ra như thế nào? 
73. Vì sao phải thu vía của các tín Then khi lễ Then kết thúc?  
74. Phương tiện nghệ thuật chính thầy Then sử dụng trong lễ Then là gì?  
75. Lời hát và lời thoại trong nghi lễ Then có gì khác nhau? 
76. "Hoạt cảnh thoại kịch " trong nghi lễ Then có những nội dung gì? 
77. Lời ca trong nghi lễ Then thể hiện những nội dung gì? 
78. Nội dung những câu truyện thần tiên được kể như thế nào?  
79. Nội dung những chuyện tình yêu trong lễ Then được kể như thế nào?  
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    * * * * * * * * * * * 
 
 
 1. Then là gì?  
  

Then là nghi lễ tín ngưỡng cúng vía (khoăn) và cúng cầu phúc, giải 
hạn của người Tày, Nùng, Thái. Then cũng là danh từ chỉ người có nghề làm 
Then, tức người thực hiện lễ cúng Then. Người làm Then có cả ở hai giới 
tính là nam và nữ. Then của người Thái Trắng không riêng dùng để chỉ 
người làm nghề Then mà "Then dùng để chỉ các vị thần trên trời, ví dụ như 
Then Luông, tức Then lớn là ông Trời; Then Ló là thần Đúc; Then Cả - Đao 
Vi là thần Trí tuệ và sắc đẹp... trong đời sống hằng ngày, Then dùng để chỉ 
những người thờ cúng các Then (các vị thần trời) nên được gọi là các pú 
Then, da Then tức ông Then, bà Then"1. 

 
1 Đỗ Thị Tắc: Kin Pang Then của người Thái Trắng ở Lai Châu, Nxb Văn hóa dân tộc, 
Hà Nội (2002), trang 513 

 
80. Sự tích các loài chim được kể như thế nào trong lễ Then? 
81. Chuyện về tình mẫu tử được kể như thế nào?  
82. Chuyện ép duyên được kể như thế nào? 
83. Chuyện tình nghĩa vợ chồng được kể như thế nào? 
84. Chuyện làng bản trên mường Trời được kể như thế nào? 
85. Chuyện mua bán trâu trên mường Trời được kể như thế nào? 
86. Chuyện đánh cá trên mường Trời được kể như thế nào? 
87. Công việc xây cất cung thất trên mường Trời được mô tả như thế nào? 
88. Chúa Then lập phủ trạm đến đón vua vi hành có bao nhiêu cung?  
89. Công việc xây cầu trên mường Trời được tiến hành ra sao? 
90. Nỗi vất vả khi làm phu dịch được Then mô tả như thế nào? 
91. Muốn xuống dưới thủy phủ Long Vương phải vượt qua bao nhiều cửa nước? 
92. Chuyện cuộc chiến cứu vía của Chúa Then dưới Thủy phủ diễn ra như thế nào? 
93. Chúa Then phải mời những vị thần nào giúp sức khi đưa binh tướng xuống thủy 
phủ Long Vương? 
94. Chuyện cứu vía trên mường Trời diễn ra như thế nào?  
95. Chuyện Chúa Then học phép trên mường Trời như thế nào?  
96. Chuyện bữa tiệc trên núi Khau Khắc được các tiên nữ làm như thế nào? 
97. Đánh thức người không lồ trên mường Trời như thế nào? 
98. Chuyện lấy ngọc trai trên bến Thiên Hà diễn ra như thế nào? 
99. Chuyện chơi ném còn ở đồng Nà Lại diễn ra như thế nào? 
100. Thầy Then có thể tự làm Then cho mình không? Con người có thể thay đổi số 
mệnh mình nhờ vào Then không?  
101. Hát Then - Đàn Tính có phải là Then không? Nó ra đời từ khi nào và hoạt động ra 
sao? 
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Theo Nguyễn Thị Yên "Then là hình thức cúng bái tiêu biểu của 

người Tày, có nhiều điểm tương đồng với Pụt của người Nùng nên còn được 
gọi là Pụt Tính. Người làm Then Tày có hai tên gọi nhằm phân biệt giới, 
dòng: Then (nữ), Dàng hay Sàng (nam) có nơi như Lạng Sơn còn gọi nam 
giới đi làm Then là Then Tậc (then đực). Ở Lạng Sơn Then cũng đươc người 
Nùng vận dụng và trở thành hình thức cúng bái khá phổ biến của người 
Nùng khu vực này."1 

 
 2. Những dân tộc nào có tín ngưỡng Then? Đặc điểm nổi bật khi 
hành lễ của Then là gì? 
 
 Các dân tộc Tày, Nùng và Thái (Thái Trắng) ở Việt Nam, là ba dân 
tộc có thực hành tín ngưỡng Then. Đặc điểm nổi bật của Then khác với 
nhiều loại hình tín ngưỡng khác của người Tày, Nùng, Thái như Mo, Pựt, 
Sliên nằm ở hai công cụ hành lễ chính, đó là giai điệu hát và đàn Then hoặc 
Tính Then (còn gọi là Tính Tảu) loại nhạc cụ không phím, dây gẩy. Thiếu 
hai công cụ hành lễ này Then sẽ không còn là Then nữa. Nó sẽ trở thành 
Mo, Pựt, Sliên... 
 
 3. Người Tày có mặt ở Việt Nam từ khi nào? Ngoài Then họ còn có 
tín ngưỡng nào liên quan tới cúng hồn vía con người không? 
 

Người Tày trước kia gọi là người Thổ, có mặt ở Việt Nam từ những 
năm đầu công nguyên, thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Người Thổ có các 
ngành Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao, Pa Dí.  Họ sinh sống tập trung ở các tỉnh 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh. 
Bản làng người Tày thường ở ven sông, suối, ven chân núi. Nguồn sống 
chính dựa vào canh tác lúa nước. Nhà ở là nhà sàn, đôi khi cũng có nhà trệt. 
Người Tày thường mặc quần áo vải bông nhuộm chàm, áo phụ nữ dài quá 
đầu gối, ống tay hẹp, xẻ nách ở bên phải, cài năm khuy. 

 
Theo Nguyễn Thị Yên: "Sau 1945 và đặc biệt là sau 1956 tên gọi Tày 

mới trở thành tên gọi chính thức của người Tày ở Việt Nam. Gồm có 4 bộ 
phận:  

- Bộ phận người Tày bản địa 
- Bộ phận người Tày gốc Kinh 

 
1 Nguyễn Thị Yên: Tín ngưỡng dân gian Tày, Nùng, Nxb Khoa học, Hà Nội (2009), tr. 
42. 

Commenté [PN1]: Chú ơi, cháu thấy câu hỏi này chưa rõ 
câu trả lời ạ 
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- Bộ phận người Nùng Tày Hóa (triều Nguyễn có chủ trương đổi tộc 
Nùng sang tộc Thổ) 

- Bộ phận người Tày thuộc các nhóm đồng tộc khác đến từ Trung 
Quốc (hiện nay rải rác ở các tình Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh (mới đây). 
Có các nhóm: Tày Đăm (Thu Lao) cư trú chủ yếu ở các huyện Mường 
Khương, Bắc Hà. Huyện Mường Khương tỉnh Lại Châu có hơn 1000 người 
Nùng Bài (Bạch Nùng, Bạch Di) cũng được xếp vào nhóm Tày. Huyện Bình 
Liêu tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn có tộc 
người Phén cũng là bộ phận cấu thành người Tày ở Việt Nam. Ở nhiều địa 
phương như Cao Bằng có nhóm Tày Ngạn có nhiều phong tục tập quán với 
tộc người Tày bản địa. Tên gọi Tày Ngạn để phân biệt với Tày bản địa là 
Tày Đeng"1. 

Những tín ngưỡng liên quan đến cúng vía gần gũi với Then còn có 
Tào, Pựt. Pựt còn được gọi là Then Quạt. 
  
 4. Người Nùng có mặt ở Việt Nam từ khi nào? Ngoài Then họ còn 
có tín ngưỡng nào liên quan tới cúng hồn vía con người không? 
 
 Người Nùng có tên tự gọi là Nồng, có mặt ở Việt Nam khoảng giữa 
thế kỉ XVIII, thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Người Nùng có nhiều ngành 
là  Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Lòi, Phàn Slình, Nùng Cháo, 
Nùng Inh, Nùng Quý Rịn, Nùng Dín, Nùng Khen Lài. Họ sống tập trung ở 
các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang. Bản người Nùng thường ở bên các sườn đồi thấp, trước bản là ruộng, 
sau bản là nương. Nhà ở của người Nùng thường là nhà trệt, trình tường, mái 
lợp ngói âm dương. Nguồn sống chính dựa vào cây lúa, cây ngô, cây ăn quả 
và cây công nghiệp (như hồi, quế). Người Nùng mặc áo ngắn, quần ngắn. 
Áo quần đều nhuộm chàm nhưng có nhiều tua màu và hoa văn ở khăn và 
choàng cổ, tuy nhiên tùy nghành Nùng mà trang phục có những phong cách 
khác nhau. Tín ngưỡng liên quan đến cúng vía và gần gũi với Then là Mo, 
Pựt. Người Nùng có nét văn hóa liên thông với người Tày, nên tín ngưỡng 
Tày Nùng gần gũi nhau. 
 
 Theo Nguyễn Thị Yên: "Tày - Nùng có đời sống văn hóa vật chất khá 
tương đồng trên cả ba phương diện: ăn uống, trang phục và nhà ở. Cùng khu 
vực cư trú. Tương thông về ngôn ngữ. Có ba vùng phương ngôn: Vùng 1 từ 
đông nam tỉnh Cao Bằng đến đông và bắc tỉnh Lạng Sơn; từ tỉnh Bắc Kạn 
đến Hà Giang và hầu hết tỉnh Tuyên Quang. Vùng thứ 2 từ Định Hóa đến 

 
1 Nguyễn Thị Yên, Sđd, trang 30 
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Bắc Phú Lương và một phần của Chi Lăng, Lạng Sơn. Vùng 3 gồm bắc Hà 
Giang như Đồng Văn, Yên Minh và Bảo Lạc Cao Bằng. Vùng phương ngôn 
2 và 3 ít phổ biến. Tiếng Nùng: những địa phương Tràng Định, Văn Lãng, 
Cao Lộc của Lạng Sơn tiếng Nùng căn bản đã hòa nhập với tiếng Tày ở địạ 
phương này. Các nhóm Nùng Lòi, Nùng An, Nùng Dín, Quý Rịn khác xa 
với tiếng Tày bản địa”1. 
 
 5. Người Thái có mặt ở Việt Nam từ khi nào? Ngoài Then còn có tín 
ngưỡng nào liên quan tới cúng hồn vía con người không? 
 
  "Trong khi người Lạc Việt chiếm ở miền trung du và đồng bằng Bắc 
bộ, cùng miền hạ lưu sông Mã và sông Lam, thì tại các núi cao ở miền Bắc 
và miền Tây Bắc bộ đã có những bộ lạc Thái ấy, do miền Quảng Tây và Vân 
Nam dời đến. Có lẽ những bộ lạc Thái đến Bắc Việt Nam cũng vào một 
khoảng thời gian với người Lạc Việt. Chính giống người Thái ấy là tổ tiên 
trực tiếp của đồng bào Thổ ngày nay"2. Đào Duy Anh đã viết như vậy trong 
cuốn "Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX". Người Thái có tên 
tự gọi là Táy, có nhóm Tày Đăm, Tày Khao, Tày Mười, Tày Thanh, Hàng 
Tổng, Pu Thay, Thổ Đà Bắc. Người Thái có hai ngành là ngành Thái Đen và 
ngành Thái Trắng. Ngành Thái đen sống tập trung ở tỉnh Sơn La; các huyện 
Tuần Giáo tỉnh Điện Biên và một phần huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ tỉnh 
Lại Châu. Ngành Thái Trắng, sống ở huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La và các 
huyện Mường Lay, huyện Phong Thổ, huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu. Hai 
ngành đều thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Bản người Thái ở ven chân đồi, 
núi, gần sông suối. Người Thái sống trong nhà sàn làm bằng gỗ, mái lợp 
tranh. Nguồn sống chính của họ dựa vào cây lúa nước. Nguồn thu nhập phụ 
có nghề dệt thổ cẩm và chăn nuôi gia súc gia cầm. Trang phục phụ nữ Thái 
là áo cón, váy dài khít thân, khăn piêu. Trang phục nam là bộ đồ vải chàm, 
đầu vấn khăn chàm. Cùng với tín ngưỡng Then của Thái Trắng, thì người 
Thái Đen có Mo cũng có nhiều gần gũi với Then của người Thái Trắng. 
 
 6. Then có phải đọc biến âm từ âm Tiên hoặc Thiên? Pựt có phải có 
biến âm từ âm Bụt của người Kinh không? 
  

 
1 Nguyễn Thị Yên, Sđd, trang 40 
2Đào Duy Anh trích " F.M. Savina: Histoire des Miao, 1930 
H. Maspéro, La cociété et la religion dé Chinois anciens et celles des Tai modemes, trong Mélanges 
posthumes l, Paris, 1950 
A.Bonifacy, les groupes ethniques du Haut-Tonkin au Nord du Fleuve rouge, Hanoi, 1924 
L. Malleret, Groupes ethniques de l'Indochine, SEI, Saigon, 1937" 

Commenté [PN2]: Chú ơi, chú xem giúp lại cháu phần tài 
liệu tham khảo ở dưới ạ. Câu này trích dẫn trong cuốn của 
Đào Duy Anh hay trong 3 cuốn mà chú liệt kê ở dưới ạ  



 7 

 Then, Pựt là danh từ riêng trong ngôn ngữ Tày - Nùng để chỉ hai loại 
hình tín ngưỡng Then, Pựt chứ không phải đọc trại ra từ âm Hán Việt là 
Thiên, Tiên, Bụt.  
 
 7. Căn cứ vào đâu để nói rằng Then, Pựt là danh từ riêng chỉ hai 
loại hình tín ngưỡng này? 
 
 Căn cứ vào tiêu đề trong một số văn bản lời cúng Then của các thầy 
Then, Pựt viết bằng chữ Nôm Tày để đoán định, đồng thời căn cứ vào cách 
giải thích của cụ Lương Vân Long cho chúng tôi nhân chuyến điền dã năm 
2016. Cụ Lương Vân Long sinh 1928, thường trú tại xã An Tường, thành 
phố Tuyên Quang, là thầy Then giỏi chữ Nôm Tày. Cụ giải thích: Chữ Nôm 
Tày viết chữ Then  gồm có 2 chữ là chữ "thiên" và chữ "khẩu"; chữ 
"khẩu" đứng bên trái chữ "thiên", người Tày - Nùng đọc là Then. Pựt cũng là 
chính âm của người Tày-Nùng. Pựt  được cấu tạo từ hai chữ: chữ thiên 
đứng bên phải và chữ nhân đứng đứng bên trái mà đọc thành Pựt. 
 
 8. Có nhiều nhà nghiên cứu xếp Then vào loại hình nghi lễ Shaman 
giáo có đúng không? 
 
 Trước khi trả lời đúng hay không đúng, chúng ta hãy xem Rosemary 
giả thích như thế nào về Shamanism (Thuật pháp sư):1 "Hệ thống ma thuật 
tâm linh trong đó một người tinh thông rơi vào trạng thái ý thức thay đổi và 
đi đến các thực thể không phải trần thế để chữa bệnh, tiên đoán, giao tiếp 
với hồn ma người chết và thực hiện các kì công siêu nhiên khác"... Thuật 
ngữ "Pháp sư" và "Thuật pháp sư" thường được áp dụng để gọi nhiều loại 
người chữa bệnh, phủ thủy trị bệnh, nam chữa bệnh, nhà huyền bí, tu sĩ, nhà 
ma thuật, và nhà tiên đoán khác nhau cũng như các hội kín có thông lệ pháp 
sư nhưng trước đây và hiện nay không mang tính pháp sư theo hệ thống 
Siberia/Trung Á".  

Xem Phan Kế Bính nói ra sao về Phù thủy: "Phù thủy có phép luyện 
âm binh âm tướng, thường đêm khuya đến các nơi tha ma mộ địa, đốt hướng 
khấn khứa, luyện phù luyện phép, để cầu cho các âm hồn phải theo hiệu lệnh 
của mình... Người có bệnh tật, cho là ma làm nên ốm, thì mời thầy phù thủy 
cúng cấp trừ tà. Thầy Phù thủy có khi phụ trượng, một người cầm trượng đi 
khua khắp trong nhà để đuổi ma; có khi phụ thần bạch xà, họ làm con rắn 
bằng rơm, trong ruột có máy cho cựa động được... Người nhà có người mất 
thương nhớ, có người mời thầy Phù thủy phụ cành phan, một người cầm 

 
1 Từ điển Tôn giáo và các thể nghiệm siêu việt, Nxb Tôn giáo, Hà Nội (2005). 
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cành phan ngồi trước đàn, thầy Phù thủy phụ đồng cho âm hồn người chết 
nhập vào người ngồi đồng mà nói. Có người mời thầy Phù thủy đánh đồng 
thiếp để xuống âm phủ đi tìm. Thầy Phù thủy lập đàn cúng cấp để người nhà 
ngồi đồng, tiu cảnh trống phách rầm rĩ, ấn quyết tụng niệm, làm cho người 
ngồi đồng mê mẩn tâm thần"1.  

Còn Mai Viên Đoàn Triển viết: "Pháp môn Phù thủy thờ Lão Tử2 làm 
Pháp chủ của Mình, đồng thời thờ cả thần độc cước3... Việc bắt tà trừ ma 
cũng giống như đạo tràng, chỉ riêng có phù phép là có thể xua âm binh tàng 
hình biến tướng phóng hỏa, ném đá vào nhà người ta gọi là trừ ác"4. 
 
 Theo giải thích của Rosemary, Phan Kế Bính và Mai Viên Đoàn Triển 
thì Then không hoàn toàn là tín ngưỡng của "Thuật Pháp sư" mà chỉ có yếu 
tố của "Thuật pháp sư", tức có yếu tố Shaman giáo mà thôi. Còn cái trạng 
thái ý thức thay đổi (chúng ta gọi là trạng thái nhập đồng) của các thầy Then 
chỉ diễn ra một đôi lần trong các Đại lễ Then, chứ không diễn ra trong tất cả 
các lễ Then. Điều nhận biết rõ nhất khi xảy ra trạng thái nhập đồng ở các 
thầy Then, đó là khi thầy buông đàn, dừng hát, rung đùi, lắc người. Vậy tại 
sao khi nhập đồng thầy phải bỏ đàn, dừng hát. Câu trả lời là: Vì vào lúc đó, 
nếu đàn và hát thầy sẽ rơi vào tình trạng sẽ sai dây, lỡ nhịp, sai lời. Đây là 
điều cấm kị, vì sai lời là sai trật tự các bài cúng khi hành lễ. Để tránh tình 
trạng sai dây, lỡ nhịp, sai lời trong khi thực hành nghi lễ Then, buộc các thầy 
Then phải là các thầy cúng tỉnh táo, chọn đúng nội dung các bài cúng, đàn 
thật hay, hát thật hay làm mê lòng các tín Then. Và chính các tín Then nhiều 
khi lại bị nhập đồng bởi chính tiếng đàn, giọng hát quyến rũ của các thầy 
Then. Đồng thời các thầy Then còn phải tỉnh táo để hướng dẫn các con 
hương, con hoa thực hiện đầy đủ công việc hầu lễ khi thầy làm lễ cúng. Tóm 
lại, trạng thái tỉnh táo của thầy Then là trạng thái chiếm tỉ lệ áp đảo trong 
toàn bộ lễ Then. Như vậy, nên hiểu Then là nghi lễ cúng vía (chứ không phải 
lên đồng), thầy Then là thầy cúng vía là rất đúng với ý kiến của thầy Then 
Lương Vân Long. Còn có một số người nghe thầy Then đàn hát trong khi 
làm lễ, đột nhiên bị lên đồng, đó là trường hợp họ bị nội dung lời ca, tiếng 
đàn, giọng hát của thầy Then "thôi miên". Vào lúc đó âm nhạc tựa như câu 
"thần chú" mở ra một thế giới siêu thực, giống như phép thuật khiến họ nhập 

 
1 Phan Kế Bính: Việt Nam Phong Tục, Nxb Văn học (2006), trang 227 
2 Lão Tử nhà tư tưởng thời Xuân Thu, người sáng lập học phái đạo gia. Thời Đông Hán 
(Trung Quốc) Lão Tử dần dần được thần thánh hóa, đế vương các triều đại cũng đều hết 
sức tôn thờ, đặc biệt là vào thời Đường (Trung Quốc). 
3 Thần độc cước, vị thần có nửa thân, một mắt, một tai, một tay. 
4 Mai Viên Đoàn Triển: An Nam phong tục sách, Nguyễn Tố Lan chú dịch, giới thiệu, 
Nxb Hà Nội (2008), trang 56. 
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đồng. Do vậy đến khi thầy dứt đàn hát thế giới siêu thực khép lại, người đó 
tỉnh lại ngay. Hiện tượng này rất giống với các bà đồng người Việt bị nhập 
đồng bởi tiếng đàn và giọng hát của Cung văn. 
 
 9. Khoăn là gì? Phi là gì? 
  
  Khoăn là vía, Phi là ma. 
  
 Then Tày, Nùng, Thái quan niệm: con người và muôn loài đều có hồn 
vía và thân xác. Người Tày, Nùng quan niệm người đàn ông có 7 vía, người 
đàn bà có 9 vía. Sở dĩ người đàn bà có 9 vía vì có cặp vú để nuôi con. Ông 
then Hoàng Đức Dục, dân tộc Tày ở thôn Thạch Ngõa, xã Mỹ Phương, 
huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giải thích: Con trai phải là 36 vía, con gái phải 
40 vía, thiếu vía nào là người ấy ốm đau. Người Thái quan niệm con người 
ta có 80 vía. Trong 80 vía, thì có 30 vía phía trước và 50 vía phía sau (xam 
xíp khoăn mang nả, hả xíp khoăn mang lăng). Người Thái quan niệm: "có 
Khoăn thì có Một. Khoăn không có Một thì sẽ chơi vơi, dễ bị ma và các lực 
lượng ma thuật làm hại; Một càng khỏe thì linh hồn càng vững. Ngược lại, 
Một yếu thì thân thể hay lâm cảnh "hồn xiêu phách lạc"1. Do vậy, khi muôn 
loài cũng như con người đau yếu hoặc chết đi là lúc hồn vía lìa khỏi thân 
xác. Hồn vía lìa khỏi thân xác con người đi lang thang, hồn vía không chết, 
khi đó nó biến thành phi và khoăn. Khoăn là vía lang thang lên mường Trời 
hoặc dưới mường Nước (cũng có người gọi khoăn này là ma (phi) trên 
mường Trời). Để khoăn không đi lang thang vô định ở các mường, thầy 
Then phải làm lễ đưa khoăn về sống yên ổn nơi mường Đẳm (mường của tổ 
tiên ông bà). Phi là ma lang thang ở mường Đất. Có rất nhiều loại phi: "Phi 
ở trên rừng gọi là Phi Lòi, Phi ở thổ công gọi là Phi Rấn, người chết bất đắc 
kì tử do tai nạn hay chết do súng đạn, tên, nỏ gọi là Phi Slương, trẻ em chết 
gọi là Phi Eng, Phi ở dưới nước gọi là Phi Mất, Phi ở trên bàn thờ gọi là 
Phi Cúng Chỏ (ma tổ tiên)"2. Then quan niệm có hai loại ma là ma lành và 
ma dữ. Ma lành thường ngự trên bàn thờ tổ tiên, luẩn khuất bên mồ mả để 
phù giúp con cháu có cuộc sống yên lành. Ma dữ có rất nhiều loài, nhiều 
dạng và xuất hiện dưới nhiều hình dáng và thời gian khác nhau. Ma dữ luôn 
tìm cách làm hại con người, súc vật, mùa màng. Người Thái quan niệm "...ở 
trần gian, bất cứ nơi nào cũng có các phi (ma) cai quản. Muốn lập bản, khai 
phá ruộng, đánh cá, săn thú đều phải xin phép các ma ruộng, ma nương, ma 
rừng, ma suối... Những vị thần trên trời, các ma dưới trần kể trên cùng với 

 
1 Chu Thái Sơn - Cầm Trọng: Người Thái, Nxb Trẻ (2005), tr.137 
2 Triệu Thị Mai: Tìm vía dưới Long Vương, Nxb Văn hóa Thông tin (2013), tr.12 
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phi hươn (ma nhà), phi đẳm (ma họ), những pú pẩu (ông bà, cụ kị) đã khuất 
là những lực lượng phù hộ, bảo vệ con người"1 
 
 10. Then quan niệm về vũ trụ thế nào? 
 

Then quan niệm thế giới có ba tầng, chia làm ba mường là mường 
Trời, mường Đất và mường Nước. Mường là danh từ chỉ nơi cư trú của một 
cồng đồng dân cư dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc (mường Thanh, 
mường Pồn, mường Vang, mường Bi, v.v...). Để phân biệt nơi ở của các bậc 
thánh thần và loài người, Then đã mượn danh từ Mường để chỉ những nơi ở 
đó. Mường Đất là mặt đất, mường Trời là bầu trời (bầu trời gồm rất nhiều 
tầng trời. Tầng lơ lửng có nơi cư ngụ của các linh hồn tổ tiên, tổ nghề của 
con người. Nơi cư ngụ này gọi là mường Đẳm). Mường Nước là âm phủ 
dưới mặt đất, gồm rất nhiều tầng đất. Then Thái cũng chia vũ trụ làm ba 
mường, nhưng quan niêm về mường Trời có khác đôi chút với quan niệm 
Mường Trời trong Then Tày, Nùng: "Cao nhất là mường Trời (mường Bun). 
Còn có xứ sở cao hơn gọi là mường ngoài vòm trời tức mường Nọ Phạ nơi 
có hoa chuối trời (pi toong phạ) và Rắn In (Ngú In). Hồn của người có phúc 
lớn sẽ được bay lên đó, được uống một giọt sương đọng trên hoa chuối trời 
hay một giọt mồ hôi của Rắn In và sẽ trường sinh bất tử"2. 
  
 11. Những ai sống ở mường Đất? 
  
 Then cho rằng ngoài con người là động vật thông minh nhất sống ở 
mường Đất, còn lại là muôn loài thảo mộc, muôn loài động vật, các vị thần 
như Thổ công đầu làng, Thành Hoàng, Thổ địa và các ma lành và ma dữ. Ma 
lành cư ngụ ở bàn thờ tổ tiên, ở mồ mả những người đã khuất. Ma dữ như 
ma thương, ma dớp, ma gà... lang thang suốt ngày đêm ở các bãi tha ma hay 
làm hại con người  
  
 12. Những ai sống ở mường Trời? 
 
 Then nói rằng mường Trời là nơi cư ngụ của các vị thần linh tối cao 
và tối linh. Những vị thần này có khả năng chi phối hiệu quả mọi mặt đời 
sống con người, từ mây mưa, bão tố, sấm chớp, lũ lụt, bệnh tất đến vận 

 
1 Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng: Luật tục Thái ở Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc - 2012, 
tr.32 
2 Đỗ Thị Tắc: Sđd, tr.514 
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mệnh hanh thông hay trắc trở của con người ở mọi lứa tuổi sống dưới 
mường Đất.  
 
 Vị thần quyền uy tối cao và tối linh nhất trên mường Trời là Ngọc 
Hoàng thượng đế. Ngọc Hoàng thượng đế có rất nhiều quan tướng và tiên nữ 
dưới quyền để sai khiến. Dưới Ngọc Hoàng thượng đế còn có rất nhiều vua 
(vương hầu) và các quan cai quản các phủ đệ như vua Chang Hả, vua Nam 
Tào - Bắc Đẩu (hai vị thần nắm giữ số mệnh con người (nên còn được gọi là 
vua Số), vua Hành Khiển, vua Ông, vua Pháp và rất nhiều quan tướng khác. 
Mường Trời có cung của Phật Bà Quan Âm, người chuyên phù giúp và cứu 
sinh con người. Có Vương Mẫu, mẹ Hoa, mẹ Bảu, những vị thần chuyên 
trông coi và giúp đỡ việc sinh sản và ban phát con cho con người ở mường 
Đất. Trên mường Trời còn có một mường riêng gọi là mường Đẳm. Mường 
Đẳm là nơi ở của linh hồn tổ tiên và là nơi đón nhận linh hồn con cháu vừa 
khuất cho lên ở cùng. Thần dân trên mường Trời là các nàng tiên, các linh 
hồn người đã khuất. Họ phải làm mọi công việc trên mường Trời như buôn 
bán, chợ búa, sông nước, phu phen tạp dịch. Trong Then của người Thái 
Trắng thì trên mường Trời có 11 vị vương và thần, gọi là Then. Trong 11 vị 
đó có các Then thường được nhắc tới và có quyền uy tối cao đó là: "- Then 
Luông (Then Lớn) trong lời hát Then gọi là Pô Phạ (Vua Trời) tượng trưng 
cho quyền lực và cũng là đấng tạo ra quyền lực xã hội không chỉ trên 
mường Then (mường Trời) mà còn ở trần gian. - Sau Then Luông là Then 
Bun trong lời hát Then gọi là Pô Then (Vua Then). Then Bun tượng trưng 
cho hạnh phúc và cũng là đấng sáng tạo, ban phát hạnh phúc cho trần gian. 
Không chỉ vậy, Then Bun còn là người quyết định sự sang hèn, tầng lớp, vị 
trí xã hội của người trần gian. - Then Ló (then Đúc) trong lời hát Then gọi 
là Mẹ Bảu, giống như người Kinh gọi Bà Mụ. Đúc xong mỗi con người, 
Then Ló thả xuống trần gian để đầu thai. Không chỉ vậy, Mẹ Bảu còn sáng 
tạo ra cái địu, cái nôi, chuồng gà, vườn rau, ao cá... để các bà mẹ ở trần 
gian nuôi con. - Then Thoóng con gọi là Then Vi. Then Vi được Then Luông 
cho cai quản một nửa bầu trời (thoóng là một nửa). Trong mường của Then 
Thoóng có hai vị tướng là Đao Cả và Đao Vi ngự ở hai chòm sao cùng tên, 
hai vị tướng này ban cho con người trần gian sự dũng cảm, kiên cường gan 
dạ và sự may mắn, tránh được mọi bất trắc tai ương"1. Tổ chức xã hội 
mường Trời không khác gì tổ chức xã hội ở mường Đất, chỉ khác bởi cư dân 
và vua quan trên mường trời tất thảy đều là thần linh.  
 
 13. Những ai sống ở Mường Nước? 

 
1 Nhiều tác giả: Thơ ca nghi lễ dân tộc Thái, Nxb Văn hóa dân tộc (2012), trang 604 
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 Mường Nước là vương quốc Thủy phủ. Vương quốc này có 12 điện 
gọi là Thập điện. Đứng đầu Thập điện là Long Vương rồi đến các Thủy thần. 
Đứng đầu các Thủy thần là Hà Bá. Hà Bá cai quản các giống thủy quái.  
 
 Long Vương là vương quốc không chi phối đời sống con người như 
Thượng giới của Ngọc Hoàng thượng đế ở mường Trời mà là nơi chuyên bắt 
bớ, giam giữ những linh hồn đã gây ra nhiều tội lỗi khi sống trên trần gian. 
Khi bắt được linh hồn của ai đó, Long Vương sẽ cho tống giam vào Thập 
điện. Hồn nào bị tội nặng sẽ bị giam cầm nơi hỏa ngục Diêm Vương.  
 
 Then Thái Trắng gọi mường Nước là mướng Coóng Đin (mường 
Dưới Đất), nơi ở của giống người thấp bé. Lời ca Then mô tả vía bị giam ở 
Thập điện Diêm Vương có câu: 
    
   "Chỗ này có ông cai phạm 

 Nơi này có ông cai vong 
 Hồn vía cho vào chảo, cho vào cối 
 Cho vào cối để giã 

          Đem vào chảo để rán"1 
 
 14. Quang cảnh tự nhiên trên mường Trời được Then mô tả như 
thế nào? 
 
 Theo lời hát trong Then, thì mường Trời cũng giống mường Đất, cũng 
có núi cao, suối sâu, vực thẳm, sộng rộng, biển cả; cũng có đường xá, chợ 
búa, đền đài, phố xá, chỉ khác một điều là tất cả đều kì bí, vĩ đại. Lời ca 
Then có đoạn tả quang cảnh mường Trời: có làng con dế, con ve sầu, làng 
đánh quay, làng khôn ngoan trên trời, làng rộng trên trời, làng quái làng quỷ, 
làng cạu, làng quạ kêu, làng hút thuốc phiện, làng say rượu, làng đánh bạc, 
làng ăn tham, làng dốt, làng lá dong vàng, làng lười, làng tối trên trời, làng 
làm bông, bật bông, kéo sợi; có đồng Nà Cải, Nà Mần, có núi Huyền Đức, 
núi Sơn Lâm, Sơn Rạ, Kim Tương; có rừng Đông Hoàng, Đông Quân; có ao 
Tiên chín trăm khe, có ruộng Tiên chín nghìn chỗ thoát nước. Có cung lớn 
nhất trên Mường Trời là cung của Ngọc Hoàng thượng đế. Có quang cảnh 

 
1 Trích trong tiết lễ "Tìm vía dưới Long Vương" trong lễ Then "Thôi Tang" do thầy Then 

Nguyễn Văn Thọ làm Then, người dịch: NSƯT Triệu Thủy Tiên, Chu Văn Minh, 
Nguyễn Văn Thọ 
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xinh tươi, nhiều hoa trái là quang cảnh nơi ở của Mẹ Hoa, Mẹ Bảu cùng 
mười hai mẹ sinh sản khác. Núi lớn nhất, tỏa đi được nhiều nơi nhất trên 
mường Trời là núi Sủ Mi. Chợ Lớn nhất trên mường Trời là chợ Tam 
Quang. Chợ Tam Quang có mười hai đường phố, có mười hai đình. Sông 
lớn nhất trên mường Trời là sông Ngân Hà. Ngân Hà còn được gọi là biển 
của mường Trời. Câu hát trong tiết lễ Then Khảm Hải có đoạn mô tả từ biển 
có thế đi về 12 xứ ở mường Trời, mường Đất và mường Nước:  

 
  "Trông thấy nước mênh mông lai láng 
  Nước bể trông sáng láng như gương... 
  Mười hai dòng nước về hợp xứ 
  Có nhị thập bát tú tinh quân 
  Một dòng xuống Long Âm thủy phủ 
  Một dòng lên về xứ Thập Châu 
  Một dòng về non Sluông Bjoóc 
  Một dòng về bến Ngô Ban 
  Một dòng về đường cống sứ 
  Một dòng về xứ Đại Minh 
  Mười hai sao đất trời vận khắp 
  Đông tây chí nam bắc mênh mông"1. 

 
 15. Quang cảnh tự nhiên dưới mường Nước được Then mô tả như 
thế nào? 

 
Vượt qua chín cửa nước, rồi qua ba mỏ cạn, sáu mỏ khô là tới đất địa 

ngục âm ti, nơi giam giữ các vong hồn. Đất này gọi là vùng Ma Thương. 
Vùng Ma thương có hồ sen của Long Vương, có thôn xã, có núi rừng, ruộng 
đồng. Nơi đây có thể lấy củi, cắt gianh, lấy gỗ, cắt cỏ cho ngựa. Vượt qua 
vùng Ma Thương là tới chốn La Vọng - Kha Khăm. Nơi đây có La Vọng 
quăng chài, ngư ông đánh cá, có trai gái đánh cá trên thác bên sông. Qua 
chốn La Vọng - Kha Khăm là tới thành Thủy phủ Long Vương. Nơi đây có 
Nguyệt đài thủy quan nhìn xuống vực Ban sâu thăm thẳm. Dưới vực Ban có 
hàng trăm nghìn loài cá tụ về giao hội. Trong thành Thủy phủ có rất nhiều 
họ tộc sinh sống như họ Chu quản hoa vạn, họ Lí quản hoa rồm, họ Ngần 
quản biển, họ Mọc Đế quản núi, họ Mọc Hoa quản đồi. Thành Thủy phủ 
Long Vương có 32 đường tụ, tản. Đường xuống Diêm La, ngả qua suối 
Nước Bạc, ngả xuống bến Phù Sa.  

 
1 Tư liệu điền dã của Đặng Hoành Loan, Hoàng Sơn, Mông Lợi Chung: Đại lễ Then Cáo 
lão của thầy Then Nông Thị Kịt, thôn Háng Deng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn  

Commenté [PN3]: Ho rồm là gì ạ 
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Lời ca trong Then Giải Hạn có đoạn cảnh 12 đình Long Vương: 
 

"Một đình thì ngâm thơ đọc truyện 
Một đình thì tiêu khiển đàn ca 
Đình này học chữ và thơ phú 
Đình này là nam nữ hẹn nhau 
Một đình là gái châm ngắm hoa 
Đình này thì trai trẻ đánh cờ 
Đình này là lượn vui hát hội 
Đình này là đàn nhạc đàn loan 
Đình này là trầu cau khăn túi 
Đình này là hát hội gái trai 
Một đình những phơi bày miếng bạc 
Đình này là phấn sáp hương hoa 
Hồn thế cứ lạc về đình chơi 
Vui với nhị với đàn quên nhà 
Không còn nhớ dương gian nhà cửa" 1 

Theo Nguyễn Thị Yên: "Đường xuống địa phủ phải đi qua nguồn 
nước có vị thần canh giữ là thần Ta Ngao. Để đến được với Long vương 
phải đi qua 12 cửa nước:  

- Cửa thứ nhất: Ết tu Bó (cửa mỏ nước) 
- Cửa thứ hai: Nhỉ tu Sằng (cửa nước sâu không đáy) 
- Cửa thứ ba: Slam tu Yếu (tên con vật có tên là Yếu) 
- Cửa thứ tư: Slis tu Rày (cửa chụp bắt cá) 
- Cửa thứ năm: Hả tu Pài (cửa phai nước) 
- Cửa thứ sáu: Hốc tu Li (đập chắn nước) 
- Cửa thứ bảy: Chất tu Sập (đập chắn nước bằng đá) 
- Cửa thứ tám: Pét tu Thổ Công Hà Bá (cửa Thổ Công Hà Bá) 
- Cửa thứ chín: Cẩu Sửa San Hà Bá (cửa trưởng bản) 
Qua chín cửa là đến khu trung tâm, gọi là “Đất Quảng Xương, 

mường Quảng Sáng”. Tiếp đó phải đi qua 12 cửa địa ngục đến nơi Long 
Vương giam giữ linh hồn người chết. Cuối 12 cửa địa ngục là cung điện của 
Long Vương"2. 

 
16. Quang cảnh tự nhiên ở mường Đẳm được Then mô tả như thế 

nào? 

 
1 Hoàng Triều Ân, Then Tày giải hạn, Nxb Văn hóa -Thông tin - 2013. tr.54 
2 Nguyễn Thị Yên, Sđd, trang 52 



 15 

 
Mường Đẳm thuộc về mường Trời, nhưng xây dựng ở tầng trời thấp 

nhất (gần Mường Đất), người Thái Trắng gọi là mường Đẳm Chuống Cang. 
Mường Đẳm không chỉ là nơi sinh sống của linh hồn tổ tiên con người mà 
còn là nơi đón tiếp linh hồn của nhiều thế hệ con cháu đã khuất bóng dưới 
mường Đất cư ngụ. Mường Đẳm có đồng ruộng bát ngát, có núi đá đen, đá 
tai mèo trập trùng, có khí hậu quanh năm mát mẻ. Mường Đẳm có rất nhiều 
mộ phần của các tông đường dòng họ khác nhau. Các phần mộ rất giống 
những nếp nhà sàn nhưng mái lợp bằng muồng lá chít. Mường Đẳm còn là 
nơi ở của các vị thánh sư tổ nghề Then. Người Tày, Nùng, Thái coi tổ tiên, 
tổ nghề là những vị thần gần gũi, thân thiện và rất quan trọng đối với đời 
sống con người. Do vậy bắt đầu cuộc lễ, họ cầu cúng, xin phép tổ tiên trước, 
rồi mới tới các thánh thần. 

 
17. Khi nào thì phải làm lễ cúng khoăn? 

 
 Then Tày, Nùng quan niệm con người ta sống khỏe khoắn thì đàn ông 
phải đủ 7 vía, đàn bà phải đủ 9 vía. Then Thái lại quan niệm con người ta 
sống khỏe khoắn phải có đủ 80 vía (30 vía đằng trước, 50 vía đằng sau). Tuy 
nhiên Then của cả ba dân tộc đều khẳng định, khi có bất cứ vía nào rời khỏi 
thân xác, vía đều lang thang khắp ba mường đều gây cho con người bệnh tật, 
ốm đau. Do vậy, muốn con người khỏe trở lại phải tìm được khoăn trả về 
cho người ốm.  
 
 18. Khi nào thì phải làm lễ Then Cầu phúc, Nối số, Cầu hoa? 
 
 Cầu phúc là lễ Then đáp ứng mong ước của con người. Người gặp trắc 
trở trong tình duyên; người gặp trắc trở đường con cái; người buôn bán thua 
lỗ; mùa màng thất bát; mong cho người già sống trường thọ; mong buôn một 
bán mười; mong một năm làm ăn phát đạt không gặp khó khăn... Tóm lại, 
Then Cầu phúc, Nối số, Cầu hoa là những lễ Then đáp ứng mọi mong muốn 
của con người. 
 
 19. Ai là người thực hiện các lễ cúng Then? 
 
 Người thực hiện các lễ cúng Then là các ông Then (nam), bà Then 
(nữ), gọi chung là thầy Then. Phụ giúp thầy Then khi làm lễ còn có con cháu 
của tín chủ và các thầy Then phụ (gọi là quan làng). 
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 20. Trước khi trở thành thầy Then họ sống ở đâu và vì sao họ phải 
làm nghề Then? 
 
 Họ là những những người bình thường như bao người dân khác sống 
trong cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Họ làm tất cả mọi việc xã hội 
như bao người khác, như làm nông, buôn bán, làm công nhân, làm viên chức 
và cả đi lính. Có một điều chắc chắn, nếu tìm về nguồn gốc của họ, họ đều là 
con, hoặc cháu, chắt của dòng tộc có nghề làm Then. Do vậy họ vẫn phải 
chịu gánh chịu số phận kế nghiệp Then của dòng họ. Khi thấy dòng họ thiếu 
người kế nghiệp, thượng đế sẽ cho họ một mật lệnh phải làm Then. Có 
người bỗng nhiên trong mơ họ nghe thấy tiếng nói của Ngọc Hoàng thượng 
đế truyền lệnh cho họ phải làm Then để cứu nhân độ thế. Sau lần ấy đêm 
nào thần linh cũng truyền nghề Then cho họ. Rồi một ngày họ bỗng trở 
thành thầy Then, không phải học hành gì cả. Cũng có người bị "ma vật" ốm 
đau, điên dại, khổ sở vô cùng. Khi ấy họ phải mời thầy Then đến cúng mới 
khỏi. Không hiểu duyên cớ thế nào, sau lần ốm ấy và sau lễ cúng Then, họ 
tự đến nhà thầy Then nhận thầy làm sư phụ. Thầy vui vẻ nhận lời và nói "Ta 
biết trước điều này rồi". Trong nghề Then họ gọi những người như thế là 
những người có căn Then, tức số phải làm thầy Then để giữ dòng họ Then 
và để "cứu nhân độ thế". 
 Lời hát trong lễ Then Cầu Hoa có đoạn: 

  
"Nhà lúc trước có thầy pháp 
 Có thầy pháp nay phải kế nghiệp 

  Kế nối nghề Then  
 Tổ sư tìm được người hợp mệnh 
 Thành con thớ cai binh, con Then tiếp án 
 Có Then con theo nghề 
 Dương thế đến nhờ, dương gian đến thỉnh 

  Quản vía đến cửa trạm dạy Then 
 Đưa vía đến cung lâu dạy thớ 
 Cha ơi! Dạy con thì dạy trong giấc ngủ 
 Truyền nghề cho con trong mộng 
 Trong giấc ngủ đưa vía con lên dạy 

  Trong giấc mộng đưa vía con lên thuyền 
 Dạy cho con lúc ngồi làm Then không được ngủ 
 Truyền cho con ngủ mà như không được ngủ 
 Giấc ngủ vẫn còn nhớ 
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   Say giấc cũng chẳng quên" 1 
 
 21. Để học được nghề làm Then họ phải theo thầy bao lâu? 
 
 Tùy vào khả năng tiếp thu của từng người mà thời gian thụ nghề lâu 
hay mau. Có người chỉ cần một năm, cũng có người mất hai năm, nhưng 
cũng có người chỉ mất ba đến bốn tháng là đã được thầy cho phép làm Lễ 
cấp sắc.  
 
 22. Cách thức thụ nghề Then diễn ra như thế nào? 
 
 Những người "bỗng nhiên" trở thành thầy Then chỉ chiếm một tỷ lệ 
nhỏ, khoảng 1/1000 người làm Then, còn phần lớn phải theo thầy học Then. 
Khi đã được thầy nhận làm đệ tử chính thức, người đó sẽ được thầy cho 
phép đi cùng thầy đến các nhà có nhu cầu làm Then. Họ được trực tiếp ngồi 
với thầy, chuyện trò với gia chủ, nghe thầy chỉ bảo cho gia chủ cách thức 
làm các mâm cúng, cách thức bày biện các đồ vật liên quan đến không gian 
cúng và rất nhiều chuyện liên quan đến công việc tổ chức lễ Then. Khi làm 
lễ, họ được ngồi cùng với thầy trước bàn cúng. Được phép nhìn vào cuốn 
sách cúng của thầy để nhẩm theo những lời cúng. Nếu đệ tử không biết chữ 
thì ngồi nghe thấy cúng rồi nhẩm theo. Dần dà, thầy nhường cho đệ tử hát 
một mình đôi ba đoạn lời cúng. Cũng có lúc thầy cho phép đệ tử cùng hát 
với thầy để thầy uốn nắn những chỗ sai giọng, sai câu. Cứ như vậy, sau 
nhiều cuộc lễ Then, sau nhiều tháng năm theo thầy học nghề, các đệ tử dần 
nắm chắc nghề. Khi nhận thấy đệ tử của mình đã vững vàng, có thể hành 
nghề độc lập, thầy khuyên đệ tử đứng ra nhận lời mời làm Then cho các tín 
chủ. Sau một hai năm nấp dưới bóng của thầy hành nghề độc lập, họ dành 
dụm tiền nong, nhờ vả anh em họ hàng giúp đỡ để mời thầy tổ chức Lễ Cấp 
sắc (lễ cấp chứng chỉ hành nghề) cho. Bà Then Mỗ Thị Kịt (1922) ở thôn 
Pác Sào, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn được thụ nghề theo 
một cách rất đặc biệt. Bà kể: "Tôi phải 21 ngày ăn chay, nằm mộng không 
được ăn thịt, không được ăn mỡ, nằm riêng ở trong màn thế này. Màn phủ 
hai bên phong vào, không có ai được vào. Khác học ở đấy với bà Then già. 
Bà Then già đặt tẻo (ấn) đóng cái ấn vào trán, hai bên ngực và đằng sau 3 
cái nữa. Phải có đủ 5 lần đóng ấn xong mới học. Học đi học lại biết bói rồi 

 
1 Trích lời hát trong lễ Then Cầu Hoa của bà Then Nông Thị Lìm ở Lạng Sơn. Người 
dịch: Triệu Thủy Tiên - Chu Văn Minh - Nông Thị Lìm 
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đến năm 22 tuổi tôi mới được làm lễ cấp sắc"1. Chỉ sau Lễ Cấp sắc họ mới 
được cộng đồng công nhận là thầy Then. 
 
 23. Lễ Cấp sắc diễn ra ở đâu? 
 
 Lễ Cấp sắc thường diễn ra ngay tại nhà đệ tử được cấp sắc của thầy 
Then và cả ở những bãi đất rộng của thôn bản. Cũng có trường hợp nhà đệ 
tử thầy Then quá chật hẹp thì có thể mượn nhà rộng rãi hơn của anh em họ 
hàng để làm lễ. Trước lễ chính thức họ phải có lễ đặt bàn thờ. Lễ này buộc 
phải đặt ở nhà của Then sinh. 
 
 24. Những ai là người trực tiếp tham gia thực hiện nghi lễ Cấp sắc? 
 
 Tùy vào phong tục Then của từng địa phương, mà những người trực 
tiếp tham gia làm lễ Cấp sắc có khác nhau. Có địa phương, khi làm lễ Cấp 
sắc, ngoài các thầy Then còn có các thầy Tào (Tạo) cùng tham gia hành lễ. 
Có địa phương không có sự tham gia của các thầy Tào, mà chỉ có các thầy 
Then. Và đương nhiên không thể thiếu người được cấp sắc (Then sinh) cùng 
gia tộc và những người phục vụ lễ. 
 
 25. Nêu một số địa phương tiêu biểu khi làm lễ cấp sắc có sự tham 
gia của thầy Tào? 
 
 Then ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai khi làm lễ Cấp sắc 
thường có sự tham gia của các thầy Tào. 
 
 26. Tào là gì? 
 
 Tào hay Tạo hoặc Tảo (tùy giọng nói của từng địa phương) là thầy 
cúng cho đám tang người quá cố, tiễn linh hồn người quá cố ra khỏi nhà và 
đưa linh hồn đó về mường Đẳm. Tào là tín ngưỡng dân gian của dân tộc 
Tày, Nùng, một biến thể tín ngưỡng có nguồn gốc từ Đạo Giáo. Những 
người làm Tào, được dân gian gọi là thầy Tào. Các thầy Tào tôn thờ Tam 
thánh là các vị thánh Ngọc Thanh, Thái Thanh và Thượng Thanh. Ngoài 
việc làm lễ cúng trong các đám tang, các thầy Tào còn làm các lễ khác trong 
đời sống sinh hoạt cộng đồng như: lễ giải hạn, lễ mừng thọ, cúng đầy tháng, 
lễ cầu an, cầu may, lễ an mộ, lễ giỗ đầu lúc được 40 ngày, lễ mãn tang, lễ an 

 
1 Băng phỏng vấn nghệ nhân Mỗ Thị Kịt thu ngày 11/3/2006. Tư liệu của Đặng Hoành 
Loan.  
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thổ công, thổ địa, thổ thần. Đặc biệt họ được mời tham gia vào lễ Cấp sắc 
cho các đệ tử của thầy Then. 
 
 27. Tại sao các thầy Tào được mời tham gia vào lễ cấp sắc của các 
thầy Then? 
 
 Hiện nay chưa có công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa tín 
ngưỡng Tào và Then, người ta chỉ biết đây là tập tục sinh hoạt có từ lâu đời 
của hai tín ngưỡng này.  
  
 Lần điền dã nghiên cứu Then ở Bắc Kạn, chúng tôi có đưa vấn đề này 
ra hỏi thầy Tào Hứa Kim Đồng (thầy Tào nổi tiếng ở Bắc Kạn). Ông nói ông 
cũng không biết rõ vì sao. Chỉ biết các bậc tiền bối truyền lại câu truyện về 
vấn đề này như sau: "Thủơ xưa Tào và Then là hai anh em ruột. Hai người 
cùng được sư phụ cho sang Bắc quốc để học Đạo Giáo. Khi sang đến nơi, 
người anh chăm chỉ học hành nên thông thạo chữ nghĩa và phép thuật. 
Người em không chịu học chữ, chỉ học phép nên không biết chữ. Đến khi về 
nước, người em luôn phải dựa vào người anh mỗi khi cần viết sớ, viết bằng 
sắc, viết cầu xin điều gì đó với các tiên thánh. Do vậy, khi muốn cấp sắc cho 
đệ tử các thầy Then phải mời thầy Tào đến phụ giúp những công việc liên 
quan đến chữ nghĩa. Cụ thể trong lễ Cấp sắc là viết những tờ sớ trình tấu với 
Tam thánh, viết bằng sắc xin Tam thánh duyệt y. Những sớ tấu và bằng sắc 
ấy còn phải đóng dấu đỏ do tam thánh cấp cho thầy Tào. Không có đấu đỏ, 
tờ sớ, bằng sắc ấy không có giá trị gì cả. Do vậy, khi làm lễ Cấp sắc Then 
phải mời thày Tào giúp đỡ". 
 
 28. Các thầy Tào và thầy Then có lập phủ, điện thờ thánh không?  
 
 Thầy Tào và thầy Then Tày, Nùng không lập phủ, điện biệt lập. Then 
nam lập bàn thờ tiên thánh và tổ nghề cùng nơi đặt bàn thờ gia tiên. Then nữ 
không được đặt bàn thờ Then cùng nơi với bàn thờ tổ tiên mà phải lập bàn 
thờ riêng ở một góc nào đó trong nhà. Riêng có các thầy Then Thái lập bàn 
thờ Then độc lập với bàn thờ tổ tiên (gọi là hửn Then) ở một góc nào đấy 
trong nhà sàn. Nơi đó được quây màn, phên, che chắn cách biệt. Cũng có 
thầy Then cất nhà Then riêng làm chỗ đặt bàn thờ (nhưng hiếm thấy). Bàn 
thờ Then Thái là nơi chỉ thờ vua Then. 
 
 29. Nếu không lập phủ, điện riêng thì các thầy Then làm lễ cầu, 
cúng ở đâu? 
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 Phần lớn các lễ cầu, cúng Then đều diễn ra ở nhà riêng của các gia 
đình có nhu cầu cúng Then (từ đây gọi là tín Then). Cũng có những tín Then 
cần sự chăm sóc, cúng bái của thầy Then trong nhiều ngày thì có thể lễ cúng 
được tiến hành tại nhà thầy Then. Tuy nhiên, có hai lễ Then là lễ Then Cấp 
sắc và lễ Then Cáo lão là buộc phải tổ chức trực tiếp ở nhà của thầy Then. 
Trừ trường hợp rất đặc biệt thì hai lễ Then này mới làm ở địa điểm mượn. 
 
 30. Khi nào thì đệ tử được làm lễ Cấp sắc? 
 
 Muốn được cấp sắc, đệ tử phải mời thầy về làm lễ lập bàn thờ Then. 
Sau khi lập bàn thờ Then, đệ tử phải trực tiếp thực hiện những nghi lễ cầu, 
cúng trong một đôi năm cho các tín Then. Những lễ này đệ tử vẫn còn phải 
dựa vào uy tín và sự hỗ trợ của thầy. Đây là bước rất quan trọng, nó tạo sự tự 
tin và uy tín cho đệ tử. Đồng thời cũng là bước chuẩn bị tài chính cho cuộc 
đại lễ quan trọng trong đời người làm Then. Lễ Cắp sắc còn được gọi là Lẩu 
Cấp sắc hoặc Lẩu Khai quang. 
 
 31. Công việc chuẩn bị cho lễ Cấp sắc diễn ra như thế nào?  
 
 Những ngày trước Lễ Cấp sắc, đệ tử được cấp sắc phải chạy tịnh năm 
bảy ngày (cũng có người chạy tịnh dài ngày hơn như bà Mỗ Thị Kịt chay 
tịnh tới 21 ngày trước khi làm lễ).  
 Trước ngày làm lễ gia đình phải cử người đi đón thầy về để làm lễ 
khai quang đường xá chuẩn bị đón âm binh âm tướng. Vào ngày làm lễ gia 
đình mời họ hàng và bà con lân bang đến chung tay làm các công việc liên 
quan đến khu vực hành lễ.  
  
 Dưới sự hướng dẫn của thầy Then họ chia làm nhiều tốp, mỗi tốp thực 
hiện một phần việc. Tốp con gái lên rừng hái các loài hoa, gọi là các con hoa 
(miặt biooc). Họ hái hoa khảo quang, hoa phặc phiền, hoa chuối, hoa bờm 
ngựa, đào cây móc, chặt cây pang. Tốp đi chợ mua bánh trái, hoa quả, vàng 
hương. Tốp làm bếp phải mổ lợn, đồ xôi, bầy mâm cúng tổ tiên, mâm khoăn, 
mâm cho các hồn ma. Tốp trang trí phải làm các nhà khoăn, đan giỏ rượu, 
làm giàn đặt các thứ đồ lễ, làm cầu hào quang. 
 
 32. Các thầy Tào chuẩn bị công việc cho lễ Cấp sắc như thế nào?  
 
 Các thầy Tào phải dựng một bàn thờ Tam thánh trong nhà làm Then. 
Mặt tiền của ban thờ phải phải hướng vào phía cầu hào quang. Ban thờ Tam 
thánh đóng bằng tre, chia làm ba gian, mỗi gian tượng trưng một đạo tràng. 
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Gian giữa treo tranh Ngọc Thanh, gian bên trái treo tranh Thái Thanh, gian 
bên phải treo tranh Thượng Thanh. Trước mỗi bức tranh đều bày biện bát 
hương và các đồ chay. Ngoài ra, các thầy Tào còn phải chuẩn bị sẵn sớ, bằng 
sắc mỗi thứ 3 bản và một con gà trống đẹp mã, gáy hay. Cùng đi với thầy 
Tào là ban nhạc gõ của thầy gồm có các nhạc cụ: trống (hai mặt da), chiêng 
núm, chũm chọe, moọc mừ, mõ, chuông. 
 
 33. Có bao nhiêu thầy Tào và thầy Then tham gia lễ Then Cấp sắc? 
 

Lễ Then Cấp sắc được gọi là Đại lễ Then hay Lẩu Then Cấp sắc. Khi 
làm then Cấp sắc, phải có từ 4 đến 6 thầy Tào, một thầy Then chính, và còn 
phải mời thêm 6 đến 8 thầy Then nổi tiếng khác trong vùng tới tham gia 
hành lễ. Ngoài ra, để thực hiện các nghi lễ ngoài trời, gia đình phải mời được 
hàng trăm người dân trong thôn bản đến tham gia lễ kéo chữ do các các thầy 
Tào thực hiện. Thời gian thực hiện nghi lễ Then Cấp sắc tổ chức lớn nhất có 
thể kéo dài tới 2 ngày 3 đêm. Trong Đại lễ Cấp sắc, Then sinh được cấp 
bằng, được đặt pháp danh. Sau Đại lễ Cấp sắc, thầy Then chính thức được 
phép hành nghề độc lập. Bởi thầy đã nhận được chứng chỉ của Ngọc Hoàng 
thượng đế và cũng đã được Ngọc Hoàng thượng đế cấp âm binh, âm mã, âm 
tướng và mũ áo phẩm trật để đi hành nghề. Sau Đai lễ Cấp sắc thầy được 
phép nhận đệ tử để truyền nghề. 

 
34. Những lời thề của Then sinh trong lễ cấp sắc, và nội dung sắc 

phong như thế nào?  
 
Có 10 lời thề do thầy Tào đọc trong lễ cấp sắc đã được then sinh thề: 

 
1. Suốt đời làm điều thiện. Xin thề! 
2. Hết lòng cứu nhân độ thế. Xin thề!  
3. Giữ tính tình hòa nhã. Xin thề! 
4. Không dâm ô. Xin thề! 
5. Không lừa đảo. Xin thề!  
6. Không sát sinh. Xin thề!  
7. Không tham lam. Xin thề! 
8. Suy nghĩ chín chắn khi hành động. Xin thề! 
9. Kiên trung hành đạo và giữ đạo. Xin thề! 

   10. Hàng năm phải làm ba kỳ lễ, chín kỳ châm. Ba kỳ lễ 
không được làm chung. Xin thề! 
 

Commenté [PN4]: Moocj mừ là nhạc cụ như thế nào ạ? 
Nếu giải thích nhạc cụ Mooc mừ thì sẽ phải giải thcis tất các 
nhạc cụ khác. Vậy cứ để tên là được rồi. 
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 Theo sách "Tín ngưỡng dân gian Tày, Nùng" của Nguyễn Thị Yên, thì 
nội dung tờ sắc cấp cho Then sinh như sau:  
 
 "Sắc phê rằng: Bắt đầu từ trời đất bao la hóa sinh, sinh hóa thống  
quản chư Dinh, Tiên – Phật – các vị từ thăm thẳm, nắm nguyên lý chân 
chính của học phái Đại Lữ. Nay kịp đến lúc thích hợp, căn cứ vào: Quân Kỳ 
Tòng, Hiệu Tính Trạng Kim, Cai Khương Trạng, Chánh Quan, Chánh Ấn. 
  
 Phê sắc:  
  
 Nhân năm nay, tháng tốt, ngày giờ lành, Tổ giáo lưu truyền lại phép 
màu nhiệm linh ứng cứu dân độ thế. Hôm nay dâng lễ đội lệnh và trình tấu 
các lệnh truyền đạt. Xin thỉnh Thiên Nhan mở sổ ngọc, bút rồng phê chuẩn, 
cùng các quan tả hữu vui lòng ủng hộ. Nay ban văn bằng cho Nguyễn Pháp 
Thắng, thống quản các dinh, phong phẩm Trung thừa. 
  
 Phong sắc: 
  
 Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Hoàng Thượng đế 
đặc phái Thái Thượng Đại Động, cấp cho ngàn ngàn thần tướng, vạn vạn 
quân binh chiếu y luật lệnh, trừ tà trị bệnh, hộ nhà giúp người. 
 Cấp cho văn bằng này. Lệnh trời ban xuống, kẻ hạ thần phải tuân 
hành. Nay cấp cho. 
 Năm Kỷ Mão, tháng 11, ngày rằm, giờ lành, phong sắc. Y lệnh xin 
theo"1. 

 
 35. Trong đời sống, thầy Then phải kiêng kị những gì?  
 
 Những kiêng kị của thầy Then gồm rất nhiều điều. Chúng tôi xin tóm 
tắt những kiêng kị được thầy Then hát lên trong lời hát cúng Then, gồm 12 
điều sau đây:  
   1. Không ăn rau “phiắc đá” ngoài ruộng.  
   2. Không ăn cá nhỏ ngoài sông 
   3. Không ăn cá quả ngoài suối 
   4. Không ăn thịt nai trên rừng 
   5. Không ăn thịt chó 
   5. Không ăn cây “phiắc chắm” 

 
1 Nguyễn Thị Yên: Then Tày, Nxb Khoa học (2009), tr.130 
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   6. Không ăn rau “kỷ lồng” học phép 
   7. Không ăn cây rau hẹ dối lời 
   8. Không ăn rau mồng tơi bờ rào 
   9. Không ăn rau nhà có tang 
   10. Không ăn cơm ở nhà có người mất 
   11. Nhà trên xào thịt đừng để ý 
   12. Nhà dưới rán cá đừng đến xem. 
  
 Trường hợp cá biệt, ở "Hà Giang kiêng từ 15 tháng Chạp đến 15 
tháng Giêng không hành nghề. Lý do: từ 15 đến 30 tháng Chạp binh quyền 
nhà Then phải lên chầu Ngọc Hoàng. Từ 15 tháng Giêng các binh quyền 
được đi chơi xuân vắng nhà" 1 
 
 36. Thầy Then quan niệm về sự sống và cái chết của mình như thế 
nào? 
 
 Thầy Then quan niệm, khi đã làm thầy tức mình là con, là thần dân 
của Ngọc Hoàng thượng đế, thừa lệnh Ngọc Hoàng thượng đế hành đạo 
dưới trần để cứu nhân độ thế. Vậy khi chết đi chỉ là chết cái thân xác còn 
hồn vía lại trở về làm quan ở mường Trời và sống nơi mường Đẳm. Do vậy 
chết chỉ là chuyển từ cõi dương về cõi âm. 
  
 37. Nghi lễ Then Cấp sắc có bao nhiêu tiết lễ? 
 
 Vì là một Đại lễ Then, nên trong nghi lễ Then Cấp sắc có nhiều tiết lễ 
phong phú hơn, phức tạp hơn các lễ Then khác. Nguyên do bởi, âm binh của 
Chúa Then2 phải dâng lễ vật lên rất nhiều cửa thánh thần, vua, quan ở hai 
mường Trời và Đất, do vậy sinh ra rất nhiêu các tiết lễ cúng khác nhau. Thí 
dụ nghi lễ Then Cấp sắc do Nông Vĩnh Tuân dịch có 36 tiết lễ cúng Then 
diễn ra theo trình tự sau:  
 
 1. Giải uế  
 2. Dâng hương  
 3. Trọng hương vào cửa tổ tiên  
 4. Trọng hương lên cửa các tướng  
 5. Vào cửa tướng  

 
1 Nguyễn Thị Yên, Sđd, tr.54 
2 Chúa Then, Quan Trạng, Vua Trạng là những từ dùng để chỉ hồn của thầy Then khi dẫn 
đoàn quân âm binh đi dâng lễ ở các mường. 
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 6. Đón binh mã  
 7. Khao ngựa 
 8. Đóng chuông 
 9. Đóng khánh  
 10. Phần nói  
 11. Lên ngựa đi đón các tướng xuống vườn hoa trước cửa  
 12. Khao binh mã  
 13. Giải uế  
 14. Rước tướng xuống  
 15. Cấm thế 
 16. Quét cỗ  
 17. Truyền cho tướng Hỏa Thang xuất  
 18. Tiễn rượu 
 19. Lễ cấp mũ ngoài đồng buổi sáng  
 20. Tiễn rượu đi tiếp từ đồng ve sầu về nơi đóng ngựa  
 21. Tắm hoa, tắm cỗ 
 22. Kéo nhị  
 23. Xuôi suông (xuôi thuyền)  
 24. Tiễn rượu tiếp  
 25. Vào cung vua 
 26. Cấp sắc  
 27. Tắm hồn hào quang 
 28. Lục soát hồn hào quang  
 29. Bắc cầu hào quang  
 30. Rước tướng xuống khám lễ vật 
 31. Mời tướng Nam Hai (Hổ Lang)  
 32. Khiêng rượu  
 33. Xuôi suông đá hoa  
 34. Tiễn khách  
 35. Mời tổ tiên và chư tướng ăn cỗ khao  
 36. Mở rượu1 
  
 Trong Lẩu Then Cấp sắc ở Lạng Sơn, theo ghi chép của Trần Văn Ái - 
Dương Thị Lâm có 34 tiết lễ diễn ra theo trình tự:  
 
 1. Học nghề 
 2. Công tác chuẩn bị đồ lễ  

 
1 Nguyễn Thị Yên: Then Tày, (trích các tiết lễ trong Lễ Then Cấp sắc, bản dịch của Nông 
Vĩnh Tuân), Nxb Khoa học (2009). 
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 3. Lễ "Khay sất" (lễ mở lộc)  
 4. Đón thầy cả về làm lễ  
 5. Lễ Phạt mộc   
 6. Xin phép Tổ sư  
 7. Rước cầu "Hào quang"  
 8. Lễ Piết thư 
 9. Lễ Phác thư (gửi thư) 
 10. Pây tàng  
 11. Khảm Hải (Vượt sông Ngân Hà) 
 12. Khẩu tu Tướng (Vào cửa Tướng)  
 13. Pắt mạ kheo (bắt ngựa xanh)  
 14. Pắt mạ hồng (bắt ngựa hồng) và lập trạm 
 15. Lễ loát lẩu (khai quang) 
 16. Lễ phát đường, quang lộ  
 17. Khẩu tu Pú Ké (Vào cửa ông Pú Ké) 
 18. Khẩu tu Tam Bảo (vào cửa Tam Bảo) 
 19. Xỉnh Khách (mời khách) 
 20. Chuẩn bị đàn tràng lễ vật  
 21. Lễ thục binh thục mạ (Đánh thức âm binh) 
 22. Cấp âm binh 
 23. Lễ trao mũ  
 24. Lễ cấp ấn cấp quạt 
 25. Lễ đọc sắc và cấp sắc 
 26. Lễ tuyên thắc tại gia (lế đọc sắc tại nhà)  
 27. Lễ dựng và kiểm tra cầu Hào Quang (cầu Bà Binh) 
 28. Xỉnh tướng khám lệ (mời tướng khám lễ, kiểm tra lễ)  
 29. Mời khách. Nộp lệ (nộp lễ)  
 30. Nộp lễ cửa tướng Cao Công  
 31. Mời "khách" về tán đàn  
 32. Lễ hạ cầu  
 33. Khao phi tương, phi tác roóc ràng (cúng chúng sinh)  
 34. Lễ cúng khao Thổ thần, Táo quân và Tổ tiên. Hồi mạ và khao mạ 
(lễ thu quân) 
  
  Lễ Cấp sắc do Phạm Tuất sưu tầm ở Yên Bái, có 28 tiết lễ được diễn 
ra theo trình tự:  
 
 1. Quân Then chuẩn bị đồ lễ  
 2.  Quân quan Then lên đường 
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 3. Mời Nữ Oa thần mậu và báo với thần về việc cấp sắc và đóng cửa 
trời 
 4.  Đến ao to  
 5. Đến làng cú kêu, quạ gáy 
 6. Đi đường tối (đường của ma) trên trời 
 7. Hỏi Nuốc (người điếc) đường về trời xin cấp sắc 
 8. Về đến Thiên đình 
 9. Dâng lễ lên Thiên đình 
 10. Rời cửa Thiên đường đến phố mường Then  
 11. Lạy tâu 
 12. Xin quân của chúa mường Then 
 13. Xin ngựa, xin quân, xin đồ dùng hành lễ 
 14. Nhắc ông Then mới về Mẹ Nuốc  
 15. Đến chợ trên trời  
 16. Dặn dò ông Then mới khi xuống đến nơi cây si  
 17. Dặn dò ông Then mới khi xuống đến làng Giào Dìn 
 18. Xuống đến đồng to trên trời  
 19. Dặn dò ông Then mới khi xuống đến cửa tối trên trời  
 20. Xuống đến Khái thứ bảy (dặn ông Then mới) 
 21. Làng không vợ không chồng, gái chết non  
 22. Làng ao hoa sen 
 23. Xuống đến Nữ Oa thần mậu 
 24. Xuống đến làng chim én, rừng ve sầu 
 25. Xuống đến ruộng trần gian 
 26. Khấn mời Thành hoàng, Thổ địa  
 27. Xuống đến 36 và 90 đường dương thế 
 28. Trình báo Thổ công 
  
 Xét các tiết lễ trong ba dẫn dụ trên đây, chúng ta nhận thấy có sự khác 
nhau về số lượng các tiết lễ, cách sắp xếp các tiết lễ, tên gọi các tiết lễ trong 
mỗi văn bản Then một khác. Chứng tỏ mỗi thầy Then, mỗi dòng Then có 
những văn bản Then riêng của mình và những văn bản Then ấy phụ thuộc 
rất nhiều vào kiến thức sống, óc tưởng tượng, sự sáng tạo cá nhân của mỗi 
thầy Then.         
  
 38. Đại lễ Then thứ hai trong đời thày Then là đại lễ nào? 
 
 Đại lễ Then Cáo lão là lễ Then có quy mô tổ chức lớn thứ hai sau lễ 
then Cấp sắc. Nói là quy mô lớn thứ hai chỉ vì nó không có sự tham gia của 
các thầy Tào, còn thời gian tổ chức, số lượng các thầy Then, các không gian 
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hành lễ và công chúng tham gia hát đối đáp với các thầy Then khi làm Then 
ngoài trời cũng lên tới hàng vài trăm người.  
  
 39. Đại lễ Then Cáo lão có bao nhiêu tiết lễ? 
 
 Đại lễ Then Cáo lão của bà Then Nông Thị Kịt ở Háng Deng, Lạng 
Sơn do Mông Lợi Chung dịch lời từ băng ghi âm của Đặng Hoành Loan và 
Hoàng Sơn1 có 48 tiết lễ diễn ra trước các mâm cúng Then trong nhà như:  
 
 1. Khiển hương  
 2. Đón binh mã xuống không  
 3. Giải vía 
 4. Biên châm  
 5. Đi lên phủ Đình Tiên  
 6. Phủ Đình Tiên mụ mế kén xiêm 
 7. Lập chạm chứa châm 
 8. Đi đường lên cung vua Hả 
 9. Vào chầu vua Hả - mời khách cung vua  
 10. Đường lên cung vua Phép 
 11. Vào chầu vua Phép, đón khách cung vua Phép  
 11. Thỉnh chuông  
 12. Khiển tướng xuống không  
 13. Giải vía 
 14. Đón Khiến tướng khám lễ  
 15. Hầu ông Khiến khám lễ - hầu ông tướng khám lễ 
 16. Quét lễ 
 17. Cấm thế 
 18. Lê đường đi tiến lễ 
 19. Xin quan Báo cho qua đường  
 20. Đến rừng ve sầu 
 21. Đường đi lên cung vua Hả  
 22. Vào chầu vua Hả 
 23. Đi lên thẳm Già Gìn 
 24. Vật Già Gìn lấy gậy  
 25. Lên đồng Khuông 
 26. Đánh thức Pú ké 
 27. Mua trâu 
 28. Săn hươu nai 

 
1 Tư liệu điền dã Đại lễ Then Cáo lão, Tlđd. 



 28 

 29. Đánh cá  
 30. Đi đường lên cầu Mã 
 31. Lập cầu hào quang  
 32. Đi đường lên núi vía 
 33. Xin vía cho qua đường 
 34. Đường đi lên cung vua Phép  
 35. Vào chầu vua Phép  
 36. Đường đi lên cung vua Vạn 
 37. Vào chầu vua Vạn 
 38. Đi thuyền 
 39. Đi đường lên mụ mế tắm lễ 
 40. Khau Khắc  
 41. Chợ Tam Quang 
 42. Đường đi lên cung vua Vàng  
 43. Vào cung vua Vàng  
 44. Núi Sủ Mi 
  
 Lễ Then Cáo lão này còn diễn ra một buổi chiều (từ 15h đến 17 giờ) 
bà Then làm Then ngoài trời. Lễ Then ngoài trời được tổ chức trên một cánh 
đồng ven làng với đông đảo đồng bào thôn trong bản ngoài tham gia. Rất 
tiếc ở thời kì này (những năm 80 thế kỉ XX) chúng tôi không có máy móc 
hiện đại như ngày nay để có thể thu thanh, ghi hình được lời ca trong các tiết 
lễ ngoài trời bởi lời ca và lời thoại diễn ra rất tự nhiên giữa các bà Then với 
nhau và giữa các bà Then với những người đến dự. Do vậy không thể biết 
được nội dung và tên gọi những tiết lễ diễn ra ngoài trời diễn ra như thế nào. 
Tuy nhiên đọc tiêu đề các tiết lễ và đọc số lượng các tiết lễ chúng ta đánh giá 
được kiến thức, tuổi nghề và trình độ nghề của bà Then Nông Thị Kịt là rất 
cao. 
 
 40. Đại lễ Then thứ ba trong đời thầy Then là đại lễ nào? 
 
 Đại lễ Then thứ ba diễn ra trong đời thầy Then là Đại lễ Then Thăng 
sắc. Cho đến nay trong giới làm Then không có quy định cụ thể về thời gian  
làm lễ then Thăng sắc cho các thầy Then là bao nhiêu năm một lần. Tuy 
nhiên, thông lệ thì sau ba bốn năm hành nghề chính thức, có uy tín, được 
cộng đồng tin cậy, thầy Then có thể đứng ra tổ chức làm lễ thăng sắc cho 
mình. Tùy thuộc vào uy tín nghề nghiệp, tuy thuộc vào phong cách các vùng 
mà mỗi lễ thăng sắc, thầy Then có thể nhận được một cấp và cũng có thể 
nhận được nhiều cấp. Do vậy có thầy chỉ có 3 lần làm lễ thăng sắc đã lên hết 
cấp. 
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 41. Lễ Then Thăng sắc diễn ra như thế nào? 
 
 Lễ Then Thăng sắc diễn ra giản dị hơn lễ Then Cấp sắc và lễ Then 
Cáo lão. Lễ không cần có thầy Tào, chỉ cần có thầy Then cả (Then chính) và 
5 hoặc 6 thầy Then phụ đứng ra làm lễ là được. Trong lễ cũng phải có đầy 
đủ đồ lễ và phải bắc cầu Hào quang để đón quan tướng nhà trời nhà trời 
xuống giám sát. Sau lễ thăng sắc các thầy Then được công nhận lên bậc. Sự 
lên bậc được biểu hiện bằng số dải gắn đằng sau mũ, số dải sau mũ càng 
nhiều thì thầy Then càng có đẳng cấp cao. 
 
 42. Cuộc đời mỗi thầy Then có bao nhiêu lần được thăng sắc? 
 
 Có bao nhiêu lần được thăng sắc là tùy thuộc vào từng thầy Then. 
Song yếu tổ quan trong nhất là uy tín nghề nghiệp, tuổi thọ và khả năng kinh 
tế để làm lễ Thăng sắc. Với những thầy Then có độ tuổi từ 70 trở lên thường 
tổ chức được 3 đến 4 lễ thăng sắc cho mình. Hiếm người tổ chức được 5 đến 
6 lễ. Còn thông thường các thầy Then chỉ tổ chức được 2 đến 3 lần lễ thăng 
sắc. Các thầy Then có nhiều lần thăng sắc thường là những thầy Then có 
đẳng cấp nghề nghiệp cao và tuổi đời cao. 
 
 43. Làm thế nào để phân biệt đẳng cấp các thầy Then? 
 

Căn cứ vào các tài liệu nghiên cứu Then thì đẳng cấp của các thầy 
Then được thể hiện trên những dải vải gắn đằng sau mũ gọi là dải mũ. Dải 
mũ làm bằng vải, có chiều dài 50 đến 55cm. Phía trên nhỏ to dần về phía 
dưới, rồi vuốt nhọn. Trên dải mũ có gắn hình quả trám, hình dích dắc, bằng 
các miếng vải màu. Người có được càng nhiều dải mũ thì đẳng cấp càng cao, 
tối đa là 9 dải. Theo Nguyễn Thị Yên "Ở Cao Bằng, Then nữ: áo hồng cửu 
phẩm, mũ 5 dây; áo xanh thất phẩm mũ 7 dây; áo đen tứ phẩm mũ 8 dây; áo 
vàng nhị phẩm, mũ 9 dây. Then nam: áo đỏ cửu phẩm, mũ 5 dây; áo đen bát 
phẩm, mũ 7 dây; áo vàng thất phẩm, mũ từ 9-12 dây"1. Tuy nhiên, khi khảo 
sát Then tại gia đình thầy Then Bế Sơn Chung (ở bản Co, xã Triệu Ẩu, 
huyện Phục Hòa, Cao Bằng) ông cho phép chúng tôi chụp ảnh 4 chiếc mũ 
then của các thầy Then là ông nội và bố ông, những thầy Then nổi tiếng 
trong vùng. Khi đếm số dải mũ trên 4 chiếc mũ này chúng tôi chỉ thấy 1 
chiếc có 3 dải, còn lại 2 chiếc mỗi chiếc có 4 dải, còn 1 chiếc có 5 dải. Khi 
khảo sát Then tại Lạng Sơn chúng tôi nhận thấy trên mũ của thầy Then Mỗ 

 
1 Nguyễn Thị Yên: Then Tày,, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội (2009), tr.44 
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Thị Kịt (sinh 1922, ở Bình Gia) có tới 13 dải mũ. Vậy, khi muốn biết đẳng 
cấp của các thầy then còn phải xét tới phong tục trong giới Then ở từng 
vùng, miền khác nhau mới có khả năng nhận ra đúng đẳng cấp của thầy 
Then. 
 
 44. Ngoài các lễ then Cấp sắc, Thăng sắc và Cáo lão, còn có bao 
nhiêu lễ Then khác diễn ra trong đời sống cộng đồng? 
 
 Có bao nhiều điều bất hạnh, có bao nhiêu ước muốn xảy ra trong đời 
sống con người, đời sống cộng đồng thôn bản thì có bấy nhiêu lễ Then. Chỉ 
riêng các lễ Then dành cho trẻ em, trong cuốn "Lễ cầu tự của người Tày Cao 
Bằng" Triệu Thị Mai đã thống kê được 35 lễ Then1 như:  
 
 1. Giải hạn Tuốn Bươn 
 2. Giải hạn Lôi Lâm Lôi La (Thiên Lôi đánh sét xuống rừng) 
 3. Giải hạn Hạn Long Xà 
 4. Giải hạn Lôi Thượng  
 5. Giải hạn Hạn Bạch Hổ 
 6. Giải hạn Hạn Mộc Thương 
 7. Giải hạn Thiên Hại Khắc Sát  
 8. Giải hạn Lộ Giếng Tân Kiều 
 9. Giải hạn Quý Quan Tuốn  
 10. Giải hạn Đoàn Thương Kip Cước 
 11. Giải hạn Thiên Địa Điếu Đầu 
 12. Giải hạn Phi Thiên Tiễn 
 13. Giải hạn Điểu Tích (chim mổ đầu)  
 14. Giải hạn Long Âm  
 15. Giải hạn Sơn Dương Tuốn 
 16. Giải hạn Hổ Cặp Súc 
 17. Giải hạn Mã Thượng Tuốn Hạn Ngưu Thượng Tuốn  
 18. Giải hạn Tinh Ác Giảo  
 19. Giải hạn Mông Lung Tinh 
 20. Giải hạn Triệt Tự Khắc Hại  
 21. Giải hạn Thiên La (lưới trời buông)  
 22. Giải hạn Địa Võng  

 
1 Triệu Thị Mai: Lễ cầu tự của người Tày Cao Bằng, Nxb. Văn hóa Thông tin (2013), 
trang 23 - 35 
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 23. Giải hạn Đạo Túc  
 24. Giải hạn Giải Đoản Kiều  
 25. Giải hạn Hoa Thương  
 26. Giải hạn Viên Hầu Tinh  
 27. Giải hạn Hồng Kê 
 28. Giải hạn Yêu Tinh Xà Phụ Mẫu 
 29. Giải hạn Âm Xà Phụ Mẫu  
 30. Giải hạn Âm Sơn Giáng phụ Mẫu 
 31. Giải hạn Huyết Bồn 
 32. Giải hạn Khắc Hại Phòng Phu, Sát Phu 
 33. Giải hạn Bại Lang Tự Sát  
 34. Gải hạn Thủy Phủ (triệu hồn dưới nước về nhà) 
 35. Giải hạn Phòng Công Cô Bại Công (con dâu khắc với ông bà, hao 
tán gia tài) 
 
 So với người lớn, trẻ nhỏ thường hay yếu đau, bệnh tật. Rất nhiều 
bệnh do thời tiết, do vi rút, do điều kiện sống sinh ra. Những bệnh tật ấy lại 
diễn ra khá dày trong cuộc sống của trẻ mà người ta không thể giải thích 
được. Đó là nguyên nhân dẫn đến có rất nhiều lễ Then giành cho trẻ nhỏ.  
Tuy nhiên, cũng còn có rất nhiều lễ Then dành cho người lớn, dành cho cộng 
đồng, đó là các lễ Then Giải hạn, Cầu an, Cầu tự (Cầu hoa), Cầu mùa, Cốm 
mới, Vấn lễ (trả lễ thầy then), Thôi tang, Tìm vía dưới Long Vương, Chữa 
bệnh, Nhập vía cô dâu vào nhà chồng, Then trong đám hiếu, Cúng tổ tiên 
(Kà sthến), Cúng chuộc hồn, Chữa bệnh, Kin pang Then, Pang Luông. 
 
 45. Đồ lễ trong Đại lễ Then và cúng Then có những thứ gì? 
 
 Giống như tất cả các lễ cúng tín ngưỡng có ở Việt Nam, lễ vật trong 
các lễ Then thường có: đăng, hoa, trà, quả, rượu. Ngoài những thứ thường 
thấy đã dẫn, trong lễ Then buộc phải có 1 con lợn to, 5-10 cân gạo tẻ, hai 
quả bí đao, hai ba hoa chuối rừng, một con gà và một con vịt nhốt trong 
lồng, các loại bánh, một bịch gạo mệnh. 
 
   
 46. Những đồ dùng, vật dụng được dùng trong lễ có những gì? 
 
 Phải dựng các lầu khoăn, thuyền, cầu hào quang, 2 cầu mệnh, ghế tựa, 
lầu ba chân. Tất cả đều làm bằng cọng chuối hoặc gỗ mềm; vợt xúc tép, lầu 
hoa (bằng giấy màu), một chiếc vòng bạc, đôi ba đồng tiền đồng, một bó 
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cành có gai (ngựa gai), hai cây mía. Hiện nay nhiều lễ Then còn thấy xuất 
hiện nhiều đồ vàng mã như tiền, ngựa, nhà... 
 
 Người Thái quan niệm "Thường nhật, các linh hồn ngụ ở áo của chủ. 
Tiếng Thái gọi áo là "xửa" nên trở thành thuật ngữ chỉ linh hồn. Nói rõ hơn, 
nếu không gọi linh hồn là "phi khoăn" thì cũng gọi là "xửa" (xửa khoăn). 
Bởi vậy khi tiến hành các nghi thức, nghi lễ, người ta phải lấy áo của đương 
sự và người thân thích đặt cạnh mâm cúng"1. Quan niệm này trùng với quan 
niệm của người Tày, Nùng. Do vậy khi làm Then ngoài các lễ vật kể trên các 
thầy Then, Tày, Nùng, Thái đều để một túi áo (áo vía) cạnh bàn cúng Then. 
Đây là vật dụng không thể thiếu trong lễ Then để khi vía về có chỗ trú ngụ. 
 
 47. Trong mỗi lễ Then thường phải có bao nhiêu mâm lễ? 

 
 Trước mặt thầy then thường có 3 mâm cúng: Mâm slay, đây là mâm 
đặt trước mặt thầy Then thường có bát hương, gạo, thẻn (hoặc hai đồng xu), 
đèn, lệnh bài. Mâm Khoăn, đây là mâm vía có một bát gạo vía (khẩu khoăn), 
1 quả trứng, 1 cây hoa giấy, con mào làng, chim én. Mâm ghi, đây là mâm 
dùng để giải hạn. Trong mâm có thủ lợn, gà, vịt, bánh trái là mâm ăn của 
quỷ thần. Nếu làm Then Cầu hoa và những lễ Then liên quan đến Mẹ hoa 
(Mẻ va) thì cần có mâm Mẻ va. Mâm Mẻ va có một cây hương, cây hoa, hai 
cây hoa vàng hoa bạc, một đĩa xôi, hoa quả và một đĩa oản. Phía sau lưng 
thầy Then có một số đồ cúng gồm tiết lợn có rắc cơm lên trên, rau luộc có 
rắc cơm nhuốm tiết lợn, tất cả đặt vào hai mảnh lá chuối là đồ cúng quỷ thần 
tà ma đang lẩn khuất quanh lễ Then. 
 

Theo Đỗ Thị Tắc, các mâm lễ trong Then Thái gồm có: 
 

"- Bum cại: mâm để hành lễ của Then 
- Bum mu: mâm lễ lợn. Có 1 con lợn luộc phanh bụng đặt úp sấp trên 

mâm. Quanh mâm đặt bốn chén rượu, 4 gói xôi màu (trắng, vàng, đỏ, tím) 
- Bum cáy: mâm lễ gà. Trong bày hai con gà 1 trống, 1 mái luộc có đủ 

nội tạng. Quanh mâm để 4 chén rượu, 4 đôi đũa và 4 gói xôi màu, 2 quả 
chuối ngự, 2 đoạn mía ngắn, 1 miếng đường phên và trầu. 

- Bum pết: mâm lễ vịt. Trong bày 1 con vịt, 4 chén rượu, 4 đôi đũa, 4 
gói xôi màu, 2 quả chuối ngự, 2 đoạn mía ngắn, 1 miếng đường phên và 
trầu. 

 
1 Chu Thái Sơn - Cầm Trọng: Người Thái, Nxb Trẻ (2005), tr.136 
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- Bum bok: mâm lễ hoa. Trong đặt các loài hoa đủ 5 mầu: hoa bưởi, 
hoa láp, hoa mạ, hoa dâm bụt đỏ, hoa dành dành. Mâm hoa để thực hiện 
nghi lễ cuối cùng: Quét hoa tàn (quát bok héo) 

- Xơn khon: khăn giấu hồn. Khăn bằng vải thô màu trắng, hình vuông, 
to bằng bàn tay. Trong gói 1 miếng trầu, 3 hạt gạo. Xơn khon để giấu hồn 
vía tất ca mọi người đến tham dự lễ hội Then. Tránh tình trạng hồn đi theo 
các quan, thánh, thần nhà trời về dự lễ. Sau lễ khấn thả hồn ra để hồn ai 
nhập vào người đó. 

- Chẻn khảu mạ phi Then: Bát gạo cho ngựa của các Then mường 
Trời. Trên bát gạo đặt một vòng bạc, giữa vòng bạc đặt đứng một quả trứng 
sống, chung quanh cắm hoa mạ, hoa dâm bụt. 

- Nặm ta làng xốp: bát nước lã trong đó thả một nụ hoa dâm bụt, nửa 
lá trầu, 1 cánh ve sầu để thầy Then súc miệng trước hoặc trong khi hành 
lễ".1 
  
 48. Dụng cụ thầy Then dùng khi hành lễ gồm những gì? 
 
 Thầy then có 6 dụng cụ dùng khi hành lễ gồm: Quạt (còn gọi là quạt 
Phạ, tiếng Thái gọi là Vi), Tính Tảu còn gọi là Tính Then, Má hính (còn gọi 
là xóc nhạc), Thẻn (hoặc hai đồng xu. Tiếng Thái gọi là Lang mọ hoặc Mạy 
khẳm), Chuông lắc, Chuông gõ, Lệnh bài, Ấn (cũng có khi dùng tới 3 ấn: ấn 
Tam Bảo, ấn Ngũ Lôi, ấn Ngọc Hoàng) và một quyển sách Then viết bằng 
chữ Nôm Tày, hoặc bằng tiếng Thái. 
 
 49. Tính Tảu là cây đàn như thế nào? 
 
 Tính Tảu, còn gọi là tính Then, ngày nay người ta quen gọi là đàn 
Tính. Nếu xét về nhạc cụ học, Tính Tảu được xếp vào họ nhạc cụ dây, chi  
gẩy, không phím bấm cố định. Tính Tảu có cấu tạo năm phần là: thùng đàn, 
mặt đàn, ngựa đàn, cần đàn và thủ đàn. Thùng đàn làm bằng quả bầu nậm 
khô có chu vi trên dưới 70cm. Mặt đàn hình tròn làm bằng gỗ vông mỏng có  
đường kính trên dưới 18cm. Ngựa đàn làm bằng tre hoặc gỗ cao khoảng 
1cm. Cần đàn làm bằng gỗ săng lẻ liền với thủ đàn. Cần đàn dùng cho bà 
Then dài chừng 56 - 60cm (nhình chất, tức 7 nắm tay chồng lên nhau). Cần 
đàn của ông Then dài khoảng  75 - 78cm (dài cẩu, tức 9 nắm tay chồng lên 
nhau). Trên mắt cần đàn không gắn phím. Thủ đàn (chỗ mắc dây đàn) liền 
gỗ với cần đàn có 2, hoặc 3 khóa đàn tùy thuộc vùng miền. Dây đàn se bằng 
tơ tằm (nay đã dùng dây cước). Đàn Then là đàn thiêng, đàn của Ngọc 

 
1 Đỗ Thị Tắc: Sđd. tr. 520 
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Hoàng thượng đế ban cho thầy Then trong Lễ Then Cấp sắc. Tiếng đàn Then 
là linh hồn của thầy Then, là lời cẩn báo của thầy Then tới các cửa thần 
thánh ở các mương khi thầy dẫn quân âm binh âm tướng đem lễ vật đi dâng 
hiến. 
 Trong lời ca Then có đoạn hát mô tả Tính Tảu là cây đàn thiêng, đàn 
của thần thánh: 
   
  "Con gốc của ông Mỗ, mua đàn trên trời 
  Đàn này có ba dây, đàn này có ba đường đi 
  Một dây căng lên rừng 
  Một dây giăng xuống nước cá khuy 
  Túm vào vòng quanh nhiều lắm 
  Một dây kéo về làng, gái bé nhớ tiếng đàn mãi cả đời 
  Con trai mua đàn cũng tốt,  
  Không khéo ngày sau cũng làm Then" 
  
 Theo nhà nghiên cứu Hoàng Triều Ân thì Tính Tảu ngày nay là cây 
đàn đã được Tư thiên quản nhạc Bế Văn Phụng (người Thạch Lâm) nâng 
cao và đặt lời hát Then. Chuyện này xảy ra vào thời nhà Mạc đóng đô ở Cao 
Bằng1 . Nếu ý kiến này của ông Hoàng Triều Ân là đúng thì Tính Tảu và hát 
Then chỉ xuất hiện cách nay hơn 400 năm. 
 
 50. Lên dây tính Tảu thế nào là đúng? 
 Giống như nhiều nhạc cụ dân gian Việt Nam, Tính Tảu không có cao 
độ lên dây buông chuẩn. Chuẩn cao độ các dây buông là tùy thuộc vào âm 
vực giọng hát của các thầy Then. Tính Tảu có hai loại là tính 2 dây và tính 3 
dây (cấu tạo hình thức giống nhau). Tính 2 dây, cả 2 dây chơi giai điệu. Các 
dây lên cách nhau quãng 4, đôi khi là quãng 5 (tùy thuộc vào thầy Then). 
Tính 3 dây có dây trong và dây ngoài lên dây cách nhau quãng 4 hoặc quãng 
5. Dây thứ 3 nằm giữa hai dây trong và dây ngoài, cao độ thấp hơn dây 
ngoài một quãng 8. Dây giữa không phải dây chơi giai điệu như dây trong và 
dây ngoài mà nó chịu sự va chạm của ngón tay gẩy mà vang lên thành âm 
nền trì tục. 
 
 51. Tính Tảu giữ vài trò gì khi làm lễ? 

 
1 Mạc Kính Cung là con Mạc Kính Điển, cháu nội Mạc Đăng Dung, nhờ nhà Minh bênh 
vực, chiếm được đất Cao Bằng để xưng vương trong khu vực Cao Bằng (năm 1595). 
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 Các thầy Then dùng Tính Tảu đệm cho những khúc hát cúng trong các 
lễ Then. Nếu xét về nghệ thuật diễn xướng, Tính Tảu là nhạc cụ giữ vai trò 
xác định phong cách nghệ thuật riêng của tín ngưỡng này. Bởi lẽ, không có 
Tính Tảu nghệ thuật của tín ngưỡng Then sẽ giống với nghệ thuật của tín 
ngưỡng Pựt, Mo. Nếu xét về yếu tố tín ngưỡng, âm thanh của Tính Tảu là lời 
thông báo, dặn dò của thầy Then khi dẫn đoàn quân âm binh trên đường đi 
tới các cửa thần thánh ở ba mường:  
   
  "Tiếng đàn mường Then nhắn con với cháu 
  Cất lời ngọt nhắn cho, nhắn với con theo lễ 
  Nhắn cho dâu đón vía, đón được vía trần gian 
  Xem vía bố mẹ, xem bố mẹ già gốc nhà 
  Không được cất lời dốt, không được nói lời ngu 
  Bố mẹ mới ở nhiều năm,  
  Bố mẹ mới được khỏe mãi"1 
 Hoặc: 
  Tiếng đàn vang mường Then  
  Nhắn với bốn nàng văn ví 
  Hai vía hai người cầu hoa 
  Đi cầu hoa nhấc chân trái 
  Đi cầu hoa nhấc chân phải 
  Ra đến phoong thứ bảy rồi2 
 
 52. Truyền thuyết về cây Tính Tảu được kể như thế nào? 
 
 Có nhiều truyền thuyết kể về cây Tính Tảu, xin nêu hai truyền thuyết, 
một ở Lạng Sơn và một ở Cao Bằng. 
  
 Truyền thuyết ở Lạng Sơn kể: Ngày xưa vào thời kì loạn lạc, ngoại 
bang xâm chiếm, nhân dân bị bóc lột, phải chạy trốn tìm nơi ẩn náu. Trong 
số đó có một gia đình gồm hai vợ chồng và một bé gái 6 - 7 tháng tuổi. 
Chẳng may lúc đang chạy loạn thì người chồng bị chết. Người vợ không thể 
vừa bồng con vừa chạy, chị giấu đứa bé vào bụi cây định chờ khi giặc đi 
khỏi sẽ trở lại đón con. Nhưng chị vừa giấu con xong, chưa kịp chạy thoát 

 
1 Trích trong lễ Then Cầu phúc, thầy Then Hà Ngọc Cao làm Then, tư liệu điền dã của 
Đặng Hoành Loan   
2 Trích trong lễ Then Cầu Hoa, thầy Then Nông Thị Lìm, thành phố Lạng Sơn làm Then, 
tư liệu điền dã Đặng Hoành Loan. 
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thì đã bị giặc giết chết. Đợt chạy loạn kết thúc, mọi người quay trở lại để tìm 
đồ đạc và người thân của họ. Trong số những người còn sống sót ấy có một 
người đàn bà quay lại tìm xác chồng. Bà này là hàng xóm của gia đình đứa 
trẻ, bà thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của bé đã đem về nuôi. Hơn chục năm 
sau, đứa bé lớn dần và trở thành cô gái xinh đẹp, bà gả cô cho anh chàng tốt 
bụng ở trong làng có hoàn cảnh như cô, mồ côi từ nhỏ, nhưng cưới nhau 
chưa được bao lâu chồng cô bị bệnh và qua đời. Cô gái rất đau buồn, mặc dù 
những người hàng xóm của cô luôn động viên an ủi cô, nhưng trong lòng cô 
không lúc nào nguôi ngoai nỗi buồn. 
  
 Rồi một ngày nọ, cô gái nằm mơ thấy một người cho 3 hạt quả và cô 
cất 3 hạt đó vào trong hòm. Tỉnh dậy cô mở hòm 3 hạt đó vẫn ở trong hòm. 
Cô gái không biết hạt gì nhưng cô vẫn bí mật đem trồng 2 hạt, còn 1 hạt cô 
giữ lại định nếu hai hạt kia không mọc cô mới trông tiếp hạt cuối cùng. 
Hàng ngày cô gái lủi thủi một mình chăm sóc hạt cây. Một thời gian sau hai 
hạt cây đã không phụ lòng cô gái. Chúng được mọc thành hai cây khỏe 
mạnh, một cây là khảo quang, còn cây kia là cây bầu. Do mải chăm nên cô 
quên mất hạt thứ ba. Cho đến một hôm mở hòm, cô thấy hạt cuối cùng đã bị 
thối và biến thành một con sâu. Cô gái không nỡ đem giết vì cô thấy thương 
và cô quyết định để lại nuôi. Cô chọn các loại cây không đắng trong rừng 
cho sâu ăn, duy chỉ có lá dâu là được sâu thích ăn hơn cả. Con sâu ấy chính 
là con tằm ngày nay. 
 
 Ngày qua ngày, cây gỗ đã lớn, quả bầu đã già và sâu cũng đã cho tơ, 
nhưng còn nỗi buồn trong lòng cô thì vẫn không nguôi. Thế rồi vào một đêm 
đẹp trời, cô lại mơ thấy người cho hạt. Người đó nói trời động lòng thương 
cô nên cho hạt, cô hãy lấy những thứ từ hạt cây đó chế thành đàn, nỗi buồn 
của cô sẽ vơi đi và cô hãy đem tiếng đàn đó đi gảy cho mọi người, giúp mọi 
người thoát khỏi nỗi buồn...Cô gái đó trở thành "cứu khổ cứu nạn" và cùng 
với cây đàn đi khắp nơi giúp mọi người1. 
 
 Truyền thuyết ở Cao Bằng kể: "Thuở xưa có chàng Xiên Cân người 
hiền lành, tốt nết, 30 tuổi không lập gia đình, suốt ngày mơ mộng. Một lần 
chàng đi lang thang rồi lạc lên tận mường Trời. Ở đây, chàng tìm đường đến 
cung Phật cả nghe kinh. Chàng được Phật cả quý mến, và khuyên về sống 
dưới trần gian. Trước khi về, Phật cả cho chàng giống tằm và giống bầu, nói 
đem về hạ giới nuôi trồng, khi nào tằm cho tơ, bầu cho trái hãy làm thành 

 
1 TS. Hoàng Văn Páo: Vai trò của Then và hát Then trong đời sống văn hóa tinh thần của 
người Tày tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 2011, trang 151 
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cây đàn, gẩy lên cho thiên hạ cùng vui. Trở về hạ giới, chàng thực hiện đúng 
lời Phật bảo. Chàng lấy tơ tằm xe dây, lấy quả bầu làm thùng, lấy gỗ dâu 
làm cần, chế ra cây đàn 12 dây. Đàn đánh lên, tiếng đàn hay đến nỗi làm cho 
con người và muôn vật chìm đắm, quên hết ngày tháng, công việc. Phật cả 
hay tin, lệnh phải cắt bỏ đi chín dây, để lại ba dây, giao cho Xiên Cân làm 
thầy Then đàn hát cứu dân độ thế, từ đấy đàn có tên là Tính Then (đàn của 
thầy Then)"1. Sự khác nhau về phong cách khi thực hành tín ngưỡng Then so 
với các tín ngưỡng khác của người Tày, Nùng, Thái là do cây Tính Then tạo 
ra. 
 Lời ca Then có đoạn nói về 12 dây của cây Tính Tảu: 
 
  "Dây thứ nhất vọng tỏa tây đông 
  Dây thứ hai cả ba miền vang vọng 
  Dây thứ ba xui ong bướm đùa hoa 
  Dây thứ tư ruộng bội thu mười tấn 
  Dây thứ năm rừng phủ kín đua ban 
  Dây thứ sáu xui uyên ương hội ngộ 
  Dây thứ bảy vọng tỏa lời ca 
  Dây thứ tám rừng ngàn hoa muôn sắc 
  Dây thứ chín xui mai trúc giao duyên 
  Dây thứ mười vọng lời thương thảm thiết 
  Dây thứ mười một lời vàng ngọc thân thương 
  Dây thứ mười hai xui én ương kết nghĩa" 2 
 
 53. Âm nhạc trong các cung phủ trên mường Trời, dưới mường 
Nước được Then mô tả như thế nào? 
 
 Khi tiến binh xuống mường Nước, đoàn quân Then vượt qua chốn 
Đình Ngang, tiến xuống đường Phố Chợ để đi tới mười hai đình của Long 
Quân cứu vía. Khi tới mười hai đình Long Quân, quân Chúa Then nghe 
tiếng tính, tiếng đàn tranh, đàn đáy, tiếng hát, tiếng ngâm thơ, tiếng sáo dìu 
dặt, lại có cả tiếng hòa đàn giao hoan. Vía lạc xuống đây âm nhạc làm cho 
mê đắm, không còn nhớ đường về.  
  

 
1 Tóm tắt lời ca Then trong tiết lễ "Dâng lễ cửa Phật" do thầy Then Hoàng Hưng, Cao 
Bằng hát khi làm Then. 
 
2 Trích trong tiết lễ "Dâng lễ cửa Phật" do thầy Then Hoàng Hưng, Cao Bằng hát khi làm 
Then. 
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 Lời ca Then có đoạn:  
 
  "Vía trần thế xuống đây du ngoạn 
  Vui tiếng nhị tiếng tính quên nhà  
  Không nhớ đến dương gia trần thế"1.  
 
 Khi quân sluông chèo thuyền vượt biển đưa binh quân Chúa Then đi 
dâng lễ trên mường Trời, họ bận đồng phục: áo thủy đạo long vân, mũ gắn 
cúc bạc long lanh, thắt đai lưu cầu, họ vừa chèo vừa hát.  
 
 Lời ca Then có đoạn:  
 
  "Kẻ bai chèo chân dậm tay bắt  
  Vừa chèo vừa xướng hát múa lân  
  Tập sênh ba, trống gióng trong thuyền" 2.  
  
 Tới khi lập phủ Thành Lâm, rồi lập trạm Dinh Nam, thì tiên nữ trên 
thượng cung xuống Dinh Nam chầu hầu. Họ chơi đàn bầu, thổi sinh, hòa tấu 
nhạc thiều, hát xướng.  
 
 Lời ca Then có đoạn:   
 
  "Tiếng mõ chầu, hai phía xênh ba  
  Tiếng dàn nhạc, tiếng xướng ca dìu dặt  
  Ngọc nữ nẩy đàn sắt hai bên  
  Có nữ tú, gái tiên hát chầu  
  Thánh thót tiếng đàn bầu, đàn tranh" 3.  
 
 Những mô tả âm nhạc chơi trong các cung phủ trên mường Trời dưới 
mường Nước của vua chúa, tiên thánh đúng là những bản sao tên các hình 
thức âm nhạc dân gian và nhã nhạc cung đình Việt Nam. Điều này cung cấp 
cho chúng ta thêm chứng cứ, khi nghiên cứu Then trong cung đình nhà Mạc 
ở Cao Bằng. 
   
 54. Ma hính cấu tạo thế nào? 

 
1 Hoàng Tuấn Cư-Hoàng Mạc (sưu tầm dịch thuật): Then Bách Điểu, Nxb Văn hóa dân 
tộc, Hà Nội (2002), tr. 84 
2 Hoàng Triều Ân: Then Tày giải hạn, Nxb Văn hóa - Thông tin, tr.334 
3 Hoàng Triều Ân: sđd, tr. 374 
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 Nếu xét về nhạc cụ học, Ma hính (xóc nhạc) là nhạc cụ tự thân vang, 
chi rung lắc. Người chơi cầm Ma hính xóc đều đặn vào các thì mạnh nhẹ của 
giai điệu hát. Ma hính cấu tạo từ những quả nhạc (giống như quả nhạc ngựa 
nhưng nhỏ hơn). Quả nhạc làm bằng đồng hoặc bằng bạc, hình tròn, đường 
kính trên dưới 1cm, bên trong có một viên sỏi nhỏ. Nhiều quả nhạc buộc 
thành một chùm. Chùm nhỏ khoảng chừng mươi mười lăm quả, chùm lớn 
gắn vài chục quả thành một chuỗi. Chùm lớn và chùm nhỏ đều được gọi Má 
Hính. Khi chơi người ta xóc làm cho viên sỏi va chạm vào thành quả nhạc 
phát ra âm thanh.  
 
 55. Ma hính giữ vài trò gì khi làm lễ? 
 
 Ma hính là nhạc cụ giữ vai trò quan trọng trong khi thầy Then hành lễ. 
Tiếng Ma hính rung lên tượng trưng cho tiếng "ngựa sắt", tiếng "rồng gang" 
của đoàn âm binh âm tướng nhà Then tấp nập lên đường mang lễ vật dâng 
lên các cửa thần thánh. 
 
 Đôi khi có thầy Then buộc chùm Ma hính nhỏ vào đầu ngón chân cái 
của mình rồi tự xóc đều đặn vào các thì mạnh nhẹ của giai điệu khi vừa đàn 
vừa hát. Ngoài nhiệm vụ là một nhạc cụ, Ma hính còn là âm thanh tượng 
trưng cho tiếng nhạc ngựa của đoàn binh mã chúa Then trên đường mang lễ 
vật dâng lên các của thần thánh ở ba mường. Lời ca Then gọi Ma hính là 
tiếng của đoàn ngựa gang, ngựa sắt: 
    
   "Hôm nay có việc trọng tiến châm 
   Ngựa sắt bước ra cửa 
   Rồng gang bước ra nhà 
   Ngựa sắt bước ra cửa nhanh nhanh 
   Rồng gang bước ra nhà vồi vội" 1 
 
 56. Chuông lắc cấu tạo thế nào?  
 
 Chuông lắc là nhạc cụ tự thân vang, chi rung lắc. Chuông lắc hoặc 
chuông gõ có hình dáng giống chuông chùa, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chiều 
cao khoảng 10-12cm, miệng chuông khoảng từ 6-8cm. Chuông được đúc 
bằng đồng, trong lòng chuông người ta treo một dùi nhỏ, đầu dùi gắn một 

 
1 Lời hát trong Đại lễ Then Cáo lão của Then Nông Thị Kịt, tlđd. 
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quả đồng tròn. Khi chơi người ta cầm chuông, lắc chuông qua lại, đầu đồng 
tròn sẽ gõ vào thành trong của chuông gây ra âm thanh trong và vang lâu.  
 
 57. Chuông gõ cấu tạo thế nào? 
 
 Để có âm thanh trong và cao như chuông lắc, chuông gõ có hình dáng 
và cấu tạo giống như chuông lắc. Chỉ có điều, khi chơi người ta dùng cầm 
ngửa chuông lên, lấy một dùi dài chừng 20cm bằng gỗ cứng gõ vào thành 
chuông. Tiếng chuông gõ tiếng thưa hơn và trang nghiêm hơn chuông lắc. 
 
 58. Chuông giữ vài trò gì khi làm lễ? 
 
 Chuông được dùng vào lúc khởi lễ. Người ta đánh chuông vào lúc này 
là nhằm kính báo tổ tiên, kính báo tổ nghề trên mường Đẳm (tức mường linh 
hồn tổ tiên và tổ nghề trên trời), trình bày lí do cuộc lễ, kính xin được sự 
giúp đỡ của tổ tiên, tổ nghề cho cuộc lễ này. Tiếng chuông vang lên cũng là 
thông tin đến gia đình chịu lễ và các tín Then tới dự, rằng buổi lễ đã bắt đầu. 
Khi chuẩn bị đem lễ vật dâng lên các cửa thần thánh, tiếng chuông cũng 
vang lên báo cho đoàn quân âm binh và các cửa thần thánh ở các mường biết 
rằng, có đoàn quân Then mang lễ vật dâng lên. Lời ca Then có câu:  
 
   "Thỉnh chuông dậy li léng 
   Gõ khánh dậy coong coong 
   Khánh chuông vọng tới nơi Bô Phố 
   Đồng khánh không kháo gì gian 
   Khánh không lời gì dại"1 
  
 59. Thẻn cấu tạo thế nào và sử dụng ra sao?  
 
 Thẻn, người Thái Trắng gọi là lang mọ hoặc mạy khẳm, không phải là 
nhạc cụ, là dụng cụ xin âm dương. Cấu tạo thẻn gồm hai mảnh gỗ nhỏ, hình 
bán nguyệt, làm bằng gỗ tứ thiết, có chiều dài 5 đến 6cm. Khi chập hai mảnh 
vào nhau sẽ tạo thành thanh gỗ tròn. Khi tung nó xuống chiếu, hai mảnh sẽ 
tách ra tạo thành hai mặt xấp, ngửa.  
 
 Lời ca Then có đoạn hát khi gieo thẻn như sau: 
   
  "Vua ông ra khai quan bà vía 

 
1 Lời hát trong Đại lễ Then Cáo lão của Then lão Nông Thị Kịt, Tlđd. 
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  Khai nhật nhật cho sáng rõ ràng ràng quang minh 
  Sáng sủa như mặt trời sáng tỏ bốn phương 
  Sáng sủa như mặt trăng soi bóng cây, như pì với noọng anh em 
  - Mở sáng! 
  - Dạ!  
  - Mở sáng! 
  - Dạ!  
  - Mở sáng! 
  - Dạ!  
  - Mở! 
  (tung thẻn xin âm dương)1 
 
 60. Lệnh bài cấu tạo thế nào và sử dụng ra sao? 
 
 Lệnh bài là sắc chỉ của Ngọc Hoàng thượng đế trao cho thầy Then sử 
dụng ở thế giới âm. Khi đang hoạt động ở thế giới này, nếu có lực lượng nào 
ngăn trở, thày đưa lệnh bài ra, tất cả đều lui, nhường quyền cho thày thi hành 
công việc. Lệnh bài làm bằng gỗ, hình chữ nhật, dài khoảng 20 đến 25cm, 
chiều rộng 4cm, cao 2.5cm, các mặt có chạm khắc trang trí và viết chữ Hán. 
Lệnh bài có cái để mộc, có cái được sơn son thếp vàng. Trong lễ Then thầy 
Then thi thoảng dùng Lệnh bài gõ xuống mâm cúng làm hiệu lệnh cho đoàn 
quân âm binh xuất phát, hoặc gõ lên sẽ dẹp yên các trở ngại trên đường tiến 
lễ. 
 
 61. Thầy Then bận trang phục gì khi làm lễ? 
 
 Khi làm lễ thầy Then bận hai loại trang phục, một là bộ trang phục 
thường ngày và hai là bộ lễ phục của nghề Then. Bộ trang phục thường ngày 
của thày Then nam, màu chàm xanh, đầu quấn khăn đỏ hoặc vàng. Bộ trang 
phục của thày then nữ, áo dài chàm xanh, hoặc áo ngắn chàm xanh, hoặc áo 
cón, váy dài. Những bộ trang phục thường ngày, bận vào lúc khởi đầu buổi 
lễ từ thỉnh báo đến sôi hương (tức phái hương đi khắp các của thần thánh). 
Tới khi thầy dẫn đoàn quân âm binh mang lễ vật dâng lên các cửa thánh thần 
thầy phải thay bộ trang phục đại lễ Then. Bộ trang phục này có mũ giống mũ 
quan văn màu vàng, hoặc huyết dụ, áo dài màu vàng, hoặc màu huyết dụ 
thêu hoa văn họa tiết cầu kì. Có người gọi là áo Minh bang, tức áo của các 
quan nhà Minh bên Trung Quốc. Theo Đỗ Thị Tắc, trang phục thầy Then 

 
1 Lời ca trong Đại lễ Then Cáo lão của Then lão Nông Thị Kịt, Tlđd. 
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Thái Trắng có: "Máo hô nhoọc: mũ then, Sở lôông: áo dài then, Sai eo: thắt 
lưng băng dải lụa màu, Sai hị: khăn bằng dải lụa màu"1 
 
 62. Có bao nhiêu người phụ giúp khi thầy làm lễ? 
 
 Khi thầy hành lễ thường có hai người phụ việc phải thường xuyên có 
mặt. Một người ngồi đệm xóc nhạc và một người giúp việc đèn, nhang, 
rượu, gạo và một vài công việc vặt phát sinh khi thầy hành lễ. Ngoài hai 
người túc trực thường xuyên, còn phải có năm bẩy người thường là các con 
nuôi của thầy Then sẵn sàng phụ giúp những công việc khác khi thầy cần 
đến (điều này thường chỉ xảy ra ở các Đại lễ Then). Khác với Then Tày, 
Nùng, khi thầy Then Thái Trắng làm lễ phải có các cô gái múa trẻ, chưa 
chồng gọi là Xao Chạu và các nhạc công chơi Tính Tảu gọi là Báo Khỏa. 
Khi đến các tiết lễ có múa thì các Xao chạu múa, còn các Báo Khỏa đệm 
đàn. Lời hát cho múa trong lễ Bắc cầu truyền nghề Then có đoạn:  
 

  "Chúng con xin phép được chơi đàn 
 Gái hầu Then xin phép được chơi vui 
 Xin phép các ông quan mọi nụ 
 Xin phép các ông mường mọi hoa 
 Chúng con xin cúi chào 
 Gái hầu Then cúi lạy"2. 

 
 63. Những thầy phụ lễ là ai, họ phụ giúp gì khi thầy hành lễ? 
 
 Trong những Đại lễ Then thường phải mời 5 hoặc 6 thầy Then cùng 
tham gia hành lễ với thầy Then cả. Những thầy Then này gọi là thày phụ lễ 
hay quan làng. Họ lầm nhẩm hát với thầy Then cả, có khi họ thay thầy hát 
một số đoạn trong một tiết lễ cúng nào đó để thầy cả nghỉ giọng. Tuy nhiên, 
vai trò chính của họ là biểu diễn những đoạn múa mô tả và biểu hiện những 
động tác nhập đồng tập thể trong một tiết lễ nhất định. Trong nhưng lễ Then 
nhỏ, thầy Then chỉ cần có một đệ tử cùng làm để đỡ giọng cho thầy, và cũng 
để học việc. 
 
 64. Trong nghi lễ Then có bao nhiêu điệu múa?  
 

 
1 Nhiều tác giả: Thơ ca nghi lễ dân tộc Thái, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội (2001), tr.513 
2 Trích trong lễ Bắc cầu truyền nghề do thầy Then Vàng Văn Thức làm Then, tại bản Na 
Nát, thị xã Mường Lay, Điện Biên, tư liệu điền dã Đặng Hoành Loan 
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 Trong nghi lễ then Tày, Nùng chỉ có 3 điệu múa thường được trình 
diễn đó là múa múa Chầu, múa Khảm hải, múa đón khách trên trời giáng hạ 
(múa quanh cầu hào quang). Trong Then Thái Trắng có tới 8 điệu múa:  

- Mổ ók nả mợi lẩu: múa trước khi chính thức vào lễ để ra mắt, mời 
rượu quan khách 

- Mổ tạp lạo (tạp lạo): múa dọn đường (khi thầy Then hát Đoóng tạng 
(mở đường) 

- Mổ chẹo hợ: múa chéo thuyền 
- Mổ phái lè tơ  
- Mổ tùm xoong tơ  
- Mổ khá ớc  
- Mổ khá hô nơ là 4 điệu múa, múa với thần tiên nhà trời khi Then hát 

mời hát mừng, hát chúc tụng và tạ ơn vua và múa cả khi tiễn thần về trời. 
- Mổ Quát bók héo: múa mô phỏng vun hoa tàn vào gốc1. 

 
 65. Ai là những người tham gia múa trong lễ Then? Những điệu 
múa trong lễ Then có nội dung gì? 
 
 Múa trong lễ Then của người Tày Nùng là các tín Then, hoặc các con 
nhang, con nuôi của thầy Then, hoặc chính các thầy Then. Do vậy họ không 
phân biệt tuổi tác. Số lượng người tham gia múa tối đa là 6 người, thông 
thường chỉ có 4 người.  
 
 Múa trong lễ Then của người Thái Trắng được quy định chặt chẽ về 
tuổi tác, tổ chức và tập luyện. Mỗi thầy Then thường có một đội múa riêng 
gồm 6 đến 12 cô gái trẻ gọi là Xao Chạu. Người tuyển lựa và huấn luyện các 
Xao Chạu là một nghệ nhân múa giỏi, có khả năng huấn luyện, tuổi ngoài 
30. Nghệ nhân này người Thái Trắng gọi là Mẻ Đa. Me Đa tuyển chọn 
nhưng bé gái tuổi từ 11 đến 13 có vóc dáng nhẹ nhàng, mặt mày dễ coi đưa 
vào đội để huấn luyện. Tới năm 15, 16 tuổi các em sẽ được thay thế vào 
chân múa của các chị lớn đã đi lấy chồng.  
  
 Về chức năng của múa: Múa trong nghi lễ Then là những điệu múa 
minh họa nội dung lời cúng của thầy Then trong một tiết lễ, như múa cầu 
xin, múa dâng lễ, múa mô tả cảnh chèo thuyền vượt biển. Mặc dù múa nặng 
về minh họa lời ca nhưng các nghệ nhân Then cũng đã tạo ra được những tổ 
hợp động tác độc lập có khả năng diễn tả nội dung. 
 

 
1 Đỗ Thị Tắc: Sđd, tr.520 
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 Múa trong nghi lễ Then không phải là những điệu múa sinh hoạt mà là 
những điệu múa thiêng. Người múa trong nghi lễ không phải là người trần, 
mà là hồn vía người trần đi theo thầy Then dâng lễ vật múa trước các thánh 
thần.  
 
 Nội dung của các điệu múa tóm lược như sau:  
 
 - Múa Xin phép làm Then là múa khởi đầu một lễ Then (Then dân tộc 
Thái). Mục đích xin phép các thánh thần cho phép lễ Then được bắt đầu.  
 
 Lời ca có câu:  
 
  Chúng con xin phép được chơi đàn  
  Gái hầu Then xin phép được chơi vui  
  Chúng con xin cúi chào  
  Gái hầu Then cúi lạy"1. 
  
 - Múa Chầu là múa trước cửa thánh thần, quan tướng nào đấy. Múa 
thể hiện sự nghiêm trang và niềm thành kính khi dâng lễ đến cửa thánh. Lời 
hát múa trước cung Mẹ Hoa có câu:  
   
  "Chầu nụ hoa, chầu hoa thắm  
  Chầu cánh hoa, chầu nụ hoa  
  Quân Then con tiến vào cung  
  Quan Then con cùng chầu hoa"2. 
  
 - Múa Khảm hải diễn tả cảnh chèo thuyền vượt biển của các phu 
thuyền đưa đoàn quân Then đi dâng lễ trên mường Trời. Lời ca trong Khảm 
hải có câu:  
 
  "Chèo thuyền vượt biển mênh mông 
  Chèo thuyền qua khúc sông hai hàng  
  Thuyền sắp đưa lễ đi vượt biển  
  Bốn “sluông” chèo mảng vượt sông" 3. 

 
1 Trích trong lễ Then Bắc cầu truyền nghề do Then Vàng Văn Thức, Mường Lay, Điện 
Biên làm Then. Tư liệu điền dã Đặng Hoành Loan. 
2 Trích trong lễ Then Cầu Hoa do bà Then Nông Thị Lìm, thành phố Lạng Sơn làm Then. 
Tư liệu điền dã Đặng Hoành Loan. 
3 Trích trong lễ Then Cầu Hoa, tlđd 
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 - Múa Đón khách trên trời giáng hạ là điệu múa khi thầy Then cả 
nhập đồng các quan, thể hiện niềm hân hoan của muôn người được đón các 
thần giáng hạ trong nghi lễ Then. Múa được trình diễn xung quanh cầu hào 
quang. Nếu lễ có thầy Tào tham gia thì cả các thầy Then và các thầy Tào 
cùng múa. Thầy Then cứ hát then, thầy Tào cứ gõ nhạc Tào, tạo ra không 
khí múa rộn rịp.  
 
 - Múa Đón chào khách là điệu múa trong Then Thái có chức năng 
chào đón các quý khách trần gian về dự lễ Then.  
  
 Lời ca đón khách có đoạn:  
 
  "Con nuôi Then đến nhiều  
  Con quý Then về nhiều  
  Vui thật đấy có Báo Khỏa và gái Then  
  Sao ta vui mừng đến thế  
  Sao ta sung sướng đến vậy  
  Báo khỏa ơi gái Then ơi"1. 
 
 - Múa Dâng lễ vật lên Bà Bảu, Bà Nàng. Điệu múa này các con nuôi 
bà Then múa theo vòng tròn quanh mâm lễ. Lời hát có đoạn:  
  
  "Gọi hồn con có lễ 
  Có gà lớn bằng con công 
  Có lợn to bằng lỏng 
  Đến đổi lấy hồn 
  Đến xin lấy vía 
  Hãy nghe lời Một lớn ta khuyên  
  Nghe theo lời Một già ta bảo"2 
  
 - Múa Tiễn khách còn gọi là múa Quét hoa tàn, thể hiện sự cám ơn 
của thầy Then, và các tín Then khi tiễn các vị khách từ mường Trời xuống 
dự lễ Then nơi hạ giới trở về mường Trời.  Lời ca có đoạn:  
   
  "Hoa tàn nhúng nước cũng chẳng tươi  

 
1 Trích lời ca trong lễ Then "Cầu con với Bà Bẩu, Bà Nàng" do bà Then Lừ Thị Thiếm, 
bản Tâu, thành phố Điện Biên làm Then. Tư liệu điền dã Đặng Hoành Loan 
2 Trích lời ca trong lễ Then "Cầu con với Bà Bẩu, Bà Nàng, tư liệu đã dẫn 



 46 

  Hoa tàn hoa trở về cây, hoa úa hoa về cành  
  Hoa tàn hoa lên trời cùng quan Then  
  Hoa úa hoa lên trời theo Then tướng  
  Cưỡi ngựa cánh bay bổng  
  Cưỡi ve sầu bay vút"1. 
  
 Nhạc đàn và hát cho những tiết lễ múa trong Then Tày, Nùng là do 
các thầy Then tự thực hiện, tức các thầy Then vừa đàn vừa hát đệm cho múa. 
Nhạc đàn và hát trong những tiết lễ múa trong Then Thái Trắng là do các 
nhạc công chơi Tính Tảu và các Xao Chạu thực hiện. Những nhạc công này 
được gọi là Báo Khỏa. Các Báo Khỏa là những người chơi đàn giỏi trong 
thôn bản, có quan hệ mật thiết với thầy Then và do thầy Then tuyển chọn. 
Khi tới những tiết lễ có múa họ đệm đàn cho các Xao Chạu vừ hát vừa múa, 
bản thân họ không hát. Cũng có những Báo Khỏa chuyên đệm đàn cho thầy 
Then hành Lễ. Có trường hợp này vì thầy Then không có khả năng vừa đàn 
vừa hát khi làm Then. 
 
 66. Vì sao trong lễ Then, trước bàn thờ của các thầy Then người ta 
treo hình chim én? 
 
 Người Tày, Nùng, Thái quan niệm, chim én là mùa xuân. Chim én 
bay về là mùa đông giá lạnh đã qua, mùa xuân ấm áp trở lại, cây cối đâm 
chồi nẩy lộc, con người và vạn vật bước vào một chu trình sống mới trong 
một năm. Chim én đã trở thành biểu tượng của thanh cao và hạnh phúc. 
Trong các lễ Then chim én được coi là sứ giả của thầy Then đem ước vọng 
của nhân gian trình lên các đấng thần linh và Ngọc Hoàng thượng đế trên 
Mường Trời. Còn trong Then "Hỉn ẻn", "Then phải nhờ chim én đưa hồn các 
cặp thanh niên nam nữ lên mường Trời gặp thần thánh để đoán số mệnh cho 
từng người chơi én"2.  
 
 Với những quan niệm như vậy, nên trước bàn thờ Then, người ta treo 
các dây én làm biểu tượng của mùa xuân sinh sôi, hạnh phúc, thể hiện đức 
tính thanh sạch của thầy Then và là sứ giả của thầy Then trong mỗi lễ Then. 
  
 Lời ca Then có đoạn nói về én: 
 

 
1 Đỗ Thị Tắc: Kin Pang Then, Sđd, tr. 700 
2 Triệu Thị Mai: Lễ cưới của người Sán Chỉ, Then Hỉn ẻn, Nxb Văn hóa -Thông tin 2013, tr.119 
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   "Én cánh vàng 
   Ương cánh đào 
   Én nhạn về thông kháo báo châm 
   Én loan về thông tin báo lễ" 1 
  
 67. Những vị vua, quan, tướng, thần tiên nữ nào thầy Then phải 
cầu xin để tìm vía? 
 
 Trong rất nhiều lễ Then do các thầy Then ở các vùng khác nhau làm 
lễ; trong nhiều cuốn sách Then được các tác giả phiên âm, dịch thuật đã 
được xuất bản mà chúng tôi được tiếp cận, một điều dễ dàng nhận thấy đó là 
có rất nhiều các vị vua, quan, tướng, thần, tiên nữ xuất hiện trong lời hát 
cúng Then. Phần lớn các vị thần đều chỉ được nêu tên, không có lí lịch và 
chức năng gì cụ thể. Có nhiều vị thần có vị trí chức năng giống nhau, nhưng 
lại có những tên gọi khác nhau. Vì chưa đủ thời gian nghiên cứu, chúng tôi 
tạm thống kê tên các vị vua, quan, tướng, thần, tiên nữ liên quan trực tiếp tới 
công việc đi cứu vía của thầy Then cho các tín Then được đề cập đến trong 
một số lễ Then.  
 
 a) Lễ Then Cáo Lão (do bà Then Nông Thị Kịt ở bản Háng Deng, xã 
Tri Phương, huyện Tràng Định làm Then) có các vị vua, quan, tướng, thần, 
tiên nữ ở 3 mường:  
  
  - Mường Trời: 
   
 + Hàng vua: Ngọc Hoàng, đức Thái Hoàng, Vua Ngọc, Vua Hả, Vua 
Đao, Vua Phán, Vua Phép, Vua Vạn, Vua Đẩu, Vua Nam Tào, Vua Vàng, 
Thiên Vương, Thái Hoàng, Vua Hành Khiển, Vua Hành Cai 
  + Phật, Pháp: Phật, Pháp, Quan Âm, Bụt, Phật Cả, Phật Lớn, 
Xích Ca 
  + Hàng tướng: Tướng Ông, Tướng Cả, Tướng Sang, Đô Huyền 
Tướng quân  
  + Hàng quan: Quan Khiến, Quan Tướng 
  + Tiên Nữ: Thanh Thảo, Thanh Thư, Minh Nga, Tiên Du 
  + Các bà: Cố thánh đế Bà Binh, Bà Vía, Bà Vương, Bà Mụ, Bà 
Nghi, Bà Thi Hậu, Mụ Mế kén xiêm, Tì Slam  
  + Hàng thần:  Ông Sứ Mi, Sử Lụm, Già Dìn, Già Vai, Pú Ké, 
Pú Khuông 

 
1 Trích trong lễ Then Cáo lão do bà Then Nông Thị Kịt ở Háng Deng, Lạng Sơn làm lễ, Tlđd. 
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  - Mường Đất: 
 
  + Hàng thần: Táo quân, Thổ Công, Thành Hoàng, Thổ Địa 
 
  - Mường Nước:  
   
  + Hàng vua: Long Quân, Long Vương, Diêm Vương 
  + Hàng thần: Nguyệt Ông, Lí Ngư, Hà Bá 
 
 b) Lễ Then trong Lễ Kỳ yên khai xuân, (bà Then Bùi Thị Hồng, xóm 
Na Lữ, xã Hoàng Trung, huyện Hòa An, Cao Bằng hát)1. 
 
  - Mường Trời:  
 
  + Hàng vua: Ngọc Hoàng, Vua Hoáng Vạ, Vua Hoáng Trời, 
Vua Hoáng Bân, Vua Bếp, Vua Phán, Vua Hoàng, Vua Hành Binh, Vua Xích 
Đế, Vua Hành Khiển, Vua Ông, Vua Nạn, Vua Tai, Vua Huynh, Vua Đệ, 
Vua Sao Bay, Vua Số, Vua Nam Tào, Vua Bắc Đẩu, Vua Xung, Vua Hạn, 
Vua Tướng 
  + Hàng Phật, Pháp: Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, Phật Thích Ca, 
Đức Phật Như Lai, Kim Cang, Nam Sơn Phật Hán 
  + Hàng Mẫu: Mẫu Vương mụ bà, Mẹ, Mẫu quốc, Mười hai bà 
mẹ mụ bà, bà Chúa Mệnh, bà Thuyền Vía, bà Thuyền Hồn, bà Chúa Thuyền, 
bà Dả Dàng, bà Sở  
  + Hàng quan, tướng: Tướng Ông, Tướng Phép, Tướng Cả, 
Tướng Quân, Tướng Công, Tướng Hoàng, Huyền Thiên đại tướng, Tả giám 
đàn quan tướng, Hữu giám đàn quan tướng, Ba mươi tướng nhà phép thu 
hồn, Tám mươi tướng nhà quan, Quan Tài, Quan Mộc  
  + Hàng thánh: Thần Nông, Bách thần, Thánh tả, Thánh hữu, 
Thán trung, Thánh tiền Đức Vạn Long Tề Thiên đại thánh, Đô thiên thánh 
  + Hàng tổ sư: chúa Ông, chúa Cha, Pháp sư, Tổ sư, Tiên sư,  
  + Hàng thần: Già Dìn, Dả Vài, Pú Luông, chúa Khoai Lang, 
Chúa Cả. 
  - Mường Đất:  
 
  + Thành hoàng, Thổ công, Táo quân 
   

 
1 Nguyễn Thiên Tứ: Sđd,tr.24 
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  - Mường Nước:  
   
  + Hàng vua: Long Vương  
  + Hàng thần: Hà Bá, Lã Vọng 
 
 c) Lễ Cầu Tự của người Tày Cao Bằng1  
 
  - Mường Trời:  

 
+ Hàng vua: Vua Hoàng, Vua Phục He, Vua Thần Nông hoàng 

đế, Vua Ghi, Vua Số (Nam Tào, Bắc Đẩu), Vua Kiều, Vua Phán, Thượng đế 
Tiềm Thông, Vua Bếp, Vua Kiều, Vua Hành Khiển, Vua Ghi, Vua Thánh, 
Vua Lốc, Vua Lôi, Vua Hỏi, Vua Mèn, Vua Anh Ca, Vua Chương Quân 
  + Hàng Phật, Pháp: Tích Ca, Quan Âm, Tích Đế, Phật Di, Phật 
Bà, Phật Luông, Phật Già 
  + Hàng tiên: Tiên Du, Minh Kính, nàng Dương Đông, Thanh 
Thơ, Thanh Thảo, Ngọc Nữ Tiên Kim, tiên Đan, Cúc Ngân, Bảy mươi nàng 
Hoan Húy, Bốn mươi nàng Hoan Châư 
  + Hàng tướng: Tướng Sang, Tướng Cả, Tướng quan, Thiên 
tướng, Thiên Bồng, Thiên Du, Ngũ Lôi, Huyền Đàn, Thiên Tào, Thiên Giám, 
Thiên Đo, Đoàn Trung, Tướng Vạn Ác, Tướng Kim Ngân, Tướng Thủy Tinh 
  + Hàng mẫu: Thánh Mẫu Hoa Vương, Mẹ Tiên trời, Bà Vương, 
Mẹ Hoa, Vương Mẫu, Ông Tơ thiên giáo, Nguyệt Lão chính cung, Mẹ Hán 

+ Hàng thần: Dả Dỉnh, Dả Vài, mẹ Ba Ba, bà Rùa Mẫu 
  + Hàng tổ tiên: Thánh sư, Tiên sư tổ nghề 

 
  - Mường Đất: 
   
  + Hàng vua: Táo quân Vua Bếp 
  + Hàng thần: Công tào, Thổ công, Thổ địa, Thành hoàng bản 
thổ 
  - Mường Nước: 
   
  + Hàng vua: Long quân Thủy Tề  
  + Hàng thần: Hà Bá, Lý Ngư 
 

 
1 Triệu Thị Mai: Lễ Cầu tự của người Tày Cao Bằng, Nxb.Văn hóa - Thông tin - 2013 
(tóm lược trình tự các tiết lễ lễ)  
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 Nhìn vào những dẫn dụ trên đây chúng ta nhận thấy số các vị vua, 
quan, tướng, thần, tiên nữ trên mường Trời chiếm vị trí đông đảo, thậm chí 
đến áp đảo về số lượng so với các vị vua, quan, tướng, thần, tiên nữ ở 
mường Nước và tất nhiên cả mường Đất. Trong rất nhiều các vị vua, quan, 
tướng, thần, tiên nữ ấy có các vị: Long Vương, Vua Số và Thánh Mẫu Hoa 
Vương là những vị thánh thần được Then coi là có nhiều tác động trực tiếp 
tới đời sống con người. Long Vương vị vua có quyền giam giữ những linh 
hồn lầm đường lạc lối, sống ác độc trên trần gian; Vua Số là hai vị Nam Tào 
và Bắc Đẩu có chức năng coi giữ số mệnh, có quyền kéo dài hoặc cắt ngắn 
sự sống của con người. Mỗi người sinh ra, hoặc chết đi Vua Số Nam Tào 
đều ghi vào số của minh; Thánh Mẫu Hoa Vương là nữ thần ban con người 
cho trần gian, và chăm sóc con trẻ. 
 
 68. Thánh Mẫu Hoa Vương được Then mô tả như thế nào? 
 
 Mẹ sinh sản trong tín ngưỡng then là Thánh Mẫu Hoa Vương. Bà 
sống trong cung "Cầu Hoa Kết Tự" trên mường Trời. Thánh Mẫu Hoa 
Vương còn có tên gọi khác là Mẫu Vương, Mẫu Quốc, Mẹ Bảu, Mẹ Hoa 
(Mẻ Bioóc) (từ đây dùng từ Mẹ Hoa cho gần gũi). Trong cung Mẹ Hoa có 
12 Bà Mụ làm công việc tạo ra con người từ những bông hoa của Mẹ Hoa và 
thay mặt mẹ trực tiếp chăm sóc con người khi sinh ra cho tới khi lớn khôn. 
Trong vườn của Mẹ Hoa có hoa vàng, hoa bạc. Mẹ ban xuống cho người 
trần gian hoa vàng sẽ sinh ra con trai, hoa bạc sẽ sinh ra con gái. Mẹ Hoa 
cũng được hiểu là tên gọi đại diện cho 12 Mẹ trên trời có quyền năng tạo ra 
con người cho trần gian. Lời ca Then có đoạn nói về công việc tạo ra con 
người của Mẹ Hoa: 
 
   "Mẹ tạo ra chân tay 
   Mẹ nặn mắt nặn mày 
   Mẹ tạo môi tạo mặt 
   Mẹ tạo mũi tạo tai 
   Mười hai bà Mẫu quốc 
   Áo hồng mẹ Mẫu vương"  
 
 69. Mẹ Hoa ban hoa cho ai và không ban hoa cho ai? 
 

Những cặp vợ chồng hiền lành, ăn ở đức độ, tôn kính cha mẹ sẽ được 
Mẹ Hoa ban cho hoa vàng, hoa bạc và sẽ sinh con trai con gái đủ đầy. 
Ngược lại, những cặp vợ chồng ăn ở thất đức, thường không được Mẹ ban 
hoa, hoặc nếu có ban hoa cho, cũng chỉ là ban cho hoa héo, hoa gầy.  
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Lời các trong lễ Then có đoạn nói về mẹ Hoa: 

 
  "Áo vàng mẹ Mẫu quốc 
  Mẹ Mẫu quốc búi tóc quăn quăn 
  Mẹ Mẫu vương búi tròn quấn dựng 
  Ơn bà Mẫu quốc cao dày 
  Chia nòi chia giống về đây nhà này 
  Giống mẹ ươm ban mai khoe sắc 
  Một cây hoa tươi đẹp vô ngần 
  Mẹ phù trì cho trưởng thành 

 Thành mai, thành cúc trường xuân hơn người"1 
 
Tuy nhiên cũng có những cặp vợ chồng ăn ở rất đức độ những vẫn 

không được Mẹ ban hoa. Ở trường hợp này không phải mẹ không ban hoa 
cho, mà là hoa ban xuống nhưng khi qua cầu Thiên Nhan bị chó đen chặn 
hai đầu cầu không cho hoa xuống. Then cho rằng, hai trường hợp không 
được ban hoa là do "vợ chồng mệnh rơi vào những cung Cô Rầu, Cô Ráu 
(nghĩa là cô độc) hay cung Triệt Tự hoặc cung Slam Phạ Đeng (nghĩa là tam 
thiên hồng), Chất Phạ Đeng (nghĩa là thất thiên hồng)"2. Những trường hợp 
ấy phải làm Then cầu xin Mẹ. 

 
70. Trong rất nhiều vị vua, Vua Số được Then mô tả như thế nào? 
 
Vua giữ số mệnh con người, then gọi là Vua Số. Vua Số là hai vị Nam 

Tào và Bắc Đẩu.  
 
Cung Vua số tọa lạc trên một vùng đất mênh mông, trù phu ở mường 

Trời, bốn mùa hoa vông đỏ chói, hoa gạo chói chang. Muốn vào được cung 
Vua Số phải qua cổng thành nơi có Vua phán canh giữ. Tiếp đó sẽ phải qua 
cung Vua Hành Khiển. Chỉ khi Vua Phán và Vua Hành Khiển cho phép mở 
cổng thành mới có thể vào được cung Vua Số.  

 

 
1 Nguyễn Thiên Tứ (phiên âm và dịch nghĩa): Trích trong lễ Then Kỳ yên khai xuân, Nxb 
Văn hóa - Thông tin (2013), tr. 102 
2 Triệu Thị Mai: Lễ Cầu tự của người Tày Cao Bằng, Nxb Văn hóa-Thông tin (2013), 
trang 44 
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Cung Vua số lộng lẫy, những cánh cửa làm bằng bạc, bằng vàng, bốn 
bức tường khảm long, li, quy, phượng. Hai vua Nam Tào và Bắc Đẩu ngự 
trên ngai vàng rực rỡ. Lời ca Then có đoạn nói về Vua Số: 
 
  "Lạy Nam Tào chúa sinh thiên hạ 
  Lạy Bắc Đẩu chúa tử trần gian 
  Tâu trình Phật Hán, Nam Sơn 
  Tâu trình Phật Quan Âm độ trì 
  Vua Bắc Đẩu tay ghi, bút chép 
  Nam Tào ngồi phán quyết lặng nghe"1 
 

71. Vua Nam Tào và Bắc Đẩu chi phối đời sống con người dưới 
trần gian ra sao? 

 
 Nếu Mẹ Hoa và mười hai bà mụ trong cung Mẹ Hoa chia hoa về cho 
trần thế để sinh ra con người, thì khi đứa trẻ vừa sinh ra sẽ được vua Nam 
Tào ghi ngay vào sổ sinh để quản lí. Còn khi trần gian có người khuất bóng, 
vua Bắc Đẩu sẽ ghi ngay vào sổ tử để giám sát. Do vậy Then gọi Nam Tào 
là vua sinh, còn Bắc Đẩu là vua tử. Nhìn vào giờ sinh hai vị sẽ biết được 
mệnh của người nào đó tốt hay xấu. Nhìn vào giờ tử sẽ biết được hồn người 
chết nào đó có được an lành hay không. Trong Then coi hai vị Nam Tào, 
Bắc Đẩu là hai vị vua không chỉ có trách nhiệm quản lý khô cứng danh sách 
sống, chết của từng người, mà còn có quyền năng kéo dài hay rút ngắn thời 
gian sống, chết của từng con người cụ thể dưới trần gian. Do vậy người từ 
50 tuổi trở lên hay bệnh tật, hoặc người già yếu phải làm Then Nối số để cầu 
xin Vua Số kéo dài sự sống. Lời ca Then có đoạn ca ngợi hai vị Vua Số có 
đoạn: 
 
  "Tiếp số cho dài rộng như hải hà  
  Sống cho đến kì bách tuế  
  Vững như thành, thọ tỷ Nam Sơn  
  Như bóng đa chín chục cành  
  Phong sương không quản,  
  Cuồng phong vững vàng 
  Như cây si bám xuyên vách đá  
  Như mai trúc trăm dóng vương dài"2.  
 

 
1 Nguyễn Thiên Tứ: Lễ Kỳ yên khai xuân, Sđd, tr.92 
2 Nguyễn Thiên Tứ: Sđd, tr.94 
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 72. Thế nào là một tiết lễ trong nghi lễ Then? Trình tự các tiết lễ 
trong một nghi lễ Then thường diễn ra như thế nào? 
 
 Trong thực hành nghi lễ then, các thầy Then phải thực hiện rất nhiều 
các bài cúng khác nhau. Mỗi bài cúng là một tiết mục, thể hiện đầy đủ, trọn 
vẹn một nội dung cúng. Trong giới làm Then có từ tu (cửa) để chỉ nội dung 
một bài cúng. Ví dụ: tu mồ mả, tu Táo quân, tu Thành hoàng bản thổ... 
nhưng cũng có những bài cúng không dùng được từ tu và cũng không có từ 
đại diện như tu để chỉ. Ví dụ các bài cúng: khiển hương, khai quang, phát 
đường... Để thuận tiện cho việc nghiên cứu và giới thiệu cấu trúc "văn bản" 
trong một đêm Then, chúng tôi dùng từ tiết lễ làm khái niệm chỉ các bài 
cúng khi thầy Then hành lễ. Vậy, Tiết lễ là từ chỉ việc thực hành một bài 
cúng nhỏ nhưng trọn vẹn nằm trong toàn bộ quá trình thực hành lễ Then. 
  
 Tùy thuộc vào quy mô của từng lễ Then mà trình tự các tiết lễ diễn ra 
đơn gian hoặc phức tạp khác nhau. Sự đơn giản và phức tạp phụ thuộc vào 
số lượng các tiết lễ trong thực hành nghi lễ của lễ Then đó. Tuy nhiên tất cả 
các tiết lễ đều nằm trong một trình tự chung. Chúng tôi tóm gọn trình tự đó 
thành 5 bước lớn, mỗi bước bao gồm nhiều tiết lễ.  
  
 Bước 1: Thầy Then trình báo với tổ tiên và xin cấp âm binh âm tướng.  
 
 Bước 2: Động hương (hoặc sôi hương, nhờ hương, gọi hương) phái 
hương sinh bay đi thông tin tới các cửa thần linh về cuộc lễ và mời các vị 
thần linh giáng thế chứng kiến lễ Then.  
 
 Bước 3: Quan Then dẫn đoàn âm binh âm tướng đem lễ vật dâng lên 
các cửa thánh thần ở các mường.  
 
 Bước 4: Thầy Then dẫn đoàn quân âm binh trở về trần thế.  
 
 Bước 5: Thu khoăn, buộc chỉ cổ tay. Thu khoăn của người được làm 
lễ Then nhập về túi áo khoăn, đồng thời thu khoăn của các tín Then ngồi dự 
lễ Then nhập trở lại thân xác. Buộc chỉ cổ tay cho các tín Then để giữ vía.  
 
 Tùy thuộc vào từng loại lễ Then, mục đích, quy mô Then, cũng như 
cách thức làm Then của từng thầy Then mà các tiết lễ, trình tự các tiết lễ ở 
một trong năm bước nêu trên có thể nhiều ít, sắp xếp các tiết lễ trước sau có 
thể khác nhau. 
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 Ví dụ 1: Đại lễ Then Cáo lão do bà Then Nông Thị Kịt ở bản Háng 
Deng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định hành lễ có tới 45 tiết lễ: 
   
  1. Khiển hương 
  2. Đón binh mã xuống khồng 
  3. Giải vía 
  4. Biên châm (biên đồ lễ) 
  5. Đi lên Phủ Đình Tiên 
  6. Phủ Đình Tiên mụ Mế kén xiêm 
  7. Lập trại chúa châm 
  8. Đi đường lên cung Vua Hả 
  9. Vào chầu Vua Hả - mời khách cung Vua Hả 
  10. Đường lên cung Vua Pháp 
  11. Vào chầu Vua Phép - đón khách cung Vua Phép 
  12. Thỉnh chuông 
  13. Khiển tướng xuống không 
  14. Giải vía 
  15. Đón tướng khám lễ 
  16. Hầu ông tướng khám lễ 
  17. Quét lễ 
  18. Cấm thế 
  19. Lên đường đi tiến lễ 
  20. Xin quan Báo cho qua đường 
  21. Đến rừng Ve Sầu 
  22. Đi đường lên cung Vua Hả 
  23. Vào chầu Vua Hả 
  24. Đi lên thắm Già Dìn 
  25. Vật Già Dìn lấy gậy 
  26. Lên đồng Khuông 
  27. Đánh thức Pú ké 
  28. Mua trầu 
  29. Săn hiêu nai 
  30. Đánh cá 
  31. Đi đường lên cầu Mã 
  32. Lập cầu Hào quang 
  33. Đi đường lên núi Vía 
  34. Xin vía cho qua đường 
  35. Đường đi lên cung Vua Phép 
  36. Vào chầu Vua Phép 
  37. Đường đi lên Vua Vạn 
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  38. Vào chầu Vua Vạn 
  39. Đi thuyền 
  40. Đi đường lên mụ Kế tắm lễ 
  41. Khau Khắc 
  42. Chợ Tam Quang 
  43. Đi đường lên cung Vua Vàng 
  44. Vào cung Vua Vàng 
  45. Núi Sủ Mi  
  
 Ví dụ 2: Lễ Then Cầu khoăn do thầy Then Hà Ngọc Cao1 làm lễ chỉ 
có 19 tiết lễ: 
   
  1. Trình tổ tiên 
  2. Niệm hương 
  3. Xôi hương 
  4. Mời quan tướng xuống chuẩn bị đón lễ 
  5. Sắm ngựa xuống đường 
  6. Cúng ngoài trời 
  7. Cung Then tiến lễ các Phủ 
  8. Tu Thổ công 
  9. Nộp lễ tổ tiên nội ngoại 
  10. Cốc khuông cốc khắc 
  11. Tu thân thể 
  12. Tu mồ mả 
  13. Tu Táo quân 
  14. Đến cửa tổ tiên 
  15. Tu thân bôn 
  16. Tu Tổ sư 
  17. Hết khoăn cần ké giải hạn 
  18. Giải hạn 
  19. Xuống trả vía 
 
 Ví dụ 3: Lễ Then Cấp sắc hành nghề cho Then Hoàng Văn Lực ở xã 
Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là Đại lễ Then, có 32 tiết lễ2: 
 

 
1 Lễ Then Cầu khoăn do thầy Then Hà Ngọc Cao và đệ tử Hà Hữu Nông làm tại làng Ngõa, xã Xuân 
Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ngày 30 tháng 3 năm 2006. Ma Văn Đức - Âu Thu Hà - Hà 
Ngọc Cao phiên âm và dịch nghĩa. Tư liệu điền dã Đặng Hoành Loan 
2 Dựa trên sách Lẩu Then cấp sắc hành nghề của người Tày ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
của Trần Văn Ái - Dương Thị Lâm, sách do Nxb. Khoa học Xã hội ấn hành năm 2015 



 56 

  1. Học nghề 
  2. Công tác chuẩn bị đồ lễ 
  3. Lễ "Khay sất" (lễ mở lộc) 
  4. Đón thầy cả về làm lễ 
  5. Lễ Phạt mộc  
  6. Lễ xin phép Tổ sư 
  7. Rước cầu Hào quang  
  8. Lễ viết thư   
  9. Lễ gửi thư  
  10. Pây tàng  
  11. Khảm hải   
  12. Vào cửa Tướng 
  13. Bắt ngựa xanh 
  14. Bắt ngựa hồng và lập trạm 
  15. Lễ khai quang 
  16. Lễ phát đường, quang lộ 
  17.Vào cửa ông Pú Ké 
  18. Vào cửa Tam Bảo 
  19. Mời khách 
  20. Chuẩn bị đàn tràng lễ vật  
  21. Đánh thức âm binh 
  22. Cấp âm binh  
  23. Lễ trao mũ  
  24. Lễ cấp ấn cấp quạt  
  25. Lễ đọc sắc và cấp sắc  
  26. Lễ đọc sắc tại nhà  
  27. Lễ dựng và kiểm tra cầu hào quang (cầu Bà Binh)  
  28. Mời tướng khám lễ 
  29. Mời khách  
  30. Nộp lễ  
  31. Nộp lễ cửa tướng Cao Công  
  32. Mời "khách" về tán đàn 
 
 Ví dụ 4: Lễ Then Cầu tự Hữu sinh vô dưỡng1 của người Tày Cao 
Bằng. Toàn bộ lễ Then Cầu tự Hữu sinh vô dưỡng chỉ có 18 tiết lễ: 
 

 1. Then trình báo 

 
1 Triệu Thị Mai: Lễ cầu tự cửa người Tày Cao Bằng, Sđd, (thống kê các tiết lễ trong toàn 
lễ then) 
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 2. Nhờ hương, gọi hương 
 3. Hành trình Slay cùng đoàn âm binh đi xuống 
 4. Cúng tổ tiên cùng các Thánh tướng, thánh thần 
 5. Tạ Tông Đường 

  6. Tạ Nguyệt Lão   
 7. Mừng cầu hoa kết tự 
 8. Chép lễ 
 9. Phóng lễ (quát lệ) (gồm 3 tiết lễ nhỏ) 
  - Lễ Giải huyết bồn 
  - Lễ Tống hoa héo hoa tàn  
  - Lễ Giải Thương giải Khắc 
 10. Vào cung Mẹ Bioóc – Cầu tự kết hoa 
 11. Bắc cầu thiên (cái cầu bân) 
 12. Bắc cầu địa (gồm 2 tiết lễ nhỏ) 

   - Bắc cầu địa trong nhà 
   - Bắc cầu Địa ngoài đường 

 13. Giải khắc môn (Giải xung giải khắc) 
 14. Lập bàn thờ Mẹ Bioóc (bàn thờ Bà Mụ) 
 15. Đam rưởng (kết thức lễ) 
 16. Rọng Khoăn (gọi vía) 
 17. Cúng các ngoại thần bên ngoài 
 18. Slống Slay (tiễn đưa Slay hồi gia) 
 
Xem các tiết lễ diễn ra trong 4 ví dụ trên đây, chúng ta nhận biết rất rõ 

có sự khác nhau về số lượng tiết lễ, trình tự các tiết lễ, tên gọi các tiết lễ 
trong mỗi lễ Then. Và nếu so sánh rộng hơn, ta sẽ có kết quả rộng hơn về sự 
khác nhau này. Điều đó chứng tỏ mỗi thầy Then là một nhà sáng tạo, mỗi 
thầy Then là một phong cách làm Then. 

 
 73. Vì sao phải thu vía của các tín Then khi lễ Then kết thúc?  
  
 Tín ngưỡng Then cho rằng, khi mọi người ngồi dự lễ Then, sẽ có lúc, 
hoặc có nhiều lúc một vía nào đó trong cơ thể các tín Then rời thân xác đi 
theo đoàn quân âm binh của thầy Then dâng lễ tới các của thánh thần mà 
quên đường về. Nếu không thu vía của họ về nhập trở lại thân xác, người đó 
sẽ bị ốm đau, nhiều khi còn bị mất trí nhớ nữa. Vì vậy cứ sau lễ Then, thầy 
Then phải gọi vía, thu vía các tín Then trả về cho thân xác của họ. Lời ca thu 
vía trong lễ Then có đoạn:  
 
   "Vía hới! Đừng nghĩ vân vi 
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   Không còn vương vấn điều gì trong tâm 
   Cả nhà đang chờ mong khắc khoải 
   Ước gặp mặt đang đợi tưng giờ 
   Về nhà mà hưởng vinh hoa 

  Nghĩa tình cao cả ai mà chẳng thương"1 
 
 74. Phương tiện nghệ thuật chính thầy Then sử dụng trong lễ Then 
là gì?  
  
 Phương tiện nghệ thuật chính thầy Then sử dụng trong lễ Then là đàn 
hát và đối thoại. 
 
 Nếu quan sát một lễ Then, người ta sẽ rất khó nhận biết được thầy 
Then đang thực hiện nội dung lễ tiết nào, nội dung của tiết lễ ấy ra sao. Bởi 
lẽ, tuyệt đại đa số thời gian trong nghi lễ Then, thầy Then chỉ ngồi ung dung 
đàn hát, thi thoảng sai con hương thắp hương, rót rượu. Còn muốn hiểu được 
tiết lễ mà thầy Then đang thể hiện là tiết lễ gì, nội dung các tiết lễ ấy ra sao, 
chỉ có một cách duy nhất là phải lắng nghe lời hát, lời thoại trong suốt quá 
trình hành lễ của thầy. Lời hát, lời thoại là hai công cụ quan trọng được thầy 
Then sử dụng để cung cấp tất cả nội dung tín ngưỡng Then tới các tín Then 
tham dự nghi lễ. 
  
 75. Lời hát và lời thoại trong nghi lễ Then có gì khác nhau? 
 
 Lời hát và lời thoại là hai công cụ quan trong của thầy Then sử dụng 
trong nghi lễ Then. Tuy nhiên lời hát và lời thoại lại giữ hai vai trò rất khác 
nhau.  
 - Lời thoại là dùng ngôn ngữ bạch thoại thể hiện nội dung tiết lễ khi 
then nhập đồng các bóng (bóng như tổ tiên, bóng quan tướng...). Khi đó 
bóng không hát, chỉ nói năng, ra điệu bộ diễn xuất thể hiện sự trìu mến (nếu 
là bóng tổ tiên) quyền uy (nếu là bóng Tướng nhà trời), sau đó bóng đối đáp 
với tín chủ, chất vấn tín chủ chịu lễ. Có thể coi những đoạn lời thoại diễn ra 
trong nghi lễ then là những "hoạt cảnh thoại kịch" bởi nó có đối thoại, có 
độc thoại, có động tác điệu bộ. Những điều đó làm thay đổi không khí, tiết 
tấu nghệ thuật trong nghi lễ Then.  
 
 - Lời hát là những câu thơ 5 chữ, 7 chữ, 4 chữ thầy Then dùng để hát 
kể những công việc, những sự kiện, những câu truyện trong quá trình tổ 

 
1 Nguyễn Thiên Tứ: Sđd, tr. 102 
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chức và thực hiện việc đem lễ vật dâng lên các cửa thánh thần ở các mường. 
Phần lớn lời hát trong các tiết lễ là lời ca kể chuyện. Mỗi truyện là một bài 
thơ cuộc đời với rất nhiều nội dung khác nhau. Then kể chuyện về nàng 
Chiêu Đức có đoạn: 
 

"Đời trước nàng Chiêu Đức lấy chồng 
 Gặp đại hạn mất mùa khốn quá 

Thực thảo mộc sơn dạ dưỡng thân 
Em về thăm hương lân, bố mẹ 
Chồng nàng lòng bất nghĩa vong ơn 
Ngỡ em được ăn hơn no bụng 

 Rút gươm ra giết nàng cho xong 
Thấy trong bụng toàn là rau mước 1  
Tay cầm gươm ba thước vẫn thân"2 

  
 Tiếng đàn, giọng hát, ca từ là phương tiện nghệ thuật có khả năng 
"thôi miên", nhiều khi làm cho một số người ngồi dự lễ bỗng nhiên nhập 
đồng. 
  
 76. "Hoạt cảnh thoại kịch" trong nghi lễ Then có những nội dung 
gì? 
 
 Nội dung những "hoạt cảnh thoại kịch" trong nghi lễ Then phụ thuộc 
khi bóng nhập vào thầy Then là bóng nào? Bóng quan tướng, bóng tổ tiên, 
hay bóng tổ nghề?... Mục đích bóng nhập vào thầy Then để thực hiện điều 
gì? Trong lần ngồi dự lễ Then ở Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn, thầy Then 
Nguyễn Đăng Lưu có hai lần nhập đồng. Lần thứ nhất ông nhập đồng tổ 
tiên. Lớp nhập đồng này là lớp "thoại kịch" diễn ra giữa ông tổ và con cháu. 
Ông tổ hỏi con cháu mọi chuyện, từ làng bản, cháu con, họ hàng, đời sống, 
đến chuyện mùa vụ, gia súc, gia cầm. Ông tổ được nghe con cháu trả lời 
rành rẽ từng câu hỏi của ông tổ. Kết thúc ông nói: Hôm nay ta về đây để 
thăm con cháu, thăm làng bản và cũng để xem con cháu làm lễ Then thế 
nào! Mọi điều ta trông thấy, nghe thấy đều rất tốt đẹp. Các con cháu ở lại, ta 
về đây (ông Then Lưu rùng mình thoát đồng). Lần thứ hai thầy Then nhập 

 
1 Rau mước: rau bao, hay rau diếp dại 
2 Trích trong lễ Then Cầu khoăn, do thầy Then Hà Ngọc Cao và đệ tử Hà Hữu Nông làm 
Then, Tlđd. 
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đồng là nhập đồng ông tướng Mặt đen. Ông tướng Mặt đen nhập vào thầy 
Then đi khám tất cả các lễ vật mà gia chủ chuẩn bị để đem dâng lên các của 
thánh thần. Để tỏ rõ quyền uy, ông nhảy vào đống than hồng, cưỡi ngựa gai 
và phán nhiều câu bằng tiếng gì đó nghe giống tiếng Quan Hỏa. Nghe những 
lời này mọi người chắp tay vái lạy liên tục. Lát sau ông nói hảo! hảo!  rồi 
thầy Then xuất đồng. Những "hoạt cảnh thoại kịch " trong nghi lễ Then 
thường diễn ra ở những đại lễ Then. Mỗi thầy Then, mỗi hoàn cảnh Then, 
các thầy Then lại nhập đồng các quan tướng khác nhau, với những nội dung 
thoại khác nhau, không có khuôn mẫu nào cố định. Có lẽ do đặc điểm này 
mà những "hoạt cảnh thoại kịch" không thấy được ghi chép trong những 
cuốn sách Then viết bằng chữ Nôm Tày đã được xuất bản gần đây. 
  
 Thí dụ một đoạn "hoạt cảnh thoại kịch" trong lễ Then Cấp sắc ở Cao 
Bằng có tên gọi Kéo Nhị: 
 
 Thầy Cả:  - Kéo nhị xem: “cò ký, cò ký”. Nhà họ Nguyễn có rượu, 
chúa họ Nguyễn có trà. Rượu vua bố đã về, trà vua cha đã lại. Lượn lấy 
nàng Xích Đế về làm vợ thứ hai. Nàng ngúng ngoàng nguẩy, nàng kéo đầu 
hở đuôi, nàng còn chê ta điều gì? 
  
 Dân làng:  - Nàng chê anh răng trắng 
  
 Thầy Cả:   - Em ơi, đừng có chê anh răng trắng. Đến ngày lớn lên sẽ 
nhuộm, anh sẽ nhuộm cho đen nhức như cây chàm mới thôi, lúc đó hãy kết 
đôi làm vợ. Nàng còn chê cái gì? 
  
 Dân làng:  - Nàng còn chê anh gầy. 
  
 Thầy Cả:  - Em ơi đừng vội chê anh gầy đét, ngày mai anh béo tốt hãy 
xem. Lúc đó anh kết em làm vợ. A, lên bờ ruộng rồi. Cố mà lượn cho được. 
Nàng vẫn còn ngúng nguẩy làm cao. Thế nàng còn chê cái gì nữa? 
  
 Dân làng:  - Nàng còn chê anh cẳng dài 
  
 Thầy Cả:  - Em ơi đừng chê anh cẳng dài, qua sông không dùng đò 
cũng được. Lòng anh nguyện ao ước lấy em. Thế nàng còn chê anh cái gì 
nữa? 
  
 Dân làng:  - Nàng còn chê anh bụng báng 
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 Thầy Cả:  - Em ơi đừng chê anh bụng báng. Qua sông không dùng đò 
cũng được. Lòng anh nguyện ao ước lấy em. Thế nàng còn chê anh cái gì 
nữa? 
 Dân làng:  - Còn chê anh chân lấm. 
  
 Thầy Cả:  - Em ơi đừng chê anh chân lấm. Thân anh làm thông gia 
với cây bí, đặt chỗ nào là mọc lên liền. Bụng anh nghĩ lấy em làm vợ. A, anh 
lấy được nàng rồi, nàng ưng thuận rồi. Lấy em nàng Xích Đế về làm vợ hai. 
Tại sao lại đau bụng thế? Năm nay tôi cũng 61 – 73 tuổi rồi, cũng Thái 
Bạch hay sao? Hay là ma đồng dưới nhập vào, ma đồng trên nhập xuống. 
Vút qua vai, phá qua đầu. Hay là ma (mẹ chồng nàng dâu) về chắn ngang. 
Đúng như lời nói rồi. Lấy gương ra soi xem. Hố, ma mẹ chồng nàng dâu nó 
về chắn ngang thôi. Vậy thì bắc nồi lên nấu cơm, đón thầy về giải xung, giải 
hạn. Lấy nước xuống bao gáo rưỡi, gạo xuống ba ống rưỡi. Lấy củi nghiến, 
củi mạy có về đun. Ba nước thì cạn, sáu nước thì thành. “Phựt phạt! Phựt 
phạt”, giải hạn xong rồi. Ô sáng như lửa, khỏe như cũ rồi. Nhà họ Nguyễn 
có rượu, chúa họ Nguyễn có trà. Rượu vua bố đã về, trà vua cha đã lại. Lấy 
cái màn trên đèo về mắc, mời con chim oanh mộ báo trà, con phương ca báo 
thuế. Lấy bà lên trên, con dâu ở dưới, ông vào giữa, vén màn cho thật rộng. 
 
 Tất cả lên giọng ngâm điệp khúc: “Đầu chim là lót thiếc, cánh chim 
là lót vàng. Thân chim chúa lót hết. Chim ơi đừng thúc mía ong đốt, đừng 
thúc kho tạp hóa, đừng thúc giới Dả Vàng, đừng thúc sàng Dả Dỉn. Chim ơi 
đừng bay cao bay thấp. Bay cao thì lộn diều, bay thấp thì lộn quạ. Dập dìu 
bay ngang núi thì thôi”. 
 
 Thầy Cả:  - Ô, rách hết cái phông màn rồi, ông – bà – con dâu bay về 
trời xanh, theo mây, theo gió, theo sấm, theo sét. Về không rượu, không chè, 
không thịt thà nữa. Hai lần không cam, ba lần mới thiêng. Để ông cụ lên 
trên, bà cụ xuống dưới, con dâu cho vào giữa. Mắc màn cho thật rộng..."1 
 
 77. Lời ca trong nghi lễ Then thể hiện những nội dung gì? 
 
 Lời ca trong nghi lễ Then phản ánh muôn mặt đời sống của người 
Tày, Nùng, Thái trong xã hội nông nghiệp đã phát triển. Nhiều câu chuyện 
thần tiên, nhiều câu chuyện về tập tục, nếp sống, lề thói canh tác, tổ chức xã 
hội và hôn nhân gia đình đã được đề cập đến trong rất nhiều các câu chuyện 

 
1 Nguyễn Thị Yên:  Then Tày, trích trong "Lời hát trong lễ Then Cấp sắc", người dịch 
Nông Vĩnh Thuận. NxbKhoa học xã hội - 2010, tr.215 
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kể trong từng tiết lễ Then. Có thể nói, nội dung lời ca Then là "pho sách" 
giúp chúng ta nhiều căn cứ sát thực để nghiên cứu về văn hóa và đời sống 
của ba dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. 
 
 Ví dụ đoạn Then hát về Thành hoàng, thổ công, vua bếp: 
 
  "Ngài giữ đầu bản dân làng được yên 
  Ngài giữ cho cả mường trăm họ 
  Sớm ra tối vào ngài ngó ngài trông 
  Người lạ đến hỏi han theo dõi 
  Người ra ngài xét hỏi phân minh 
  Tạ lễ Nam phương vua bếp 
  Tạ lễ Tây phương vua bếp 
  Nam phương Bắc phương vua bếp 
  Sớm tối ánh lửa rực đỏ hồng 
  Một ngày được nấu nung hai bữa 
  Lửa đỏ cháy sáng tỏa trời xanh 
  Vua bếp giữ lửa hồng cháy mãi"1 
 
 78. Nội dung những câu chuyện thần tiên được kể như thế nào?  
  
 Có thể nói tất cả những câu chuyện kể trong Then đều là truyện thần 
tiên. Bởi lẽ tất cả những câu chuyện ấy đều xảy ra ở các không gian thiêng 
và các nhân vật đều liên quan đến thần tiên và linh hồn con người. Tuy 
nhiên, mỗi câu chuyện lại ngụ một ý, không câu chuyện nào giống câu 
chuyện nào. Chúng tôi chọn ra ba trong số rất nhiều chuyện mà nội dung kể 
tương đối trọn vẹn về cuộc đời và số phận cuộc đời của một vị tiên thánh 
làm chuyện kể tiêu biểu để giới thiệu về những câu truyện thần tiên. 
 
 Chuyện thứ nhất nàng Hán Quế 
   
 Hán Quế, là người con gái sinh ra ở Đông Sinh Ngàn Dã, một vùng 
rừng núi mênh mông trên mường Trời. Từ nhỏ, nàng đã thích thong dong, an 
nhàn. Lớn lên không màng chuyện trăng gió. Đến khi khuất bóng nàng vẫn 
là người con gái trinh trắng. Vậy mà số phận trớ trêu, khi chết nàng không 
được thánh thần hóa kiếp. Một lần Mẹ Bụt gặp nàng, thấy nàng vẫn xinh đẹp 
nết na, vẫn ăn chay, niệm Phật, sống thanh tịnh mới cho hồn nàng trở về 
ngàn dã làm bạn với cây quế mộc hương. Để đền ơn Mẹ Bụt, nàng tự 

 
1 Nguyễn Thiên Tứ: Sđd, tr.23 
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nguyện làm người đi khắp trời đất giúp thế gian thông sự tới thánh thần 
những nguyện ước của mình1. Ngày nay, người ta muốn cầu xin Phật, thánh 
điều gì đều phải nhờ hương đi trước thông sự với Phật, thánh mà chẳng ai 
biết tới câu chuyện về Hán Quế. 
 
 Chuyện thứ hai nàng Thanh Thảo 
 
 Thanh Thảo là con gái của Hán Đô. Ở tuổi 15 nàng đẹp như hoa, tính 
tình nết na, thùy mị. Nhưng số phận éo le, chẳng cho nàng được như người. 
Nàng bị cha mẹ cấm cung ở chốn thảo nguyên vắng vẻ, rồi ép gả nàng cho 
ông già ở tuổi gần đất xa giời. Tủi phận, nàng bỏ nhà ra đi, đi mãi vào chốn 
rừng xanh hoang vu, rừng sâu ve gọi. Buốn bã, nàng quyết định ăn lá ngón 
quyên sinh. Nàng chết, thân hóa thành mây, thành sương mù, thành khói bụi. 
Thương cuộc đời trong trắng của nàng, Ngọc Hoàng thượng đế phân nàng 
xuống trần thế quyét bẩn, mường Trời phân nàng xuống nhân gian quét uế. 
Từ đấy khi làm lễ giải uế, các thầy Then lại gọi tên nàng Thanh Thảo giúp 
mình làm thanh sạch đồ lễ, người làm lễ và cả người dự lễ 2. 
 
 Chuyện thứ ba thần Giả Dỉn 
 
 Thần Dả Dỉn, sống trên mường Trời. Thần có nón Kê Ngúp chóp 
vàng, có gậy thần hai đầu: đầu sinh đầu tử. Gậy có sức mạnh ghê gớm: cắm 
xuống biển nước biển cạn; chỉ núi cao núi cao đổ; chỉ mặt trời mặt trời bừng 
sáng; chỉ đằng gốc muôn loài chết, chỉ đằng ngọn muôn loài sống lại. Để 
cuộc hành binh dâng lễ vật được an toàn, chúa Then buộc phải mượn được 
gậy thần của Giả Dỉn. Khi quân Then bước vào cửa hang, trông thấy Giả Dỉn 
đang ngồi ngáp dài, áo chằng đụp trên người, mặt gầy guộc, mũi như mũi 
khỉ, mắt đầy rỉ, răng trắng bệch to như quả chuối, da sần sùi như da rắn lột. 
Quân Then trình bày lí do xin mượn gậy thần. Giả Dỉn không cho mượn. Hai 
bên trao đi đổi lại hồi lâu, Giả Dỉn trừng mắt quát: Mày có trăm lượng vàng 
tao cũng không cho mượn. Mày muốn mượn được gậy thần thì phải vật 
được tao ngã xuống đất ba lần, bằng không thì cút khỏi nơi này. Thuyết phục 
được mụ yêu tinh quái ác này đã khó, nhưng vật ngã được mụ còn khó hơn. 
Quân Then bàn bạc hồi lâu, rồi thống nhất cử Khóa Quan trẻ tuổi, khỏe 
mạnh nhất đoàn quân vào tỉ thí. Khóa Quan bước vào nói những lời nhẹ 

 
1 Tóm tắt nội dung lời ca trong tiết lễ Khiển hương do ông Then Hà Ngọc Cao, Tlđd. 
2 Tóm tắt nội dung lời ca trong tiết lễ Tẩy uế do ông Then Hoàng Đức Dục, huyện Ba Bể 
hát khi làm Then Mừng nhà mới, tư liệu điền dã Đặng Hoành Loan. 
 



 64 

nhàng, khiêm tốn với mụ, ngõ hầu mượn được nón và gậy mà không phải tỉ 
thí. Ngờ đâu Giả Dỉn chỉ vào mặt Khóa Quan quát lớn:  
 
  "Ma ranh đừng khôn ngoan dối mẹ 
  Đã vật thì chẳng nể người nào  
  Thật là mày vật tao xuống dưới ba lần  
  Gậy thần linh cho mày lấy không  
  Cả nón vàng ta đây cũng cho". 
 
 Hai bên lao vào nhau, người quăng bên nọ, kẻ vật bên kia, cuối cùng 
Giả Dỉn chị thua cả ba keo. Giả Dỉn buồn bã trao gậy và nón cho Khóa Quan 
đúng như lời đã hứa1. 
 
 79. Nội dung những chuyện tình yêu trong lễ Then được kể như thế 
nào?  
 
 Những câu chuyện về tình yêu đôi lứa được kể rất nhiều và ẩn rất 
khéo trong muôn vàn công việc mà Chúa Then phải thực hiện trong cuộc 
hành binh mang lễ vật dâng lên các của thánh thần. Xin dẫn ra đây hai 
chuyện:  
 
 Chuyện thứ nhất: Chuyện tình trên chợ Tam Quang. Chúa Then đi 
việc cho người trần thế, ghé qua chợ Tam Quang sắm thêm đồ lễ. Chợ đông 
đúc, hàng quán san sát, những cô gái bán hàng xinh đẹp đều là người tiên 
trên thượng giới. Để đoàn binh mã qua được, Chúa Then phải ngỏ lời để các 
tiên bán hàng dẹp gánh gọn gàng. Chuyện qua lại, có nàng tiên mời trạng 
dừng binh nghỉ lại nơi đây một ngày. Nói rồi, nàng tiên mở túi bạc ra đãi 
trầu Chúa Then. Miếng trầu làm đôi má tiên nữ ứng hồng, trông như muôn 
hoa trong rừng thắm. Giây phút gặp gỡ ấy đã làm cho tiên nữ mê đắm Chúa 
Then, Chúa Then cũng phải mềm lòng trước tiên nữ xinh đẹp. Nhưng vì việc 
của hạ giới không thể chậm trễ, Chúa Then xin phép lên đường. Phút chia 
tay Chúa Then hứa, khi từ quê Vương Mẫu trở về, Chúa sẽ ghé chợ Tam 
Quang, khi ấy ta với nàng hội ngộ. Trạng nói chưa hết lời, nước mắt đã lăn 
trên đôi má thắm hồng của tiên nữ. Giọt nước mắt như nói: em đã thấu hiểu 

 
1 Tóm tắt nội dung lời ca trong tiết lễ Mượn gậy thần Giả Dỉn do bà Then Nông Thị Kịt, 
ở Háng Deng, Lạng Sơn làm Then Cáo lão, Tlđd. 
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lòng chàng và chàng cũng thấu hiểu lòng em. Chúc chàng lên đường bình 
an! Hẹn ngày tái ngộ!1 
 
 Chuyện tình thứ hai: Chuyện Mộc tiên. Nàng Mộc tiên chơi xuân ở 
cánh rừng bạt ngàn trên thượng giới. Mục đích cuộc du xuân là tìm gặp 
Chúa Then để ngỏ lời kết bạn. Gặp được Chúa Then, Mộc tiên cất lời: "Em 
là con của Thích Ca, em biết chàng là con của Ngọc Hoàng thượng đế, 
nhưng số phải sinh ra ở thế gian. Mới đây em rời nơi khuê các, đi xuống 
miền Ngô Bang phía biển để tìm chàng, nhưng đến chốn rừng xanh thì 
chẳng biết đường đi nữa. Em đành ẩn thân nơi sơn lâm cùng cốc, sống qua 
ngày bằng những trái đào tiên của Bụt cả. May mắn hôm nay lại gặp được 
chàng ở đây, em xin được kết duyên cùng chàng". Nàng tiên dứt lời, Chúa 
Then lòng như mở hội, bèn cất lời: "Nàng nói nàng yêu ta, là nàng nói thật 
hay nàng nói vui? Việc kết duyên là việc hệ trọng lắm nàng ơi! Nếu nàng 
thật lòng yêu ta thì đợi ta tìm được gỗ quý về ta sẽ đón nàng". Tiên nữ nghe 
xong, mỉm cười, nói: "Thiếp là em Thiên nhan thượng giới, lẽ nào dám nói 
mua vui. Giờ chàng muốn tìm gỗ quý, em xin đưa chàng đến tận nơi. Lấy 
được gỗ rồi, em sẽ theo chàng làm vợ". Chúa Then nghe nói mừng lắm, 
nhưng Mộc tiên nói tiếp: "Em sẽ theo chàng làm vợ, nếu chàng thắng cuộc 
cờ tiên". Nghe Mộc tiên nói, Chúa Then hơi sững lại. Nhưng vì yêu Mộc 
tiên mà Chúa Then nhận lời, chứ thực ra thì làm sao mà thắng được cờ tiên. 
Mới xuất quân, Chúa trạng đã nhận thấy Mộc tiên có lối xuất quân rất lạ, 
Chúa trạng chưa gặp bao giờ, lúng túng chưa biết cách điều quân ra sao thì 
được chúa Đại ngàn rỉ tai mách nước. Có sự giúp đỡ kín đáo của Chúa Đại 
ngàn, Chúa Then đã cầm hòa cờ Mộc tiên. Mộc tiên khen Chúa Then cờ cao, 
dứt lời Mộc tiên cởi áo hoa và nói: "Áo em trao tặng cho người và đợi ngày 
chàng hồi quán". Chúa Then, đón áo của Mộc tiên và nói: "Phàm trần kết 
bạn tiên thật quý. Mai ngày về ta sẽ đón nàng, chúng mình sẽ sống đời mãi 
mãi" 2. 
 
 80. Sự tích các loài chim được kể như thế nào trong lễ Then?3 

 
  Rất nhiều truyện sự tích được kể trong lễ Then là những câu chuyện 
giải thích về một hiện tượng, một sự vật, hoặc một thực thể văn hóa trong 

 
1 Tóm tắt nội dung lời ca trong tiết lễ Mượn gậy thần Giả Dỉn do bà Then Nông Thị Kịt, 
thôn Háng Deng, Lạng Sơn làm Then Cáo lão, Tlđd. 
2 Tóm tắt nội dung lời ca trong tiết lễ Dựng trạm chữa châm do bà Then Nông Thị Kịt, 
thôn Háng Deng, Lạng Sơn làm Then Cáo lão, Tlđd. 
3 Tóm ba truyện trích Then Bách Điểu của Hoàng Tuấn Cư, Hoàng, sách do Nxb Văn hóa 
dân tộc, Hà Nội (2012), 
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đời sống xã hội. Chuyện Vịt cõng gà đi gọi mặt trời, chuyện Then và Pựt, 
chuyện cây Thanh Thảo, truyện sự tích đàn Then, chuyện con ve sầu... 
nhưng truyện sự tích tập trung cao nhất, đậm đặc nhất là những truyện sự 
tích về các loài chim trong Then Bách Điểu. Trong lễ Then này, thầy Then 
đã kể sự tích của một trăm loài chim, xin trích câu chuyện của hai loài là tử 
quy, nộc nẻo và chim hạc. 
 
 Chuyện thứ nhất: Chim Tử Quy. Tử Quy sinh ra ở trần thế, cha mẹ 
mất sớm, họ tộc chỉ còn lại một bà lão nghèo khổ phải đi ăn xin để sống qua 
ngày. May mắn có người mang lòng thương đón Tử Quy về nuôi. Rồi ngày 
qua ngày phải chăn trâu trong rừng từ sáng sớm đến tối mịt, ăn thì bữa đói 
bữa no. Khổ cực qua không chịu được, Tử Quy thắt cổ tự vẫn. Hồn Tử Quy 
bay lên Thượng Đình Tam Quang. Từ đấy, cứ đến tháng ba mùa hoa nở 
khắp rừng, Tử Quy lại vò võ kêu than cho số phận của mình. Tiếng kêu làm 
đau xé lòng những đôi lứa yêu nhau mà chẳng lấy được nhau. 
 
 Chuyện thứ hai: Chim Nộc Nẹo. Nộc Nẹo Hán Văn là con Thượng vị 
Đại bang bên Tầu, đi kén chống ở xứ An Nam. Nàng đi khắp nước Nam mà 
không kén được chàng trai nào ưng ý để có thể kết tóc xe tơ. Buồn phiền, 
nàng lang thang ra chơi bờ biển. Tại đây nàng gặp được người tiên xuống 
bến đánh cờ. Hồn của nàng gặp hồn của tiên quấn nhau vấn vít. Thế rồi hồn 
tiên đưa hồn nàng về trời. Từ đấy nàng hóa thành chim Vẹt áo xanh. Cứ đến 
tháng 5, nàng lại bay về những cánh rừng ven biển để gần gũi quê hương. 
 
 Chuyện thứ ba: Chim Hạc. Chim Hạc nguyên là con của Phò Mã trên 
trời. Trời cho xuống cai quản núi rừng nơi trần gian, giúp dân chăn nuôi gia 
súc. Thế rồi bỗng nhiên trời làm đại hạn, ba năm liền không một giọt mưa. 
Thiên hạ mất mùa, đói kém, không còn cỏ cho ngựa vua ăn, vua từ chức, 
thiên hạ không còn vua. Thất thế tôi chui vào rừng rậm rồi biến thành Hạc 
yếm trắng để tránh tội do trời gây ra. 
 
 81. Chuyện về tình mẫu tử được kể như thế nào?  
 
 Để có thịt làm cỗ dâng lên Mẹ Hoa, Mẹ Bảu, Chúa Then truyền lệnh 
cho đoàn binh mã nhà then chuẩn bị súng ống, voi, ngựa, chó săn sẵn sàng 
đợi lệnh vào rừng săn con nai con hoẵng. Lệnh Chúa Then phát ra quân binh 
rầm rập tiến vào rừng, tiếng hò reo, tiếng chó sủa vang rừng. Cuộc săn lùng 
mỗi lúc thêm ráo riết. Mẹ con nhà nai, nhà hoẵng vượt đèo, vượt suối chạy 
thục mạng mỗi con một ngả. Cuối cùng mẹ nai, mẹ hoẵng đều bị bắt. Trước 
khi chết, nai, hoẵng cất tiếng gọi con: Con ơi, giờ này con ở đâu, có nghe 
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thấy tiếng mẹ gọi con không? Nếu nghẹ thấy, con hãy gắng về bên mẹ, mẹ 
cho con bú lần cuối. Con ơi, từ nay khát sữa con biết làm sao? Hôm nay mẹ 
bị chết oan uổng, con ơi! Từ nay đâu còn có ngày mẹ được dẫn con đi đồi xa 
ăn cỏ, lên đầu suối uống nước nữa, cho con bú những đêm khuya. Mẹ xót xa 
cho con ở nơi trần thế còn non dại, bữa đói bữa no, đêm nhịn ăn mà ngủ. 
Con ơi, từ nay con đói hãy há miệng uống giọt sương sớm, con khát hãy 
uống nước trên lá cây chảy xuống lúc đêm khuya. Từ nay đói con hãy để 
trong lòng, đừng gọi mẹ nữa nghe con. Dao đã kề cổ mẹ rồi, con ơi vĩnh 
biệt.1 
 
 82. Chuyện ép duyên được kể như thế nào? 
 
 Thế Đông vốn là thiếu nữ xinh đẹp nhất mường Tiên. Khi vừa tròn 15 
tuổi, cha mẹ đã ép gả nàng cho người đàn ông mặt mày xấu xí, tuổi đã ngoài 
bảy mươi. Ngày cha mẹ bắt về nhà chồng nàng khóc đến cạn nước mắt. 
Nàng nghĩ, thà chết còn hơn sống bên cạnh người chồng gớm ghiếc này, 
nhưng nếu chết, thì mọi tiếng xấu xa cha mẹ phải mang, đành ngậm ngùi 
Một tháng trôi qua sống bên nhà chồng, không ngày nào nàng không khóc 
thương cho số phận của mình. Thế rồi, một ngày đi núi kiếm củi, nàng nhìn 
thấy chùm hoa ngón nở vàng trên bụi cây. Không ngần ngừ, nàng hái hoa ăn 
hết nắm này sang nắm khác. Khoảnh khắc, nàng lảo đảo rồi hồn siêu về bến 
hải giang, thân hóa thành ve sầu. Tiếng ve kêu ai oán rừng xanh là tiếng 
khóc cho số phận buồn bã của mình2. 
 
 83. Chuyện tình nghĩa vợ chồng được kể như thế nào? 
 
 Để mang được lễ vật đến được của Mẹ Hoa, Mẹ Bảu, để mang được 
lễ vật xuống được dưới địa phủ Long Vương, đoàn binh mã của Chúa Then 
phải vượt biển cả mênh mông. Cuộc hành trình khó khăn này, không thể 
thiếu sự hỗ trợ của các quân sluông chèo đò. Việc đang rất gấp, nhưng nhìn 
trên bãi biển không một bóng thuyền. Chúa Then ra lệnh binh quân đi tìm 
các sluông đang đánh cá rải rác ngoài khơi xa và khắp các cửa biển gần. Khi 
các sluông về đến nơi, mỗi người nêu một lí do không ai muốn đi vào nơi 
muôn trùng khó khăn ấy. Chúa Then khôn khéo vừa động viên, vừa ra lệnh 
buộc các quân sluông trực thuyền ven biển phải nhanh chóng chuẩn bị 

 
1 Trích trong lễ Then Tạ ơn tổ tiên, bà Then Chu Thị Hồng dân tộc Nùng, thôn Hố Cao xã 
Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang làm Then. Triệu Thủy Tiên và Chu Hồng 
Minh phiên âm, dịch nghĩa. Tư liêu điền dã Đặng Hoành Loan. 
2 Tóm tắt truyện trong lời ca trong lễ Then Cáo lão của Then Nông Thị Kịt, Tlđd. 
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thuyền, mảng, nội nhật trong ngày phải chở binh mã của Chúa vượt biển. 
Quân sluông nào không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt. Trước khi lên đường, các 
sluông nam về nhà chia tay vợ. Nghe được tin, vợ sluông dắt tay chồng chạy 
ra biển gặp Chúa Then than thở: "Quan ơi! Ngày nào chồng tôi cũng bị gọi 
đi, để tôi ở nhà mong ngóng. Đã bao đêm tôi không ngủ, hễ chợp mắt lại mơ 
thấy chồng bị lật thuyền. Tôi lo chồng tôi theo quan lại tìm được chốn khác 
dựa lưng, lúc quay về chẳng còn nhớ vợ con mình nữa". Dứt lời, vợ sluông 
quay sang nói với chồng: "Anh ơi, lấy nhau về rồi cứ bỏ trống để không thế 
này sao, thà em thắt cổ chết cho xong. Cớ sao em phải chịu cơ hàn, đói rách 
lo toan một mình mãi thế? Đêm qua em mơ thấy gà đội nón ăn cơm, thấy 
chó chống gậy lên thang, em sợ lắm, toàn điềm xấu. Anh ơi hay anh đừng đi 
nữa". Chúa Then nghe chuyện, khuyên can vợ sluông quay về nhà, để chồng 
theo Chúa làm trọn phận sự phu thuyền. Sluông vừa quay lưng xuống bến, 
vợ sluông nói với theo "Hay là em đi theo anh, nếu sóng có đánh, gió bão có 
thổi cho lật thuyền thì chúng mình cùng chết có nhau, còn hơn em phải sống 
lẻ loi, đơn chiếc trong ngôi nhà không có anh. Anh ơi!"1. 
 
 84. Chuyện làng bản trên mường Trời được kể như thế nào? 
 
 Trên đường mang lễ vật lên mường Trời, đoàn binh mã của Chúa 
Then phải vượt qua rất nhiều làng bản, mỗi làng bản có một đặc điểm riêng 
được khắc họa rất tóm tắt nhưng cũng rất sinh động. Xin nêu dẫn ra một vài 
làng làm thí dụ: 
 
 Làng lười trên trời. Làng này con trai thì nằm sấp chờ cơm trưa, con 
gái nằm ngửa chờ cơm tối. Cái làng lười này, chẳng dùng cuốc, chẳng dùng 
dao. Dùng cuốc sợ cuốc vào chân, dùng dao sợ chém vào tay nên họ đào ao 
bằng bát, phát nương bằng hai tay không. Lười đến thế thì có ngày chết cả 
làng. 
 
 Làng ở bẩn trên trời. Làng này có tên gọi là làng Lá Dong. Cơm thiu 
không biết bỏ đi vì sợ phải nổi lửa thổi cơm mới. Cả làng ba năm không rửa 
mặt. Bẩn thế nên người ta mới gọi là bản Toong Lương, mường Toong héo. 
 
 Làng dốt nát. Làng dốt có miếng vải bằng cái chiếu mà cắt áo cho con 
không đủ; chăn lợn thì chăn bằng đít; dắt trâu dắt đằng đuôi, đuổi trâu đuổi 
cái đít đi trước. Làng dốt lắm trở thành ngu. 

 
1 Trích lời ca trong tiết lễ Khảm hải do ông Then Hoàng Đức Dục, Bắc Kạn hát trong khi 
làm lễ Then, Tlđd. 
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 Bản đánh bạc. Bàn này đánh bạc bán cả con cả cháu. Đánh xóc đĩa 
bán cả nhà cả cửa, bán cả chai cả lọ, bán cả nồi đồng nồi đất mà vẫn không 
có cơm ăn.  
 
 Làng hút thuốc phiện. Làng này người nằm hút thuốc phiện giữa 
đường. Người nào cũng gầy nhom gày nhem, cổ tay mỏng dính. Họ hút đến 
bỏ con đỏ không đoái thương, bỏ cháu lớn không chăm sóc. Con cháu nằm 
nheo nhóc đói khát khắp đường1. 
 
 85. Chuyện mua bán trâu trên mường Trời được kể như thế nào? 
 
 Để có lễ vật tế Khuông, tế Khắc, Chúa Then cử Khóa Quan trẻ của 
mình đi mua trâu về giết làm lễ tế. Khóa Quan trẻ khẩn cấp lên đường. Ngựa 
phi miệt mài, tới lúc mặt trời xế bóng, Khóa Quan gặp được hai cô gái thanh 
tân ngồi bên đường. Khóa Quan xuống ngựa chuyện trò với hai cô gái. 
Chuyện qua lại hồi lâu, Khỏa Quan mới nói thật về chuyến đi của mình. Biết 
được sự cần kíp của Khóa Quan, thiếu nữ mới cho Khóa Quan biết nhà mình 
có một đôi trâu trắng cần bán. Khóa Quan rất mừng và xin được về nhà để 
gặp thân phụ của thiếu nữ. Vừa tới cổng đã nghe tiếng quát: "Khách nào về 
với chúng bay đấy?". Biết có sự chẳng lành, Khóa Quan khôn khéo nói: 
"Thưa bác, tôi nghe nói nhà mình định bán hai con trâu thiến nên tới tìm 
mua". "Ôi! Ta xin lỗi chú, ta cứ tưởng có thằng nghịch tử nào nó tròng ghẹo 
con gái ta chứ. Nếu chú định mua, ta sẽ bán. Trâu của ta đã có người đến 
hỏi, họ đã trả mỗi con lượng rưỡi rồi, nhưng ta chưa ưng". Thưa bác cháu rất 
cần mua, nhưng giá ấy quá cao. Theo cháu thì cả hai con, cháu trả bác hai 
lượng rưỡi. Cháu không phải người buôn bán, mà chỉ mua trâu về để tế 
Khắc, tế Khuông thôi, bác bán cho cháu đi". Nghe câu chuyện mua bán giữa 
hai người khó lòng dẫn đến thuận mua vừa bán, thiếu nữ đến gần nói với 
cha: "Cha ơi, 2 con trâu trắng này dữ lắm, ngày nào nó cũng húc trâu người 
ta, tiếng chê trách khắp bản. Cha bán cho Khóa Quan ấy đi, bán còn được 
phúc đấy. Trâu này Khóa Quan mua về để làm lễ tế Khắc tế Khuông, tế rồi 
mình cũng được phúc về sau". Nghe lời con gái, người cha vui lòng bán trâu 
cho Khóa quan, nhưng không quên dặn con: "Lấy cân tiểu li cân cẩn thận 
đấy, đừng để thiếu li nào. Bán với giá hai lượng rưỡi là rẻ mất một lượng rồi 
đấy"2 
 

 
1 Tóm truyện trong lời ca Then Cáo lão, Tlđd. 
2 Tóm truyện trong lời ca Then của bà Then Nông Thị Kịt, Tlđd. 
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 86. Chuyện đánh cá trên mường Trời được kể như thế nào? 
 
 Để hội đủ đồ dùng trong lễ tế Khuông tế Khắc, Chúa Then sai binh 
quân khẩn cấp tới bến Tiêu Tương ở sông Đào đánh cá. Khi tới bến, thiên hạ 
hay tin cũng kéo thuyền huyên náo khắp mặt sông để phụ giúp binh quân 
Chúa Then đánh cá. Chúa hạ lệnh buông lưới xuống căng khắp mặt sông 
phía thượng lưu. Phía hạ lưu Chúa sai thả lưới chắn ngang dòng sông. Tiếng 
reo hò, tiếng gõ mạn thuyền xua cá ầm ĩ làm náo động cả một vùng sông 
nước. Tiếng động vọng xuống âm ty, Diêm Vương nghe thấy hỏi: "Kẻ nào 
làm náo động đất nước ta vậy hử? Chúa Then tâu: "Chúng tôi đánh cá trên 
sông đem về làm lễ vật tế Khuông tế Khắc, mong Diêm Vương giúp đỡ". 
Diêm Vương ra lệnh rút bớt nước sông, khi ấy cá nhảy lên như mưa rào. 
Chúa Then ra lệnh kéo lưới lên giữa bãi, người gỡ cá, người đập cá đến mỏi 
tay. Nào cá voi, cá trôi, cá mè, cá lườn xanh, cá kình, cá trầm, cá anh vũ 
được quân binh xẻ thịt tại chỗ kịp làm đồ tế Khuông tế Khắc. Cỗ bàn làm 
xong, Chúa Then nói: "Vạn sự ơn nhờ Hà Bá, Diêm Vương"1. 
 
 87. Công việc xây cất cung thất trên mường Trời được mô tả như 
thế nào? 
 
 Chúa Then sai quan Tư thiên đi đặt hướng cung vua. Quan Tư thiên 
chọn được hướng Đại cát có thanh long, bạch hổ hội chầu; có Thất Tinh, 
Bắc Đẩu chiếu sáng. Đặt xong hướng nhà, Chúa Then truyền thợ mộc làm 
cột, xẻ ván, dui, mè, đòn tay; truyền lệnh cho các thợ khéo chạm đầu rồng, 
đuôi tôm, nhật nguyệt, rồi tạc Văn Vương. Chúa lại truyền thợ làm gạch đúc 
ngói vàng ngói lục, ngói ống có đầu kì lân, phượng múa, có hoa cây, hoa lẻ. 
Khi tất cả vật liệu đã sẵn sàng Chúa hen lệnh dựng các vì, rồi dựng hoành, 
dựng xà chung quanh. Dựng xong mộc, Chúa lệnh cho thợ lên lợp ngói 
vàng, ngói xanh, ngói ống. Xây tường cao đắp rồng phượng ấp mây, đắp mặt 
nguyệt rồng chầu, tạc chữ thọ, chữ thiên, chữ phúc. Xong cung vua, Chúa 
cho lập mười hai cung cho các cung phi, cung tướng. Phía bên ngoài cung 
vua và cung phi, cung tướng là lập ba mươi hai phố phường dinh môn; lập 
tầu rồng, tầu tượng, tầu ngựa; đào giếng, đào hồ thả sen, trồng hoa, trồng 
đào tiên, kim quý. Phía trước dinh môn đặt hàng súng hỏa công, phía sau 
dinh môn đặt hàng súng hỏa long. Đêm đến cho thắp sáng phủ bằng đèn 
lồng, đèn cù trông không khác gì cung phủ đời Đông Ngô nước Hán2. 

 
1 Tóm truyện trong lời ca Then của bà Then Nông Thị Kịt, Tlđd. 
2 Tóm truyện trong lời ca Then Bách Điểu của Hoàng Tuấn Cư - Hoàng Mạc: Nxb. Văn 
hóa dân tộc, Hà Nội (2002) 
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 88. Chúa Then lập phủ trạm đến đón vua vi hành có bao nhiêu 
cung?  
 
 Các bậc đế vương trên mường Trời, cũng giống với vua chúa dưới 
trần gian, hàng năm thường có những cuộc vi hành thực thi công việc ngoài 
dân giã. Do vậy, để đón vua và đoàn vi hành, Chúa Then đã cho xây dựng 
phủ trạm trên núi Sủ Mi, phủ trạm có tới 12 cung. Cung vua uy nghi có 
chạm rồng chầu hổ phục, có tạc các chữ Thọ, Thiên, Phúc, Tứ Hiển Vinh, 
Tràng Sinh Cát Khánh và Đức Thánh Cao Thăng. Ngoài ra còn có các cung: 
Cung cho vua ngồi ngắm hoa, cung lớn dành cho bàn hội, cung giữ ấn tín 
giấy tờ chuông khánh, cung cho hoàng tộc nghe hát, cung cho bách quan vào 
chầu, cung cho Hoàng hậu, cung này có chạm sao Thất tinh Bắc Đẩu ẩn mây 
có màn lưu li bát vận. Sự hoành tráng của hành cung trên mường Trời do 
Chúa Then tạo ra nguy nga không kém gì các cung điện dưới trần gian1. 
 
 89. Công việc xây cầu trên Mường Trời được tiến hành ra sao? 
 
 Xây cầu hào quang trên mường Trời là công việc quan trọng giúp 
đoàn binh quân của Chúa Then bình an đi dâng lễ. Chúa ra lệnh kén những 
người liêm khiết vào lĩnh tiền đi mài sắt, gang; sai tìm thợ rèn lên rừng làm 
than. Chỉ một giờ sau than và sắt gang đã hội đủ, Chúa sai thợ đúc các ván 
đồng, gang. Trước khi đúc các thợ đúc xem giờ, rồi thắp hương lễ thánh tổ 
nghề. Lễ thánh tổ nghề xong, các thợ liền cho gang xuống đúc thành các khổ 
ván dài trượng hai, thợ đồng đúc cửa và khuôn cửa đồng, thợ sắt đóng sắt 
theo chân cầu. Đến giờ lắp cầu, quân tứ phương kéo đến khuân vác sắt, đồng 
làm sáng khắp cả đông tây nam bắc. Cầu bắc xong quân đi không động. Cầu 
có nóc lợp đồng choi chói, chẳng kém gì Mạc Đĩnh Chi bắc cầu chín nhịp 
che nắng che mưa cho nhàn hạ mọi người.2 
 
 90. Nỗi vất vả khi làm phu dịch được Then mô tả như thế nào? 
 
 Đoàn quân Then đi đến chốn nước tụ Lăng Giang, không thể vượt qua 
được, Chúa lệnh điều người các giáp Thượng, giáp Hạ, giáp Trung dưới 
dương gian lên bắc cầu Thiên Nhan nơi Thượng Giới. Khi quân quốc kéo tới 
Chúa truyền tất thảy phải nhanh chóng tiến vào rừng kiếm gỗ, kiếm đá. Thế 
là kẻ men suối, kẻ vượt rừng bị lá han trích tê buốt, gai cào quần áo rách tơi 

 
1 Tóm truyện trong lời ca Then Bách Điểu của Hoàng Tuấn Cư - Hoàng Mạc. 
2 Tróm truyện trong lời ca  Lễ Cầu tự của người Tày Cao Bằng, Triệu Thị Mai  
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tả, có người bị vắt bám vào miệng vào tai. Kẻ trèo qua núi bị đá tai mèo cứa 
rách chân tay. Chặt được gỗ khiêng ra còn vất vả hơn đi tìm gỗ. Người từ hạ 
giới chuyên làm nương làm rẫy lên mường Trời thủy thổ chưa quen, công 
việc đào đá, đập đá chưa thạo. Kẻ đập đá đá bắn vào người bật máu, đá găm 
vào chân buốt tới ruột. Đoàn người lầm lũi làm việc, không ai dám nói 
chuyện, không ai dám thở than. Tất cả chỉ biết tuân lệnh mà làm. 
 
 91. Muốn xuống dưới thủy phủ Long Vương phải vượt qua bao 
nhiều cửa nước? 
 

Đất thủy phủ Long Vương là đất dữ, nơi đây Long Vương có rất nhiều 
quỷ thần canh giữ những ngục thất giam cầm vía tội lội, lầm đường, trên trần 
thế. Muốn xuống được cung Long Vương cứu vía, Chúa Then phải nhờ sự 
phụ giúp của rất nhiều tiên thánh. Có được sự giúp đỡ rồi, trước hết phải 
vượt qua 9 cửa nước là các cửa "Ết tu Bó (cửa mỏ nước), Nhỉ tu Sằng (cửa 
nước sâu không đáy), Slam tu Yếu (tên con vật có tên là Yếu), Slis tu Rày 
(cửa chụp bắt cá), Hả tu Pài (cửa phai nước), Hốc tu Li (đập chắn nước), 
Chất tu Sập (đập chắn nước bằng đá), Pét tu Thổ Công Hà Bá (cửa Thổ 
Công Hà Bá), Cẩu Sửa San Hà Bá (cửa trưởng bản). Tiếp đó phải đi qua 12 
cửa địa ngục. Cuối 12 cửa địa ngục là cung điện của Long Vương" 1. 

  
92. Chuyện cuộc chiến cứu vía của Chúa then dưới Thủy phủ diễn 

ra như thế nào ? 
 
Vía lạc trên Mường Trời không bị giam giữ, vía chỉ lang thang rồi 

quên đường về. Chúa Then chỉ có một việc là dâng lễ lên các cửa thánh thần, 
nhờ thánh thần giúp đỡ để đưa vía về thến gian. Vía lạc xuống Mường 
Nước, nơi ngự trị của Long Vương vía sẽ bị giam cầm nơi địa ngụa và bị tra 
tấn rất dã man. Nhiều vía không được cứu thoát sẽ suốt đời bị giam cầm nơi 
địa ngục. Để cứu được vía từ địa ngục trở về trần thế, Chúa Then phải dùng 
sức mạnh quân sự chiến đấu với yêu ma dưới Thủy phủ. Cuộc chiến ấy được 
kể như sau: Chúa hội quân, phát lương thực đủ đầy và huấn thị tướng lĩnh 
"Quân binh xuống đây không được mê nữ tú Long Vương, kẻ nào đi lạc 
quân ngũ sẽ bị trị tội. Chúa ra lệnh tiến binh. Tiếng dạ ran, binh cơ ào ào tiến 
phát. Phút chốc:  

 

 
1 Nguyễn Thị Yên: Viết theo cuốn Tín ngưỡng dân gian của người Tày Nùng, Nxb Khoa 
học, Hà Nội (2009), trang 52. 
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  "Mọi hàng phố quân binh nườm nượp 
  Tướng đóng quân ngoài chốn ngã ba  
   Tiếng trống giục mã la canh nhật 
   Súng, giáo mác cầm chặt trang nghiêm  
  Hồng mao trắng, xám, xanh rợp trời" 1 .  
 
Thấy có sự lạ, Long Vương quát hỏi: Thế gian chúng tới đây có sự gì? 

Chúng xuống để xin tiền xin gạo hay sao mà nhiều quân quốc thế? Hay là 
chúng xuống cướp vía đang bị trẫm giam cầm? Quân bay, hãy canh phòng 
cẩn mật! Một lát, sau quân hộ vệ của Thủy Tề chạy vào bẩm báo: Tâu bệ hạ, 
kinh động tựa trời giông núi lở, lửa đã cháy đông tây, vòng cung bao vây 
thập điện. Trong khi lửa bao vây thập điện, quân của Chúa Then đã phát 
hiện được vía hai ả người quen gần bản bị giam dưới chốn Ngoan Gia 
Mường Nguyện. Chúa Then tới mở cùm cứu vía. Cứu được vía rồi, Chúa 
lệnh cho tả hữu quân đi hai hàng, vía đi giữa, rút quân về dương gian. Trong 
khi đó ở dưới Thủy cung, Long Vương vẫn đang tra hỏi các bộ tướng về lí 
do vía bị người dương gian xuống cướp mang về.2  

 
93. Chúa Then phải mời những vị thần nào giúp sức khi đưa binh 

tướng xuống thủy phủ Long Vương? 
 
Đường xuống Thủy phủ Long Vương là vô cùng khó khăn. Muốn 

xuống được quân binh của Chúa Then phải vượt qua được 9 cửa nước, nơi 
có rất nhiều thủy quái của Hà Bá có sức dâng nước cao, tạo sóng lớn, lật đổ 
thuyền. Để trấn áp thủy quái, Hà Bá mở đường Chúa Then phải với tới sự 
giúp đỡ của rất nhiều các vị thần trên mường Trời giúp sức. 

 
Chúa Then phải mời tới sáu mươi tướng nhà phép, tám mươi tướng 

nhà công phụ giúp. Đó là Thánh tướng Ngũ Lôi, Huyền Đàn, Hắc Hổ, Thủy 
Thu, Hỏa Thang; Khâm sai Thái Thượng, Tề Thiên, Đô Thiên, Huyền Thiên, 
Tam Phật, Tam Bắc, Tam Địa, Đại tướng quân, Kim Cang, Bát Bảo, tướng 
Lôi Đình và mời ba mười tiên cung Quảng Hàn 3 và nhiều thánh tướng khác 
nữa. Đây là các tướng, các tiên nữ lũ không cuốn đi được, lửa không thiêu 
cháy được mới có khả năng giúp đỡ Chúa Then xuống Long Vương tìm vía. 

 
Lời ca Then có đoạn:  

 
1 Triệu Thị Mai: Trích lời hát trong lễ Then Tìm vía dưới Long Vương, Sđd, t.91 
2 Triệu Thị Mai: Tóm tắt truyện trong lễ Then Tìm vía dưới Long Vương,  
3 Triệu Thị Mai: Dựa trên cuốn Tìm vía dưới Long Vương, Sđd,  
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"Mời đến Tam Địa, Đại tướng quân 
Tướng xuống nước chẳng trôi 
Tướng vào lửa chẳng cháy... 
Mời ba mươi tiên cung quảng 
Mời đến tướng vạn ác đi đường 
Mời đến tướng Kim Cang Bát Bảo... 
Mời đến nàng Nữ Tú núi chuông 
Mời đến nàng Tiên Đan núi Dạ 
Mời đến phép Dả Hoài, Dả Dỉn 
Mới đến tướng Lôi Đình hộ thân.1 

 
94. Chuyện cứu vía trên mường Trời diễn ra như thế nào?  
 
Khác với mường Nước, mường Trời là xứ sở của Ngọc Hoàng thượng 

đế, người cấp bằng sắc, cấp lệnh bài cho phép các Chúa Then được tự do tìm 
vía lạc trên mường Trời trả về dưới dương gian. Do vậy việc cứu vía, tìm vía 
trên mường Trời rồi đem trả về cho tín chủ dưới dương gian thường diễn ra 
ôn hòa và nhẹ nhàng hơn việc cứu vía dưới mường Nước, xứ sở của Long 
Vương rất nhiều.  

 
Trong lễ Then "Làm nhà vía trên Mường Trời" có đoạn kể: đoàn quân 

của Chúa Then tiếp tục vượt qua bản Pak Pương, Pak Pơk, khái Pá Liếng, 
Phiêng Tâu, những bản thật kì lạ: người sống nhàn hạ nhưng quanh năm 
không manh quần tấm áo, sống đói khát nên thường chết khi còn rất trẻ. 
Đoàn quân của Chúa Then cảm thương, lo lắng cho những hồn vía nơi trần 
gian lọt lên những bản, những khái này sẽ có cuộc sống khó khăn, khổ ải 
không quần áo, không nhà cửa. Chúa Then dừng binh gọi vía, dụ dỗ vía:  

 
 "Đi theo mình, lên theo Then đi  
 Lên cùng Then  
 Tiếng đàn nhắn nơi này nơi không yên  
 Làng này làng không lành,  
 Bé gái đánh võng sợi gai quên trưa,  
 Đánh võng mây quên cơm  
 Không được nói lời ngọt,  
 Không được nói lời mềm  
 Dậy đi út, dậy đi.  

 
1Triệu Thị Mai: Trích lời hát trong Then Tìm vía dưới Long Vương, Sđd, tr.81 
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 Dậy đi theo Then ra khỏi đất này" 1.  
 
Nghe tiếng gọi ngọt ngào của Chúa Then, các vía lạc dần tỉnh lại và 

tìm đường đến với Chúa Then. Chúa phát áo quần, phát khăn piêu, túi thêu 
cho bận, rồi hẹn ngày chúa đón xuống trần gian. 
 
 95. Chuyện Chúa Then học phép trên mường Trời như thế nào?  

 
Đường hành quân đi dâng lễ lên các cửa tiên thánh trên mường Trời, 

Chúa Then phải dẫn đoàn quân tới cửa Tướng Ông, Tướng Phép, hai vị 
tướng giữ trọng trách trong cung Tướng Cả. Tướng mạo của hai vị tướng 
này rất kì dị, hai tai to như hai cái quạt phe phẩy, răng như cánh cửa, hai mắt 
to trố ra hấp háy. Nghe có lính báo, Tướng Phép mở cửa đón Then và dẫn 
Then vào gặp Tướng Cả. Cánh cửa sơn son thếp vàng vừa mở rộng hai bên, 
Chúa Then ngó thấy Tướng Cả ngồi uy nghi trên ngai. Chúa Then quỳ chào 
và tâu: Thưa Tướng Cả, tôi thân tài hèn, sức mọn, nay được lên tới đây diện 
kiến uy cao, kính mong Tướng Cả truyền cho bùa phép linh thiêng giúp 
quan Then hoàn thành công việc dâng lễ lên cửa các thánh chúa trên mường 
Trời. Tướng Cả cười vang rằng: Ta sẽ trao cho Then phép qua bến cả đại 
giang nước sông, biển không thể nhấn chìm; phép trị lửa không thiêu cháy 
người; phép trị quỷ ác, ma trời nhiễu nhương; phép trừ mãng xà, trừ quỷ 
Long Vương; phép nuốt khói phun thành mây, thành sao; phép ngậm lửa 
phun cao mấy trượng; phép liếc mắt tức khắc hiện lên trăm tướng ngàn 
quân. Để học được phép ngươi phải chọn giờ đêm tối, để học được bùa 
ngươi phải chọn buổi ban mai. Nơi ta truyền phép cho ngươi là trên đỉnh 
ngọn núi ba tầng 2. 
  
 96. Chuyện bữa tiệc trên núi Khau Khắc được các tiên nữ làm như 
thế nào? 
 
 Binh mã của Chúa Then hành quân đến đỉnh Khau Khắc thì gặp non 
bồng cảnh tiên. Người thì đói, ngựa, rồng thì khát nước, Chúa Then quyết 
định nghỉ quân. Ngó qua ngó lại, Chúa thấy nơi đây có phố xá với đôi ba 
quán hàng nho nhỏ như Đình Quán, Mã An Ngân và quán Hả. Quán nhỏ thế 
này không biết có đủ chỗ cho binh quân vào ăn không? Chúa nghi ngại, rồi 
đi tìm gặp tiên nữ Khau Khắc, Khau Cài đặt bữa. Hai tiên nữ thưa rằng: Ở 

 
1 Trích lời ca Then trong tiết lễ Làm nhà vía trên mường Trời do thầy Then Vàng Văn 
Thức, Mường Lay, Điện Biên hát khi làm Then Bắc cầu truyền nghề, tư liệu điền dã 
Đặng Hoành Loan. 
2 Nguyễn Thiên Tứ, Sđd, tr.86 
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đây không có thịt, không có cá, lấy gì làm cỗ để chúa khao quân? Chúa Then 
thưa: binh quân của chúng tôi không ăn thịt ăn cá, chỉ ăn chay thôi, các tiên 
nữ đừng lo. Ăn chay thì chúng tôi không biết làm, xin đợi để chúng tôi mời 
các tiên ở Giao Trì xuống làm tiệc chay hầu chúa.  
 
 Các nàng tiên ở Giao Trì hay tin liền đi hái trăm hoa ở đại ngàn về 
làm bánh pẻng khô, pẻng pỉnh, chè lam; làm ra đồ chả nem và các món ăn 
xào nấu thơm lừng. Chẳng mấy chốc, các đồ ăn đã làm xong xuôi. Tiên Du, 
nàng tiên xinh đẹp nhất Giao Trì khéo léo sắp xếp đồ ăn vào nghìn rưởi mâm 
son, có đũa vàng, chén ngọc. Mỗi mâm xếp ba trăm hai mươi vè bánh cùng 
các loại trái cây quýt, cam, chuối mít. Tiên Du đến bên Chúa Then khẽ nói: 
cỗ đã xong, mời chúa và binh quân vào dùng bữa. Nhìn các mâm chay thịnh 
soạn, chúa cảm phục tài nấu nướng của các tiên nữ trên Giao Trì1. 
 
 97. Đánh thức người không lồ trên mường Trời như thế nào? 
 
 Trên đường hành quân đi dâng lễ vật trên mường Trời, đoàn quân 
binh của Chúa Then gặp cánh đồng nước mênh mông, ngựa voi không qua 
được vì Pú Ké nằm ngủ ngang cánh đồng. Pú Ké là người khổng lồ sống trên 
mường Trời, miệng Pú Ké rộng ba sải tay, răng to như cánh cửa, hai tai như 
hai cái quạt, lông mi dầy to bằng gắp gianh, lông chân dài bảy gang tay cúng 
như lông voi, miệng rộng ba sải tay, môi dầy như vòi voi, hai mắt to thô lố 
bằng miệng giếng. Pú Ké ăn bận rất dị thường, khuyên bạc đeo tai, áo lĩnh 
thâm trong lót gấm buông vạt, yếm đào. Để cho dáng mình giống thiếu nữ, 
Pú Ké cuộn giấy độn vào ngực làm vú, tóc chít khăn đào, mặt bôi phấn đỏ 
choét. Đánh thức Pú Ké không dậy, lấy gậy đập vào người cũng không nhúc 
nhích. Biết Pú Ké là người hám sắc, các quan Then bèn biến mình thành các 
thiếu nữ xinh đẹp để đánh thức Pú Ké. Đúng như dự đoán, khi các quan 
Then đến gần nói: chúng em là thôn nữ dưới hạ giới lên đây may gặp được 
Pú Ké, Pú Ké dậy đi kẻo lát nữa binh quân Chúa Then đi qua họ giẫm lên 
người Pú Ké đấy. Hôm nay Chúa Then cho chúng em lên đây để lấy Pú làm 
chồng, Pú dậy đi. Nghe vậy Pú Ké mở mắt, miệng toác cười, nói: Ôi hôm 
nay tao được vợ này à, vợ nhà Chúa à. Nói dứt lời Pú Ké ngổm dậy, dang 
tay ôm cô gái. Cô gái toan né tránh nhưng Chúa ra hiệu giữ nguyên như thế. 
Đúng như chúa dự đoán, Pú Ké vụt ngồi lên, nước trên đồng thoát hết, quân 
binh Chúa Then nhanh chóng vượt đồng. Chúa Then không quên dâng lên 

 
1 Tóm nội dung lời ca then Kì yên khai xuân của Nguyễn Thiên Tứ. 
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Pú Ké những mâm lễ đầy quả ngon vật lạ, mải ăn Pú Ké quên nhiệm vụ chặn 
đường quân Chúa Then. 
 
 98. Chuyện lấy ngọc trai trên bến Thiên Hà diễn ra như thế nào? 
 
 Đoàn quân của Chúa Then đa hành quân qua đồng Lịch Sơn, qua 
mường Lịch Đạo thì tới bến lặn lấy ngọc trai. Chúa Then gọi phu thuyền đưa 
Chúa cùng các khóa nàng đến bến Thiên Hà nơi có ba trăm loài trai óng ánh, 
có ba trăm loại ngọc xinh xinh. Chúa lệnh cho các khóa nàng lặn xuống lấy 
ngọc trai. Các khóa nàng sợ phải cởi áo, ai cũng từ chối. Chúa nói: không 
cần cởi áo, lặn thế nào cũng được, miễn là lấy được ngọc lên. Được lời của 
Chúa Then, các khóa nàng vui vẻ lặn xuống đáy sống kiếm ngọc trai. Nàng 
thì lấy được giống ngọc như hoa óng ánh; nàng thì mò được ngọc trai Tiên 
ban; nàng thì mò được ngọc tri Tiên quốc, mặt ngọc sáng như gương; nàng 
thì mò được ngọc trai Bảy sắc cầu vồng. Ngọc trai xếp lên thuyền tỏa sáng 
rực một góc sông. Lấy được ngọc trai rồi, các khóa nàng lên ngựa, Chúa 
Then đưa tất cả về hạ giới 1. 
 
 99. Chuyện chơi ném còn ở đồng Nà Lại diễn ra như thế nào? 
 
 Đoàn binh mã của Chúa Then hành quân mang lễ vật đi tới đồng Nà 
Lại, Nà Đon thì gặp cảnh các tiên nữ đang gieo còn, đánh quay. Nhìn thấy 
các tiên nữ mặc áo ngắn, váy dài, cổ đeo vòng bạc chói lòa, tay tiên nào 
cũng cầm quả còn mười sáu múi, tám cánh có dây hoa tua lụa mà lòng Chúa 
Then xốn xang. Chúa ngỏ lời muốn được thi còn với các nàng tiên. Tiên nữ 
nhận lời và giao hẹn:  
 
  "Đua nhau tung trúng cung vòng đỏ 
   Nếu trạng thua chàng phải ở đây  
  Em thua xin về trời nộp lễ".  
 
 Chúa Then vui vẻ nhận lời. Tiên Nàng tay trái cầm còn hoa, tay phải 
cầm còn ngọc quay nhanh ba vòng. Tiên Nàng buông tay, còn bay vào cung 
vòng đỏ. Chúa then đón còn, quay ba vòng, buông tay, còn bay giữa vòng 
cung đỏ rơi trúng miệng Tiên Nàng, tua còn vắt ngang trước trán. Tiên Giao 
bước vào vị trí ném còn, nói với Chúa Then: em sẽ ném còn với chàng, nếu 
em thua em sẽ phải bưng mâm cho chàng. Chúa Then vui vẻ nhận lời. Tiên 
Giao mở túi lấy còn đủ sắc màu, nàng cầm dây xuay đủ ba vòng, buông tay, 

 
1 Tóm truyện trong Then Cáo Lão của Then Nông Thị Kịt, Tlđd. 
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còn bay vút nhưng không trúng cung vòng đỏ. Chúa Then nói: còn của Tiên 
Giao ném chệch hướng mất rồi. Nói xong, Chúa Then quay còn ba vòng, 
buông tay, còn bay xuyên qua cung vòng đỏ, rơi trúng ngực Tiên Giao. 
Tiếng còn rơi làm:  
 
  "Phật cả nghe có lễ tiến châm  
  Sai quân hầu xuống đường đón lễ  
  Thương tiên nữ trên trời e thẹn  
  Ngượng ngùng thay mặt đỏ tựa gà  
   Chắp tay nàng xin lạy trạng quan".  
 
 Thấy hai tiên thua Chúa Then, Tiên Cam bước vào nói: buôn bán 
cũng còn thua lỗ huồng gì chơi còn. Em xin chơi cùng chàng. Nếu em tung 
không trúng cung vòng đỏ, chàng muốn điều gì em cũng chiều. Tiên Cam 
mở túi bạc lấy còn, quay ba vòng, buông tay, còn bay vút lên cao. Rất tiếc, 
còn của Tiên Cam bay dưới cung vòng đỏ, lại kéo theo cả khăn đội đầu rơi 
xuống chân cây còn đánh phập. Chúa Then cất lời: Tiên Cam chớ buồn nản, 
đứng thẳng lên để anh tung sang. Còn Chúa Then rơi chạm ngực Tiên Cam. 
Lời Then hát:  
 
  "Còn bay xuống chạm ngực tiên nàng  
  Chạm chốn này đụng đến cung vua  
  Bắc Đẩu ngồi xem cười hô hố".  
 
 Thấy Tiên Cam thất bại, Tiên Hằng tiến ra nói: em sẽ thi còn với 
chàng, đánh không thắng không về tiên các. Nàng mở hộp lấy còn, quả còn 
thêu chữ Bát Tiên Nhân. Nàng quay còn ba vòng rồi buông tay, còn bay 
không xuyên vòng cung đỏ. Chúa Then lẹ tay bắt được còn. Chúa then nói: 
Tiên Hằng thua rồi nhé. Dứt lời Chúa then xoay còn ba vòng, buông tay, còn 
bay xuyên vòng cung đỏ rơi chạm ngay dưới bụng Tiên Hằng. Tiên Hằng 
bỗng trở dạ sinh con, mặt mũi giống Chúa Then như đúc. Đến đây các tiên 
nữ hạ cột tung còn, Chúa Then cám ơn các tiên nữ và ra lệnh cho quân cán 
lên đường. 1 

 
 100. Thầy Then có thể tự làm Then cho mình không? Con người có 
thể thay đổi số mệnh mình nhờ vào Then không? 
 

 
1: Tóm tắt truyện trong Then Hỉn Ẻn của Triệu Thị Mai in trong cuốn Lễ cưới của người 
Sán Chỉ, Nxb Văn hóa Thông tin - 2012 
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 Trong dịp điền dã nghiên cứu Then trong hai năm 2015 đến 2016 ở 11 
tỉnh, tôi đã gặp rất nhiều thầy Then và cũng đưa câu hỏi thầy Then có tự làm 
Then cho mình được không? để hỏi các thầy Then. Hầu hết các thầy Then 
đều trả lời: Thầy Then không tự làm Then cho mình được. Đó là một án 
quyết ngay từ khi mới bắt đầu làm thầy. Ngọc Hoàng thượng đế và Tổ nghề 
không cho phép thầy tự làm Then cho mình. Cũng ý ấy, nhưng tôi rất tâm 
đắc với câu trả lời của cụ Then Lương Vân Long ở Tuyên Quang. Cụ nói 
Then không bao giờ tự làm Then cho mình được. Cái chỗ ngồi của Then khi 
làm lễ giống như cái nong, cái nia. Người ngồi trên cái nong cái nia ấy thì 
làm sao mà tự nhấc bổng người mình lên được. Tôi tin rằng, còn có nhiều 
luật tục liên quan đến vấn đề này, nhưng có lẽ những luật tục đó là "hèm" 
nên các thầy Then sẽ không bao giời nói ra. 
  
 Ngày nay nhiều người tin rằng cúng nhiều, dâng lễ nhiều lễ vật lên 
thánh thần thì sẽ được thánh thần phù giúp thay đổi đổi số mệnh. Nhiều 
người tin vào lễ cúng "Dâng sao giải hạn" thì sẽ thì sẽ tránh khỏi hạn số hẩm 
hiu. Những mong muốn này đã được thầy Then giải thích rất rõ trong lễ 
Then "Hỉn ẻn". Tiết lễ "Trình tổ tiên", Then đã có lời dạy:   
 
  "Người nào lên thiên nhan đoán số 
   Nếu không ưng chớ trách để tâm  
  Luyện vía thuần bình yên lên xuống  
  Chớ lêu lổng để vía tương tư  
  Số mệnh sao thì trời đã định  
  Có ai toan đổi mệnh được đâu  
  Xấu tốt đều là người ta cả  
  Có ai nào đoán được tương lai".  
 
 Vậy đã rõ, số mệnh của mỗi con người tạo hóa đã định sẵn. Ta gặp 
phải điều xấu là do ta gây ra chẳng phải ai gây ra cho ta cả. Không ai có thể 
đoán định được, sửa chữa được, thay đổi được tương lai của ta. Tuy nhiên, 
các tín Then lại nghĩ khác. Học tin rằng, Then là con, là sứ giả của Ngọc 
Hoàng Thượng đế. Then được Ngọc Hoàng thượng đế phái xuống trần gian 
để "Cứu nhân độ thế". Vì vậy Then có khả năng tiếp cận, gặp gỡ, trò chuyện 
với các vị thần linh, đề đạt với các các vị thần linh ở thế giới vô hình những 
khổ đau, nguyện ước của con người, hoặc của chính tín chủ chịu lễ Then. 
Niềm tin ấy đã tăng cường năng lượng cho các tín Then ngay trong lễ Then. 
Và có lẽ những năng lượng niềm tin đã giúp các tín Then vượt khỏi tai ương. 
Do vậy họ tin vào thầy Then là người có khả năng giúp họ vượt qua số 
mệnh, chứ bản thân họ thì không làm được điều này. Đây là lí do tạo ra tính 
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bền vững của Then trong đời sống xã hội của người Tày, Nùng, Thái trong 
hàng ngàn năm nay. 
 
 101. Hát Then - Đàn Tính có phải là Then không? Nó ra đời từ khi 
nào và hoạt động ra sao? 
 
 Hát Then - Đàn Tính không phải là Then tín ngưỡng, là hình thức liên 
hoan nghệ thuật quần chúng do Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, 
thành phố tổ chức. Nơi trình diễn là sân khấu lớn trong nhà và ngoài trời. 
Diễn viên tham gia là những nghệ sĩ ca hát chuyên nghiệp, nghiệp dư và cả 
các thầy Then. Nghệ thuật liên hoan Hát Then - Đàn Tính là các chương 
trình, tiết mục đàn, hát, múa các điệu hát, múa, nhạc trong Then tín ngưỡng, 
có thể là nguyên gốc và cũng có thể đã được nâng cao. Liên hoan Hát Then - 
Đàn Tính cũng chấp nhận những tiết mục sáng tác của tác giả viết dựa trên 
âm hưởng các điệu Then tín ngưỡng. Thời gian tổ chức được xác định: hai 
năm tổ chức một kì liên hoan toàn quốc ở một tỉnh thành thuộc miền núi 
hoặc trung du Bắc bộ Việt Nam. 
 
 Vào những năm 2000 trở về trước, Then vẫn được xếp vào loại hình 
văn hóa mê tín dị đoan, không được phép hoạt động. Nhiều nhà nghiên cứu 
văn hóa và quản lí văn hóa là người dân tộc thiểu số lo sợ lệnh cấm kéo dài 
sẽ làm mất đi phần nghệ thuật rất có giá trị trong Then tín ngưỡng đó là văn 
thơ, âm nhạc, múa - những hình thức nghệ thuật không thể thiếu trong đời 
sống của  người dân Tày, Nùng, Thái. Từ những trăn trở ấy, năm 2005, ông 
Vi Hồng Nhân, vụ trưởng Vụ văn hóa dân tộc đã cùng các cán bộ trong vụ 
xây dựng dự án Liên hoan Hát Then - Đàn Tính trình Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ trưởng chấp thuận và cho phép triển khai thí 
điểm Liên hoan Hát Then - Đàn Tính tại Thái Nguyên năm 2005. Liên hoan 
đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của nghệ nhân, nghệ sĩ người Tày, 
Nùng, Thái trên mười tỉnh thành phố trong cả nước. Tính đến năm 2017 đã 
có 5 cuộc Liên hoan Hát Then - Đàn Tính được tổ chức với hàng nghìn nghệ 
nhân, nghệ sĩ tham gia.  
 
        ĐHL 
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